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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG LỘC 

- Địa chỉ văn phòng: 94/4 Tô Vĩnh Diện, Khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: (Ông) NGUYỄN BÁ HÀ 

- Điện thoại: 0945662737 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3702617078 do Phòng Đăng ký Kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 13 tháng 11 năm 

2017. Đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 11 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

01 tháng 06 năm 2018 (Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên, ngày 

01/062018) 

2. Tên dự án đầu tư:  

KHU NHÀ Ở HOÀNG LỘC – PHÚ CHÁNH, DIỆN TÍCH 18.096,7M2,  

QUY MÔ 115 CĂN HỘ, DÂN SỐ 460 NGƯỜI 

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:  

Dự án “Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn 

hộ, dân số 460 người” tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

Vị trí tiếp giáp của Dự án như sau: 

 Phía Bắc:    Đường đất rộng 2m và đất dân. 

 Phía Nam:  Trường Tiểu học Phú Chánh và đất dân. 

 Phía Đông: Đường đất rộng 2m và đất dân; 

 Phía Tây:    Đường ĐT742 và đất dân.   

Tọa độ các điểm góc của khu đất dự án như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm mốc khu vực dự án 

Điểm X Y 

1 1225783,497 603556,751 

2 1225782,552 603572,801 

3 1225780,514 603607,437 

4 1225816,724 603613,424 

5 1225809,356 603682,180 

6 1225821,079 603683,964 
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Điểm X Y 

7 1225819,450 603740,455 

8 1225816,945 603761,250 

9 1225830,990 603803,443 

10 1225760,647 603832,929 

11 1225764,029 603780,596 

12 1225720,081 603775,524 

13 1225726,121 603716,223 

14 1225731,061 603716,722 

15 1225735,514 603675,363 

16 1225730,148 603674,734 

17 1225735,496 603610,958 

18 1225764,141 603615,127 

19 1225766,702 603570,266 

20 1225767,629 603554,033 

21 1225770,350 603554,704 

Vị trí khu vực dự án với các vùng lân cận được thể hiện trong Hình 1.1 
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Hình 1. 1. Vị trí Dự án  

 

Hình 1. 2. Sơ đồ vị trí dự án 

Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng kinh tế xã hội trong khu vực là: 

- Tiếp giáp trực tiếp với đường ĐT742 và đất trồng cao su ở các phía. 

- Tiếp giáp Trường tiểu học Phú Chánh về phía Nam. 

- Cách UBND xã Phú Chánh khoảng 500m.  

- Cách trường mầm non Hoa Hồng Nhỏ khoảng 1.400m. 

- Cách trường THCS Hòa Phú khoảng 1.500m. 

- Cách KCN Phú Chánh khoảng 1.300m. 

- Cách bệnh viện Vạn Phúc 1 khoảng 2.000m 

Theo sơ đồ khảo sát hiện trạng xung quanh dự án trong bán kính 1km không có công 

trình xã hội nào. 
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 Hiện trạng Dự án  

Khu nhà ở Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh đã xây dựng hạ tầng hệ thống giao 

thông, hệ thống thu gom & thoát nước mưa, hệ thống gom & thoát nước thải, trạm xử 

lý nước thải, viễn thông, cấp điện, cây xanh. Hiện tại Dự án đang trong quá trình hoàn 

thiện khu nhà ở liên kế với khoảng 25 căn. Tuy nhiên, hiện tại chưa có cư dân vào sinh 

sống.  

2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư 

Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép môi trường của dự án 

đầu tư được thiết lập trên cơ sở các văn bản pháp lý sau như sau: 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 3702617078 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình 

Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 11 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 

ngày 01 tháng 06 năm 2018 (Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên, ngày 

01/062018); 

 Quyết định 896/UBND – KT ngày 04/03/2020 về việc chấp nhận chủ trương đầu 

tư dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc -  Phú Chánh. 

 Văn bản số 386/UBND-KTN của UBND tỉnh Bình Dương ngày 24/01/2019 về 

chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc làm chủ đầu tư Khu nhà ở 

Hoàng Lộc – Phú Chánh, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 Quyết định số 4179/QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân Thị xã Tân Uyên ngày 

02/07/2019 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở 

Hoàng Lộc – Phú Chánh, thị xã Tân Uyên;  

 Quyết định số 1400/QĐ-UBND của UBND thị xã Tân Uyên ngày 08/04/2020 về 

việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500  Khu nhà 

ở Hoàng Lộc – Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 Văn bản số 1214/SXD-QLXD của Sở Xây dựng ngày 06/04/2020 về việc bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở các công trình Nhà ở liên kế thuộc dự 

án Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh. 

 Văn bản số 1258/SXD-PTĐT&HTKT của Sở Xây dựng ngày 08/04/2020 về việc 

đề nghị hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh. 

 Văn bản số 1807/SGTVT-QLGT của Sở Giao thông Vận tải ngày 17/06/2019 về 

việc chấp thuận chủ trương đấu nối giao thông và thoát nước mưa dự án Khu nhà ở 

Hoàng Lộc – Phú Chánh vào đường ĐT 742. 

 Văn bản số 120/CNKLH-PKD của XN Cấp nước Khu liên hợp ngày 05/06/2019 

về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc đấu nối vào tuyến ống 
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cấp nước D400 đường ĐT 742 giao đường N6 xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương. 

 Giấy phép quy hoạch số 05/GPQH do UBND thị xã Tân Uyên cấp ngày 

04/04/2019 cho Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh. 

 Phương án cấp điện đường dây trung hạ thế và các trạm biến áp III-250Kva (T1) 

+ III-320Kva (T2) khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh ngày 28/11/2019 của Điện lực 

Trung Tâm – Công ty Điện lực Bình Dương. 

 Quyết định số 4002/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 30/12/2019 

về việc cho phép Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc chuyển mục đích sử dụng đất 

đợt 1 để thực hiên dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh tại xã Phú Chánh, thị xã 

Tân Uyên. 

 Quyết định số 738/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 19/03/2020 về 

việc cho phép Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc chuyển mục đích sử dụng đất 

đợt 2 để thực hiên dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh tại xã Phú Chánh, thị xã 

Tân Uyên. 

 Văn bản số 4743/UBND-KTTH của UBND thị xã Tân Uyên ngày 30/10/2019 về 

việc đầu tư tuyến cống thoát nước và đấu nối hệ thống thoát nước Khu nhà ở Hoàng Lộc 

– Phú Chánh, xã Phú Chánh ra suối Cái. 

 Công văn số 1799/SXD – PTĐT & HTKT ngày 02/06/2021 về việc đính chính 

công suất trạm xử lý nước thải Khu nhà ỏ Hoàng Lộc – Phú Chánh. 

(Các văn bản pháp lý về dự án được đính kèm trong phụ lục I của báo cáo) 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

 Quyết định số 5768/GXN-STNMT ngày 27/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của 

Dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, 

dân số 460 người tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

 2.4. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công):  

 Quy mô diện tích: 18.096,7m2; 

 Quy mô dân số: 460 người; 

 Số căn hộ: 115 căn. 

Dự án “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn 

hộ, dân số 460 người” có tổng mức vốn đầu tư: 108.435.636.375 (Một trăm lẻ tám tỉ, bốn 

trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn, ba trăm bảy mươi lăm đồng). 
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Loại hình Dự án đầu tư đã được sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm, 

Dự án thuộc mục số 2, Phụ lục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi 

trường Dự án nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của 

pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có nguy cơ gây ô nhiễm, thì dự án “ Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 

18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, dân số 460 người” thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề 

xuất cấp Giấp phép môi trường (GPMT). Hồ sơ đề xuất cấp Giấp phép môi trường của 

Dự án thuộc thẩm quyền Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương phê duyệt. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư. 

3.1.  Công suất dự án đầu tư:  

3.1.1. Quy mô, công suất:  

Dự án “ Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, 

dân số 460 người” có quy mô như sau: 

- Quy mô diện tích: 18.096,7m2; 

- Quy mô dân số: 460 người; 

- Số căn hộ: 115 căn. 

3.1.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án 

A. Cơ cấu sử dụng đất 

Dự án “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, 

dân số 460 người” được thiết kế bao gồm nhà liên kế, khu giáo dục, công viên cây xanh, 

hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước,… Cơ cấu sử dụng đất tại 

Dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1.2. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m²) 
Tỉ lệ (%) 

Chỉ tiêu 

m²/người 

Hình thức 

đầu tư 

1 Đất ở 9.319,4 52,13% 20,26 Kinh doanh 

 Đất ở thương mại 9.319,4    

2 Đất cây xanh 1.042,9 5,83% 2,27 
Không kinh 

doanh 

3 Đất kỹ thuật 825,5 4,62% 1,79 
Không kinh 

doanh 

XLNT Trạm xử lý nước thải 152,9    

HLKT Đất hành lang kỹ thuật 672,6    
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4 Đất giao thông 6.690,8 37,42% 14,55 
Không kinh 

doanh 

5 TỔNG ĐẤT HỮU DỤNG 17.878,6 100,00% 38,87  

- Đất hành lang an toàn đường bộ 218,1    

6 
TỔNG DIỆN TÍCH KHU QUY 

HOẠCH 
18.096,7    

 (Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc - 

Phú Chánh, 2020) 

Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình tại Dự án  

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp quy mô khu ở 

Stt Công trình Số căn Diện tích Số người/căn Số dân 

LK1 Nhà liên kế 1 7 542,8 4 28 

LK2 Nhà liên kế 2 20 1.343,2 4 80 

LK3 Nhà liên kế 3 51 3.572,2 4 204 

LK4 Nhà liên kế 4 7 682,3 4 28 

LK5 Nhà liên kế 5 30 3.178,9 4 120 

 TỔNG 115 9.319,4  460 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc - 

Phú Chánh, 2020)
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Bảng 1. 4. Thống kê chi tiết lô ở (nhà liên kế) 

STT 
Loại hình 

 nhà ở 
Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 

Σ Diện 

tích 

-m² 

Tầng 

cao tối 

đa 

MĐXD 

tối đa 

LK1  LK1   7 542,8  88,69% 

LK1 Nhà liên kế 1 lô góc, 8.6m*16.0m 110,8 1 110,8 3 78,92% 

LK1 Nhà liên kế 2→7 4.5m*16.0m 72 6 432,0 3 91,20% 

LK2  LK2   20 1.343,2  93,04% 

LK2 Nhà liên kế 1 7.0m*10.4m 68,8 1 68,8 2 92,48% 

LK2 Nhà liên kế 2 6.0m*10.8m 63,5 1 63,5 2 94,60% 

LK2 Nhà liên kế 3 6.0m*11.2m 66,1 1 66,1 2 93,56% 

LK2 Nhà liên kế 4 6.0m*11.7m 68,8 1 68,8 2 92,48% 

LK2 Nhà liên kế 5 5.5m*12.1m 65,3 1 65,3 2 93,88% 

LK2 Nhà liên kế 6 5.5m*12.5m 67,5 1 67,5 2 93,00% 

LK2 Nhà liên kế 7 5.0m*12.8m 63,3 1 63,3 2 94,68% 

LK2 Nhà liên kế 8 5.0m*13.2m 65,1 1 65,1 2 93,96% 

LK2 Nhà liên kế 9 5.0m*13.6m 66,9 1 66,9 2 93,24% 

LK2 Nhà liên kế 10 5.0m*13.9m 68,7 1 68,7 3 92,52% 

LK2 Nhà liên kế 11 5.5m*13.8m 76,3 1 76,3 3 89,48% 
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STT 
Loại hình 

 nhà ở 
Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 

Σ Diện 

tích 

-m² 

Tầng 

cao tối 

đa 

MĐXD 

tối đa 

LK2 Nhà liên kế 12 5.5m*13.7m 75,7 1 75,7 3 89,72% 

LK2 Nhà liên kế 13 5.0m*13.6m 68,3 1 68,3 3 92,68% 

LK2 Nhà liên kế 14 5.0m*13.5m 67,9 1 67,9 3 92,84% 

LK2 Nhà liên kế 15 5.1m*15.8m 74,5 1 74,5 3 90,20% 

LK2 Nhà liên kế 16 4.0m*15.8m 63,3 1 63,3 3 94,68% 

LK2 Nhà liên kế 17 4.0m*15.8m 63,3 1 63,3 3 94,68% 

LK2 Nhà liên kế 18 4.0m*15.8m 63,3 1 63,3 3 94,68% 

LK2 Nhà liên kế 19 4.0m*15.8m 63,3 1 63,3 3 94,68% 

LK2 Nhà liên kế 20 4.0m*15.8m 63,3 1 63,3 3 94,68% 

LK3  LK3   51 3.572,2  91,42% 

LK3 Nhà liên kế 1 lô góc, 9.7m*12.0m 99,3 1 99,3 3 80,28% 

LK3 Nhà liên kế 2→23 5.0m*12.0m 60 22 1.320,0 2 96,00% 

LK3 Nhà liên kế 24 lô góc, 7.1m*12.0m 72,7 1 72,7 3 90,92% 

LK3 Nhà liên kế 25 lô góc, 15.6m*12.3m 130,3 1 130,3 3 76,97% 

LK3 Nhà liên kế 26 6.5m*15.4m 90,5 1 90,5 3 83,80% 

LK3 Nhà liên kế 27 5.0m*17.0m 81,4 1 81,4 3 87,44% 
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STT 
Loại hình 

 nhà ở 
Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 

Σ Diện 

tích 

-m² 

Tầng 

cao tối 

đa 

MĐXD 

tối đa 

LK3 Nhà liên kế 28 4.0m*17.7m 69,6 1 69,6 3 92,16% 

LK3 Nhà liên kế 29 4.0m*18.0m 71,6 1 71,6 3 91,36% 

LK3 Nhà liên kế 30→49 4.0m*18.0m 72 20 1.440,0 3 91,20% 

LK3 Nhà liên kế 50 4.0m*18.0m 71,7 1 71,7 3 91,32% 

LK3 Nhà liên kế 51 lô góc, 7.8m*17.7m 125,1 1 125,1 3 77,49% 

LK4  LK4   7 682,3  82,68% 

LK4 Nhà liên kế 1 lô góc, 7.4m*16.8m 116,5 1 116,5 3 78,35% 

LK4 Nhà liên kế 2→6 5.0m*16.8m 84,0 5 420,0 3 86,40% 

LK4 Nhà liên kế 7 12.9m*16.8m 145,8 1 145,8 3 75,42% 

LK5  LK5   30 3.178,9  80,15% 

LK5 Nhà liên kế 1 7.0m*27.6m 170,3 1 170,3 3 72,97% 

LK5 Nhà liên kế 2 5.0m*25.8m 124,9 1 124,9 3 77,51% 

LK5 Nhà liên kế 3 5.0m*24.2m 117 1 117,0 3 78,30% 

LK5 Nhà liên kế 4 5.0m*22.6m 109,1 1 109,1 3 79,09% 

LK5 Nhà liên kế 5 5.0m*21m 101,5 1 101,5 3 79,85% 

LK5 Nhà liên kế 6 5.0m*19.7m 96,8 1 96,8 3 81,28% 
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STT 
Loại hình 

 nhà ở 
Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 

Σ Diện 

tích 

-m² 

Tầng 

cao tối 

đa 

MĐXD 

tối đa 

LK5 Nhà liên kế 7 5.0m*19.1m 95,4 1 95,4 3 81,84% 

LK5 Nhà liên kế 8 5.0m*19.0m 95 1 95,0 3 82,00% 

LK5 Nhà liên kế 9 5.0m*19.0m 94,5 1 94,5 3 82,20% 

LK5 Nhà liên kế 10 5.0m*18.9m 94,1 1 94,1 3 82,36% 

LK5 Nhà liên kế 11 5.0m*18.8m 93,6 1 93,6 3 82,56% 

LK5 Nhà liên kế 12 5.0m*18.7m 93,3 1 93,3 3 82,68% 

LK5 Nhà liên kế 13 5.5m*13.2m 72 1 72,0 3 91,20% 

LK5 Nhà liên kế 14 5.7m*13.2m 75,3 1 75,3 3 89,88% 

LK5 Nhà liên kế 15 5.7m*13.3m 75,5 1 75,5 3 89,80% 

LK5 Nhà liên kế 16 5.7m*13.3m 75,8 1 75,8 3 89,68% 

LK5 Nhà liên kế 17 5.7m*13.3m 76 1 76,0 3 89,60% 

LK5 Nhà liên kế 18 5.7m*13.4m 76,2 1 76,2 3 89,52% 

LK5 Nhà liên kế 19 5.7m*13.4m 76,4 1 76,4 3 89,44% 

LK5 Nhà liên kế 20 5.0m*18.4m 91,9 1 91,9 3 83,24% 

LK5 Nhà liên kế 21 5.0m*18.4m 91,9 1 91,9 3 83,24% 

LK5 Nhà liên kế 22 5.0m*18.5m 92,1 1 92,1 3 83,16% 
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STT 
Loại hình 

 nhà ở 
Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 

Σ Diện 

tích 

-m² 

Tầng 

cao tối 

đa 

MĐXD 

tối đa 

LK5 Nhà liên kế 23 5.0m*19.1m 93,9 1 93,9 3 82,44% 

LK5 Nhà liên kế 24 5.0m*20.2m 98 1 98,0 3 80,80% 

LK5 Nhà liên kế 25 5.0m*21.8m 104,9 1 104,9 3 78,04% 

LK5 Nhà liên kế 26 5.0m*24m 114,4 1 114,4 3 78,56% 

LK5 Nhà liên kế 27 5.0m*26.5m 126,4 1 126,4 3 77,36% 

LK5 Nhà liên kế 28 5.6m*29.3m 157 1 157,0 3 74,30% 

LK5 Nhà liên kế 29 6.0m*32.3m 184,7 1 184,7 3 71,53% 

LK5 Nhà liên kế 30 6.0m*35.5m 211 1 211,0 3 68,90% 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, 2019)

B. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc của hạng mục công trình chính trong khu quy hoạch 

 Đất ở: 

Tổng diện tích đất ở là 9.319,4m² chiếm tỉ lệ 52,13%; đạt chỉ tiêu 20,26m²/người. Gồm 115 căn nhà liên kế, quy mô dân số 460 người.  

             Nhà ở liên kế-kí hiệu LK: 

Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của nhà liên kế: 

- Chỉ tiêu: 12 ÷ 25m² đất ở/người. 

- Mật độ xây dựng: ≤ 96% (theo QCVN 01:2008/BXD) 

- Hệ số sử dụng đất: 3,0 lần 

- Tầng cao: 2-3 tầng. 

- Chiều cao tối đa: 14 m 
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- Tầng hầm: không sử dụng tầng hầm. 

- Khoảng lùi xây dựng:  

 Đối với nhà tiếp giáp trục chính ĐX M10: lùi trước 3m, các mặt còn lại được xây 

sát ranh. 

+ Đối với nhà tiếp giáp đường nội bộ còn lại: không có khoảng lùi, chỉ giới  xây 

dựng  trùng chỉ giới đường đỏ, các mặt còn lại được xây sát ranh 

C. Các hạng mục công trình phụ trợ 

1) Hệ thống giao thông 

Tổng diện tích đất giao thông là 6.690,8m² chiếm tỉ lệ 37,42%; đạt chỉ tiêu 

14,55m²/người. Hệ thống giao thông của khu nhà ở được thiết kế dạng bàn cờ, kết nối với 

nhau một cách liên hoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại và cảnh quan khu vực. 

Định hướng tổ chức giao thông dựa trên các phân khu chức năng và các tuyến đường giao 

thông theo định hướng quy hoạch phân khu với lộ giới từ 17m đến 22m. Từ đó, trên cơ 

sở hệ thống khung giao thông chính theo quy hoạch phân khu các trục đường nội bộ liên 

kết tạo thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đảm bảo lưu lượng giao thông và 

tiếp cận công trình được thông suốt và dễ dàng. 

Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh tiếp giáp đường ĐT742 lộ giới 42m (Theo QHC 

XD nông thôn mới). Đây là tuyến giao thông đối ngoại chính của dự án. Đi qua khu đất 

là đường ĐX-M10 (theo QH chung xây dựng nông thôn mới) lộ giới 16m kết nối khu nhà 

ở với đường ĐT742 và khu vực xung quanh. Công ty sẽ đầu tư tuyến đường này đoạn 

trong ranh dự án từ điểm giao với đường ĐT 742 đến điểm giao với đường D3 thành 

đường trải nhựa lộ giới 16m, đoạn từ điểm giao với đường D3 đến hết ranh dự án phía 

Đông công ty sẽ đầu tư hoàn chỉnh thành đường trải nhựa 4m+8m+2m, đoạn đường đất 

hiện hữu tiếp giáp ranh dự án phía Đông đến đường ĐX42 công ty sẽ đầu tư nâng cấp 

thành đường bê tông lộ giới 7m.  

Bên trong là hệ thống giao thông nội bộ lộ giới 12m, 13m kết nối với các tuyến giao 

thông đối ngoại, đảm bảo thông thoáng lưu thông, khai thác tối đa yếu tố mặt tiền của 

từng công trình, tạo sự khang trang thu hút người dân đến sinh sống. 

Bảng 1. 5. Thống kê diện tích giao thông 

Stt Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

1 Diện tích lòng đường m² 3.521,4 

2 Diện tích vỉa hè m² 2.996,3 

3 Diện tích lối đi bộ m² 173,1 

 TỔNG  6.690,8 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng 

Lộc - Phú Chánh, 2020) 
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Mạng lưới đường giao thông trong khu được thiết kế theo Tiêu chuẩn thiết kế đường 

đô thị 104-2007 (Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế) với các thông số kỹ thuật như sau: 

- Tải trọng trục thiết kế 100 KN, vận tốc 40km/h. 

- Kết cấu đường: mặt đường bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch tự chèn hoặc gạch 

terrazzo. 

- Bán kính bó vỉa tối thiểu tại giao lộ: 

+ Giao lộ với đường cấp khu vực : Rmin=12,8m. 

+ Giao lộ với đường nội bộ : Rmin=8m 

- Bó vỉa đúc bằng bê tông đá 1x2 M250, bê tông lót 4x6 M100. 

- Bán kính cong tối thiểu tuân theo tiêu chuẩn xây dựng Việt nam TCXDVN104-

2007-Đường đô thị-yêu cầu thiết kế. 

- Góc vát tại các giao lộ tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN9411:2012 Nhà ở liên kế-

Tiêu chuẩn thiết  kế. 

- Tại các nút giao các trục đường bố trí vạch sơn kẻ đường, cũng như các hệ thống 

đèn tín hiệu, sơn đường, biển báo hạn chế tốc độ trong khu vực quy hoạch nhằm đảm bảo 

an toàn giao thông trong khu vực. Tại các góc ngã ba và ngã tư các lô đất đều được thiết 

kế vạt góc để đảm bảo tầm nhìn của người dân khi điều khiển phương tiện giao thông. 

Tất cả các tuyến đường đều được bố trí cây xanh dọc hai bên đường nhằm tạo cảnh quan 

sinh động. Hệ thống chiếu sáng bố trí ở một hay hai bên đường tùy thuộc vào điều kiện 

sắp xếp các đường dây, đường ống hạ tầng: cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát 

nước thải cũng như bề rộng vỉa hè. Cao độ tim đường thiết kế được dựa trên cao độ san 

nền, cao độ đường giao thông hiện hữu để hạn chế khối lượng đào đắp nền đường, giảm 

kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống giao thông. 

Bảng 1. 6. Thống kê hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 

Tên đường 
Chiều 

dài (m) 

Mặt cắt ngang  

(m) 
Lộ 

giới 

Chỉ 

giới 

đường 

đỏ 

Vỉa 

hè 

trái 

Lòng 

đường 

Vỉa 

hè 

phải 

Đường ĐT-742 (Theo QHC XDNTM) - - - - 42,0 21,0 

Đường ĐX-M10 (Theo QHC XDNTM) 

đoạn đi qua khu đất 
289,3 4,0 8,0 4,0 16,0 8,0 

Đường D1 42,1 3,0 7,0 3,0 13,0 6,5 

Đương D2 96,6 3,0 7,0 3,0 13,0 6,5 

Một đoạn đường D2 46,0 2,0 7,0 3,0 12,0 6,5 

Đường D3 30,3 3,0 7,0 3,0 13,0 6,5 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở 

Hoàng Lộc - Phú Chánh, 2020)   
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2) Hệ thống cấp nước 

Nguồn cấp nước: Nguồn nước cấp cho dự án là nước thủy được lấy từ Xí nghiệp 

cấp nước Khu liên hiệp theo công văn số 120/CNKLH – PKD ngày 05/06/2019. Bố trí 1 

điểm đấu nối nguồn nước thủy cục trên đường ĐT742 ở phía Tây khu quy hoạch. Vị trí 

đấu nối hệ thống cấp nước của khu vực quy hoạch với hệ thống cấp nước bên ngoài bố 

trí van khóa và đồng hồ tổng D100. 

Mạng lưới cấp nước:  

Hệ thống cấp nước được thiết kế mới hoàn toàn, dọc theo các dãy nhà theo dạng 

mạng hỗn hợp, kết hợp giữa mạng vòng và mạng cụt, mạng vòng giúp đảm bảo áp lực 

cấp nước cũng như đảm bảo áp lực cho các trụ chữa cháy, mạng cụt cung cấp nước đến 

các công trình và các hộ dùng nước. Đường ống cấp nước sử dụng ống uPVC D63, D110. 

Dựa vào mặt bằng phân lô của khu vực quy hoạch, bố trí tuyến ống cấp nước một bên 

đường cho các tuyến ống nằm trên đường D1, D3, các tuyến còn lại bố trí tuyến ống đi 

hai bên đường. Các đường ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè đi đến từng hộ gia đình 

và từng công trình trong khu. Những nơi ống cấp nước băng qua đường do chịu tải trọng 

của các loại xe lưu thông bên trên nên phải lắp đặt ống lồng bên ngoài. Tại các vị trí có 2 

tuyến ống trở lên đấu nối với nhau phải bố trí các van khóa để có thể cách ly khi cần 

thiết.Tại các điểm cao nhất trên tuyến ống bố trí van xả khí và điểm thấp nhất phải đặt 

các van xả cặn. 

Khoảng cách từ ống cấp nước đến chân các công trình ngầm khác (cống thoát 

nước) phải đảm bảo khoảng cách an toàn cho phép theo quy định QCVN 01:2008/BXD 

Tiêu chuẩn áp dụng tính toán: 

Dựa theo QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - quy hoạch 

xây dựng; TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế và TCXDVN 

33:2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.  

Quy mô tính toán: 

 Dân số ở: 460 người. 

 Diện tích cây xanh: 1.042,9 m2 

 Diện tích sân, đường: 6.690,8 m2 

 Lưu lượng cấp nước chữa cháy q= 10 L/s theo TCVN 2622 -1995, số đám 

cháy xảy ra đồng thời cùng 1 lúc 1 đám cháy. 

Tổng nhu cầu cấp nước được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 1. 7. Thống kê nhu cầu dùng nước 

STT Mục đích dùng nước Chỉ tiêu Quy mô 

Lưu 

lượng 

(m3/ngày) 

1 
Nước sinh hoạt của cư 

dân tại dự án 
150L/người/ngày 460 người 69 

2 Cây xanh 03 L/m2 ngày 1.042,9 m2 3 

3 Rửa đường 0,5 L/m2/ngày 6.690,8 m2 3,3 

4 PCCC 
10 lít/giây/đám 

cháy 

01 đám cháy, 3 

giờ 
108 

Tổng lượng nước cấp (1+2+3+4) 183,3 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng 

Lộc - Phú Chánh, 2020) 

3) Hệ thống cấp điện, chiếu sáng 

 Hệ thống cấp điện: 

Nguồn cấp điện: Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch là điện lưới quốc gia qua đường 

trung thế 22kV hiện hữu trên đường ĐT742. Vị trí đấu nối tại giao lộ đường ĐX-M10 và 

đường ĐT742. Theo thỏa thuận đấu nối số 99/BB – PCBD ngày 04/02/2020 giữa Điện 

lực trung tâm và Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc.                                                                               

Dự kiến tổng nhu cầu dùng điện Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh là 748,78 kW. 

Tổng công suất cấp điện là 445,19 kW/ng.đ. Tổng công suất trạm biến áp là 550kVA. 

Trạm biến áp 

Sử dụng máy biến áp siêu giảm tổn thất Amosphous nhằm mục đích sử dụng năng 

lượng điện tiết kiệm, hiệu quả, giảm tổn thất điện năng. Các trạm biến áp có điện áp vào 

là 22kV và điện áp ra là 0,4 kV, bán kính phục vụ của mỗi trạm dưới 350m. Toàn bộ khu 

vực quy hoạch được bố trí 3 trạm biến áp, các trạm biến áp này được đặt tại các vị trí đất 

công viên, cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan. 

 Trạm biến áp TBA1 công suất 496,06 kVA (2 máy biến áp 250 kVA) bố trí 

cấp điện cho LK1 đến LK5. 

 Trạm biến áp TBA2 công suất 23,33kVA (1 máy biến áp 50 kVA) bố trí 

cấp điện trạm xử lí. 

 

 

Mạng trung thế 22kV. 
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Xây dựng mới các lộ cáp trung thế 22kV đi nổi đấu nối vào tuyến trung thế 22kV hiện 

hữu trên đường ĐT742 để cấp điện cho các trạm biến áp xây mới trong khu vực. Tại các 

vị trí đấu nối lắp hệ thống đóng tắt tự động phòng sự cố ảnh hưởng mạng điện chung của 

vùng. Tuyến cáp chính trung thế của khu vực quy hoạch được thiết kế dạng dây kép dẫn 

từ vị trí đấu nối đến các trạm biến áp. 

Mạng hạ thế 0,4kV. 

Hệ thống điện hạ thế của khu vực quy hoạch được thiết kế đi ngầm dưới vỉa hè. Cáp 

hạ thế từ trạm biến áp đi đến các tủ điện phân phối. Từ tủ điện cung cấp điện đến các 

công trình. Các tủ phân phối điện hạ thế được bố trí tại các công trình công cộng và giữa 

hai nhà để thuận tiện cho việc cung cấp điện, cũng như đảm bảo cảnh quan. Đối với khu 

nhà liền kề, mỗi tủ điện phục vụ cho 6-8 hộ dân. 

Cáp hạ thế sử dụng cáp CU/XLPE/DSTA/PVC đi ngầm dưới vỉa hè. Hệ thống cấp điện 

của khu vực quy hoạch chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cho các hộ dân và công trình 

trên địa bàn Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh , không cấp điện cho các khu vực xung 

quanh. 

Bảng 1. 8 Thống kê vật tư cấp điện 

STT Nội dung Đvt Giá trị 

1 Cáp trung thế CU/XLPE/DSTA/PVC/3Cx35mm2 + 1Cx16mm2 m 325 

2 Cáp hạ thế CU/XLPE/PVC/4Cx95mm2 m 1880 

3 Cáp hạ thế CU/XLPE/PVC/4Cx70mm2 m 1885 

4 Cáp hạ thế CU/XLPE/PVC/4Cx50mm2 m 617 

5 Cáp hạ thế CU/XLPE/PVC/4Cx16mm2 m 730 

6 Trạm biến áp 2x250kVA Trạm 1 

7 Trạm biến áp 1x50kVA Trạm 1 

8 Tủ điện phân phối Cái 20 

9 Hầm cáp Trụ 4 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng 

Lộc - Phú Chánh, 2020) 

Tính toán phụ tải:  

Theo quy chuẩn QCXDVN 07/2016, chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng, công 

cộng dịch vụ của Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh được tính như sau: 

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt cho các hộ liền kề 4kW/hộ. 

- Chỉ tiêu cấp điện cây xanh công viên: 20kW/ha 

- Chỉ tiêu cấp điện trạm xử lí : 20kW/khu 

- Chỉ tiêu cấp điện cho giao thông (chiếu sáng đường giao thông): 20kW/km. 

 Tính toán chi tiết phụ tải khu quy hoạch được thống kê như bảng sau: 
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Bảng 1. 9.  Bảng tính toán chi tiết phụ tải toàn khu 

Tba Phụ tải 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Chỉ 

tiêu 

K 

đồng 

thời 

Công 

suất 

tiêu thụ 

điện 

(KW) 

Cos φ 

Công suất 

tính toán 

(KVA) 

Tba1 

Khu LK1 căn 7 4,000 0.90 25.20 0.90 28.00 

Khu LK2 căn 20 4,000 0.90 72.00 0.90 80.00 

Khu LK3 căn 51 4,000 0.90 183.60 0.90 204.00 

Khu LK4 căn 7 4,000 0.90 25.20 0.90 28.00 

Khu LK5 căn 30 4,000 0.90 108.00 0.90 120.00 

Cây xanh công 

viên 
ha 0.10 20,000 0.60 1.25 0.90 1.39 

Đường giao thông km 0.50 20,000 1.00 9.94 0.90 11.04 

Dự phòng 5%       23.62 

Tổng       496.06 

Công suất trạm 

biến áp 
      

2x250kV

A 

Tba2 

Trạm xử lí khu 1 20,000 1.00 20.00 0.90 22.22 

Dự phòng 5%       1.11 

Tổng       23.33 

Công suất trạm 

biến áp 
      1x50kVA 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng 

Lộc - Phú Chánh, 2020) 

 Chiếu sáng: 

Hệ thống chiếu sáng được bố trí một bên đường, riêng đường ĐX-M10 bố trí 2 bên 

đường. Hệ thống chiếu sáng của khu vực quy hoạch sử dụng đi ngầm dưới vỉa hè. Cáp 

chiếu sáng sử dụng cáp CU/XLPE/DSTA/PVC, tiết diện cáp chiếu sáng là 35mm², 

25mm², 16 mm², 11mm². Hệ thống chiếu sáng giao thông sử dụng trụ sắt tráng kẽm STK, 

cao 8m, cần đèn đơn. Tại vị trí rẽ nhánh vào cột điện chiếu sáng đặt 1 hộp domino tại các 

bản điện thân trụ. Mỗi đèn có 1 CB 5A bảo vệ sơ cấp. Cần đèn cao áp làm bằng ống sắt 

tráng kẽm Ø60, dài 3m, tầm với 2,5m, bán kính uốn cong R700, góc nghiêng so với mặt 
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phẳng ngang là 15º. Đèn chiếu sáng giao thông lắp đặt mới sử dụng đèn Led 120W-220V, 

ánh sáng màu vàng cam, có các tiêu chuẩn kỹ thuật sau: 

- Công suất  120W 

-  Điện áp : 220V/50HZ 

- Quang thông 13200lm 

- Nhiệt độ màu  5000k  

- Tuổi thọ >50.000 giờ 

- Vật liệu vỏ: Nhôm hợp kim + kính cường lực. 

Chú trọng sử dụng các bộ đèn tiết kiệm năng lượng, sử dụng các hệ thống điều khiển 

chiếu sáng công cộng theo công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu suất chiếu sáng. Các 

tuyến đèn đường được điều khiển đóng mở tự động bằng các rơ le thời gian hay rơ le 

quang điện, điều khiển đóng cắt tự động theo thời gian, từ 17 giờ đèn sáng toàn bộ 100% 

& sau 22 giờ chỉ bật 50% đèn lắp đặt để tiết kiệm điện năng. 

Khi thiết kế chiếu sáng cụ thể cho các tuyến đường phải đảm bảo theo TCXDVN 07-

7: 2016/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật ( công trình 

chiếu sáng).  

Bảng 1. 10. Thống kê khối lượng vật tư cho hệ thống điện và chiếu sáng 

Stt Nội dung Đvt Giá trị 

Thống kê vật tư cấp điện 

1 Trạm biến áp 22/0.4KV Trạm 2 

2 Tủ điện phân phối Cái 20 

3 Cáp trung thế 22KV m 319 

4 Cáp hạ thế m 670 

5 Hố chia cáp cái 4 

Thống kê vật tư chiếu sáng 

6 Tủ điện chiếu sáng Tủ 1 

7 Cáp chiếu sáng m 680 

8 Đèn chiếu sáng cái 25 

9 Hố chia cáp cái 3 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng 

Lộc - Phú Chánh, 2020) 
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4) Hệ thống thông tin liên lạc 

Nhu cầu sử dụng: Khu nhà ở thuộc phạm vi phục vụ tổng đài của thị xã Tân Uyên. Từ 

tổng đài dùng hệ thống trung thế cáp quang dẫn về 01 tủ cáp tổng trong khu quy hoạch. 

Từ vị trí đấu nối, cáp chính được dẫn đến các tủ cáp chính, từ tủ các chính, cáp phối được 

dẫn đến các tập điểm. Toàn bộ khu vực quy hoạch được bố trí 1 tủ cáp chính được đặt tại 

các vị trí đất công viên cây xanh để đảm bảo mỹ quan. Mạng lưới thông tin liên lạc của 

Khu nhà ở được thiết kế dạng hình tia, đi ngầm. 

Căn cứ tính chất và định hướng phát triển của khu vực thiết kế, các chỉ tiêu thiết kế 

cho cụ thể từng loại công trình được lấy theo kinh nghiệm điều tra của các đơn vị tư vấn 

thiết kế như sau: 

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc cấp cho các hộ dân là 1 thuê bao/hộ. 

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc cấp cho công trình công cộng là 1 thuê bao/500 m² sàn. 

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc cấp cho trạm xử lí là 1 thuê bao/khu.  

- Nhu cầu thông tin liên lạc dự phòng cho quá trình phát triển trong tương lai lấy 

bằng 10% tổng thuê bao thông tin liên lạc trên. 

- Dự phòng thuê bao 10%. 

Bảng 1. 11. Thống kê khối lượng vật tư hệ thống thông tin liên lạc 

Tên tủ 

cáp 
Phụ tải Đơn vị Số lượng Chỉ tiêu Dung lượng 

Tcc 

Khu LK1 căn 7 1 thuê bao /hộ 7 

Khu LK2 căn 20 1 thuê bao /hộ 20 

Khu LK3 căn 51 1 thuê bao /hộ 51 

Khu LK4 căn 7 1 thuê bao /hộ 7 

Khu LK5 căn 30 1 thuê bao /hộ 30 

Trạm xử lí khu 1 1 thuê bao/ khu 1 

Cây xanh  khu 1 2 thuê bao/ khu 2 

Dự phòng 10%    12 

Tổng    130 

Dung lượng tủ cáp    150 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở 

Hoàng Lộc - Phú Chánh, 2020)  

5) Đất kỹ thuật 

Đất kỹ thuật diện tích 825,5m² chiếm tỉ lệ 4,62% đạt chỉ tiêu 1,79m²/người. Gồm khu 

xử lý nước thải 152,9m², hành lang kỹ thuật sau nhà 672,6m². Các công trình như tủ cáp 
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viễn thông, trạm biến áp đặt tại các công viên. 

Bảng 1. 12. Thống kê diện tích đất kỹ thuật 

KH Hạng mục Diện tích-m² 
Tầng 

cao 

Chiều 

cao tối đa 

MĐXD 

tối đa 
Hệ số SDĐ 

XLNT Trạm xử lý nước thải 152,9     

HLKT Hành lang kỹ thuật 672,6     

Tổng đất kỹ thuật 825,5     
(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng 

Lộc - Phú Chánh, 2020)  

D. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1) Cây xanh 

Tổng diện tích cây xanh là 1.042,9m² chiếm tỉ lệ 5,83% đạt chỉ tiêu 2,27m²/người 

được quy hoạch bố trí thành công viên cây xanh tại phía Đông khu đất và cây xanh vỉa 

hè. Cây xanh đường phố được bố trí trên vỉa hè theo tiêu chuẩn cây loại 1 và 2 theo 

Thông tư 20/2009-BXD về quy định loại cây. Cây xanh công viên sử dụng nhiều loại 

cây trồng và bố trí phân tầng để tạo cảnh quan đa dạng, phong phú và duy trì được môi 

trường tự nhiên. Các công trình trong công viên cây xanh là các đường dạo, nhà mát, 

sân thể thao nhỏ, tiểu cảnh vườn hoa. Căn cứ QCXDVN 01:2008/BXD ngày 13/4/2008 

của Bộ Xây Dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì đất cây 

xanh trong nhóm nhà ở tối thiểu phải đạt 01 m2/người. Chủ đầu tư đã quy hoạch tỷ lệ 

diện tích cây xanh đảm bảo quy chuẩn quy định hiện hành. 

Cây xanh cảnh quan được bố trí thành 3 loại hình chính: 

- Bố trí một công viên cây xanh có thiết kế khu vực thể thao phía Đông khu đất làm 

điểm nhấn cho khu nhà ở. Công viên được bố trí mảng xanh lớn kết hợp vòi phun nước 

và sân tập thể thao, khu vui chơi trẻ em, đường dạo… các công viên nội bộ được bố trí 

xen kẽ trong khu ở để cải thiện vi khí hậu và thuận tiện phục vụ người dân. 

- Bố trí cây xanh hai bên trục đường phố. Cây được trồng khoảng cách 10-15m/cây 

nằm trên vỉa hè và thảm cỏ dọc vỉa hè. Chú ý bố trí tránh các hạng mục hạ tầng ngầm 

và tránh vị trí chắn giữa lô đất. Đề xuất trồng long nảo, sao đen hoặc cây bằng lăng trên 

các trục đường bên trong dự án và cần phải đồng nhất trên mỗi tuyến đường. 

- Bố trí cây xanh cách ly tại khu vực đầu mối kỹ thuật. Bố trí mảng xanh tại các công 

trình công cộng làm điểm nhấn cảnh quan. 

Cây xanh cho công trình là các loại cây dáng đẹp, ít rụng lá, chịu được gió bão, dễ 

chăm sóc và phù hợp với khí hậu địa phương. Đảm bảo cây trồng không bị xung đột, 

không che khuất các yếu tố cảnh quan khác như đèn đường, biển báo, giao thông. 

2) Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Nguồn tiếp nhận nước mưa: Nước mưa của Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh được 

thu gom bằng hệ thống cống và hố ga, toàn bộ nước mưa sau khi thu gom được dẫn theo 
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tuyến cống thoát nước cách dự án khoảng 800m có Suối Cái tiếp nhận thoát nước cho 

khu dự án. Chủ đầu tư đầu tư tuyến thoát nước dài khoảng 1.380m từ ranh quy hoạch đến 

điểm xả ra nguồn tiếp nhận Suối Cái để thoát nước cho dự án. 

Mạng lưới thoát nước mưa: 

Khu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa trong khu đất chủ yếu là 

tự thấm. Nước mưa của Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh được thu gom bằng hệ thống 

cống và hố ga, toàn bộ nước mưa sau khi thu gom được dẫn theo tuyến thoát nước được 

công ty đầu tư mới về phía Đông Bắc dẫn ra suối Cái dài khoảng 1.380m. Cống thoát 

nước mưa sử dụng cống bê tông cốt thép đường kính D500, D600. Đối với cống thoát 

nước mưa băng đường sử dụng cống H-30 chịu tải trọng cao. Tổng chiều dài tuyến cống 

thoát nước mưa là 567m. Hố ga thu nước là 33 cái. 

Hướng thoát nước:  

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải. Các tuyến cống 

thoát nước mưa được bố trí dưới vỉa hè đi bộ, theo nguyên tắc tự chảy và phải đảm bảo 

thời gian nước chảy trong cống là nhanh nhất. Hướng dốc chính thoát nước mưa của khu 

vực quy hoạch là hướng từ phía Tây về phía Đông của khu quy hoạch. Sử dụng hệ thống 

cống dẫn nước mưa dọc theo các tuyến đường trong khu quy hoạch, toàn bộ nước mưa 

được thu gom về tuyến cống chính D600 nằm trên đường ĐXM10; sau đó nước mưa 

được dẫn theo đường cống do chủ đầu tư thi công mới xả ra Suối Cái về phía Đông Bắc.  

Vạch tuyến cống thoát nước theo nguyên tắc tự chảy và tận dụng tối đa độ dốc tự nhiên, 

độ dốc san nền để đảm bảo tính kinh tế, thuận tiện cho quản lý và sửa chữa về sau. Do 

địa hình khu đất tương đối bằng phẳng nên chọn độ dốc đặt cống thoát nước mưa bằng 

độ dốc tối thiểu là 1/D để hạn chế độ sâu chôn cống nhằm tiết kiệm kinh phí cho công tác 

xây dựng hệ thống thoát nước mưa. Đối với cống BTCT đường kính D500mm độ dốc 

i=0,2%, đường kính D600mm độ dốc i=0,17%.  

Cống thoát nước mưa được bố trí 1 bên đường, phía lề đường đối diện đặt hố ga thu 

nước mưa rồi dẫn về cống chính bằng cống chịu tải trọng cao BTCT H30 có đường kính 

D500. Dọc theo các tuyến cống dẫn nước bố trí các hố ga thu nước mưa, khoảng cách 

giữa các hố ga thu nước mưa trung bình 30m. Tất cả các hố ga thu nước mưa đều phải có 

song chắn rác. Hệ thống cống thoát nước mưa được đặt dưới vỉa hè, riêng các đoạn băng 

đường cống được đặt dưới lòng đường. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với vỉa hè là 0,5m, 

đối với lòng đường có xe cộ qua lại là 0,7m. Hệ thống cống, hố ga thoát nước mưa thường 

xuyên được nạo vét, định kỳ vào trước mùa mưa lũ hàng năm để đảm bảo thoát nước tốt. 

Tổng chiều dài tuyến cống thoát nước do chủ dự án đầu tư mới từ vị trí dự án ra đến 

Suối Cái khoảng 1.310m, chia thành 04 đoạn: 

- Đoạn A-B: Đoạn từ dự án đến điểm giao đường Phú Chánh 30 và Phú Chánh 27. 

Dài khoảng 320m. Đầu tư xây dựng mới tuyến mương BTCT D600, đi một bên đường 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 

18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, dân số 460 người” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc Trang 29 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam 

Phú Chánh 30 bê tông hiện hữu (bên phải tuyến, phía bên dự án, hướng từ phía dự án 

đến đường Phú Chánh 27), nằm sát mép đường bê tông hiện hữu.  

- Đoạn B-C: dài khoảng 320m: đầu tư xây dựng mới tuyến mương BTCT D600, 

đi một bên đường Phú Chánh 27 nhựa hiện hữu (bên trái tuyến, hướng ra suối Cái), nằm 

sát mép đường nhựa hiện hữu đoạn từ điểm giao đường Phú Chánh 27 và Phú Chánh 30 

đến hết phần đường nhựa hiện hữu trên đường Phú Chánh 27. 

- Đoạn C-D: dài khoảng 610m: đầu tư xây dựng mới tuyến cống tròn BTCT D800, 

đi 1 bên đường Phú Chánh 27 đất hiện hữu (bên trái tuyến). Đoạn từ điểm giao mép 

đường nhựa và đường đất hiện hữu đến điểm đầu đoạn cống D800 hiện hữu trên đường 

Phú Chánh 27 (bên trái tuyến). 

- Đoạn D-E: dài khoảng 60m: đầu tư cải tạo lại tuyến cống tròn BTCT D800 hiện 

hữu, đoạn từ điểm bắt đầu đoạn cống D800 đến cửa xả D2000 hiện hữu thoát nước ra 

suối Cái. 

- Tại điểm E: cửa xả thoát nước D2000 hiện hữu thoát nước ra suối Cái. 

Tại cửa xả nước mưa ra suối công ty đầu tư hệ thống lắng cặn và chắn rác, gia cố kè 

đá hộc tại vị trí cửa xả và tại các vị trí đấu nối để chống sạt lở; đồng thời cam kết hoàn 

trả lại hiện trạng mặt đường (nếu đường bị ảnh hưởng) sau khi hoàn thiện việc thi công 

xây dựng tuyến thoát nước của dự án. Tuyến mương thoát nước D600, tuyến cống thoát 

nước D800 đầu tư mới được bố trí trên phần đất hành lang an toàn đường bộ của đường 

Phú Chánh 30, đường Phú Chánh 27 hiện hữu nên không gây ảnh hưởng đến hộ dân. 

Bảng 1. 13. Thống kê khối lượng của hệ thống thoát nước mưa 

STT Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D500 m 310 

2 Cống BTCT D600  m 44 

3 Cống BTCT D500 băng đường m 215 

4 Hố ga BTCT D500  m 31 

5 Hố ga BTCT D600  m 2 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng 

Lộc - Phú Chánh, 2020)  

3) Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của khu vực thiết kế đều được xử lý cục bộ qua bể tự hoại 

3 ngăn đúng quy cách trong từng công trình, sau đó thu gom bằng các hố ga nước thải bố 

trí dọc theo vỉa hè khu nhà ở dẫn về trạm xử lý nước thải nằm ở phía Đông khu đất, nước 
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thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn hiện hành sẽ được đấu nối vào hố ga thoát nước mưa trên 

đường D3 theo cống thoát nước cách dự án khoảng 800m có Suối Cái tiếp nhận thoát 

nước cho khu dự án. Chủ đầu tư đầu tư tuyến thoát nước dài khoảng 1.380m từ ranh quy 

hoạch đến điểm xả ra nguồn tiếp nhận Suối Cái để thoát nước cho dự án. 

Mạng lưới thoát nước thải 

 Hệ thống thoát nước thải của khu vực quy hoạch được thiết kế tách riêng với hệ 

thống thoát nước mưa.  

 Nước thải của các hộ dân, công trình công cộng được xử lý sơ bộ bằng các bể tự 

hoại trong từng công trình trước khi thoát vào hệ thống thoát nước thải chung của Khu 

nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh. 

 Xây dựng các bể tự hoại hợp vệ sinh cho từng công trình riêng biệt và tiến hành 

đấu nối từ các bể tự hoại ra ngoài mạng lưới thoát nước thải mới bên ngoài. Do đó phần 

lớn lưu lượng và hàm lượng BOD trong nước thải của khu quy hoạch sẽ được xử lí sơ bộ. 

Do vậy, với thiết kế đường kính cống và độ dốc đặt cống sẽ được hiểu là nhằm vận chuyển 

nước thải đã được tiền xử lý. Điều này cũng có nghĩa là, cặn lắng trong cống sẽ được hạn 

chế một cách tối đa, khả năng tắc cống thoát nước cũng sẽ được hạn chế tối đa. 

 Hướng dốc chính thoát nước thải của khu vực quy hoạch là hướng từ phía Tây về 

phía Đông. Tuyến cống chính thoát nước thải của khu vực quy hoạch có đường kính D300 

độ dốc 0,33%, đường kính D400 độ dốc 0,25% tập trung về đường D3 và dẫn vào trạm 

xử lí. 

Hướng dốc chính thoát nước thải Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh bám sát theo 

hướng dốc thiết kế san nền để hạn chế chiều sâu chôn cống. 

Cống thoát nước thải của dự án sử dụng cống tròn HDPE có đường kính D300 với 

cống trên vỉa hè và hành lang kỹ thuật giữa 2 dãy nhà, đối với cống băng đường sử dụng 

cống BTCT H-30 chịu tải trọng cao D400mm. 

Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống thoát nước thải đặt trên vỉa hè và hành lang 

kỹ thuật giữa 2 dãy nhà là 0,5m. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống đặt dưới vỉa hè 

0,5m; đặt dưới lòng đường là 0,7m để hạn chế tác động của xe cộ lưu thông bên trên. 

Các tuyến cống thoát nước thải được bố trí theo nguyên tắc tự chảy và đảm bảo thời 

gian nước chảy trong cống là nhanh nhất, cống thoát nước thải được nối theo nguyên tắc 

nối đỉnh cống. 

Cống thoát nước thải là cống tự chảy nên độ dốc đặt cống tối thiểu phải đạt 1/D. Để 

hạn chế chiều sâu chôn cống và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, cũng như 

bảo trì và sửa chữa khi xảy ra sự cố,  đối với các tuyến đường có độ dốc nhỏ thì chọn độ 

dốc đặt cống thoát nước thải bằng độ dốc tối thiều là 1/D. Đối với cống D300 chọn độ 

dốc là 0,25%, đối với cống D400 chọn độ dốc là 0,25%. 

Cống thoát nước thải thu nước thải nhà dân được bố trí ở hành lang kỹ thuật giữa 2 

dãy nhà, riêng đường D1, D2, D3, ĐX-M10 cống thoát nước thải được bố trí ở vỉa hè. 
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Các hố ga đặt trên vỉa hè được xây dựng bằng bê tông cốt thép, khoảng cách trung bình 

giữa 2 hố ga là từ 20 đến 30m. 

Tiến hành nạo vét định kỳ hố ga thoát nước thải để đảm bảo nước thải lưu thông tốt. 

Bảng 1. 14. Thống kê khối lượng vật tư thoát nước thải 

STT Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối lượng 

1 Cống HDPE D300 m 415 

2 Cống BTCT D400 m 63 

3 Gối cống BTCT D300 cái 208 

4 Gối cống BTCT D400 cái 32 

5 Hố ga BTCT D300 cái 16 

6 Hố ga BTCT D400 cái 5 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng 

Lộc - Phú Chánh, 2020) 

Phần diện tích trống của khu vực trạm XLNT sẽ trồng cây xanh để làm hành lang cách 

ly cũng như tạo điểm nhấn cho khu nhà ở. Các loại cây được ưu tiên chọn là sao, dầu 

hoặc bằng lăng tím với chiều cao trung bình 10 - 15m, tán rộng 5 -10m. Các loại cây xanh 

được lựa chọn phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của khu vực; lựa chọn loại cây 

trồng có sự phối hợp màu sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực và 

cho dân cư. Cây xanh phải được trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố trí theo 

quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành. 

 
Hình 1. 3. Sơ đồ vị trí trạm XLNT và các đối tượng xung quanh 
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4) Hệ thống quản lý CTR sinh hoạt 

- Theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương và Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chất 

thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Rác sinh hoạt từ các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phân thành 3 

nhóm: chất thải rắn hữu cơ (nhóm 1), chất thải rắn có khả năng tái chế (nhóm 2) và chất 

thải nguy hại (nhóm 3) 

- Mỗi hộ gia đình sẽ tự trang bị thùng chứa rác cho gia đình mình 

Chất thải rắn phát sinh từ khu nhà liền kề: Loại thùng rác được đề xuất trong hộ 

dân là thùng 15 - 20 lít với dung tích sử dụng 90%, mỗi hộ sẽ đầu tư 2 -3 thùng tiện cho 

việc phân loại rác tại nguồn. Chủ đầu tư sẽ trang bị các thùng đựng rác 120 lít đặt xung 

quanh khu dân cư, tại mỗi vị trí sẽ bố trí 2 thùng rác có chú thích rõ rác tái chế và rác 

hữu cơ để người dân tiện phân loại. Cuối ngày người dân mang rác trong nhà bỏ vào 

thùng rác công cộng. Các hộ gia đình sẽ thanh toán chi phí xử lý rác thải thông qua phí 

quản lý hằng tháng với Ban quản lý khu nhà ở do Công TNHH Bất Động Sản Hoàng 

Lộc thành lập. 

5) Hệ thống quản lý CTNH 

Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh là khu nhà ở có quy mô không lớn, trong khu ở 

chủ yếu là nhà liên kế  để người dân sinh sống, trong sinh hoạt hàng ngày ít thải ra chất 

thải rắn nguy hại vì vậy trong khu quy hoạch không bố trí nơi thu gom chất thải nguy 

hại, người dân có thùng chứa chất thải rắn nguy hại riêng tại nhà và giao cho đơn vị thu 

gom rác xử lý. Tại công trình trường học, có thùng chứa chất thải rắn nguy hại và ban 

giám hiệu nhà trường  sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

Việc phân loại, thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại (CTNH) của dự án 

được thực hiện theo các quy định nhà nước về quản lý chất thải nguy hại: Thông tư số 

01:2022/BTNMT.  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư: 

3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc sẽ đầu tư, xây dựng Khu nhà 

ở Hoàng Lộc - Phú Chánh hoàn chỉnh về mặt cơ sở hạ tầng như nhà ở liên kế, giao 

thông, thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, phòng cháy 

chữa cháy,... Sau đó, mời gọi dân cư đến sinh sống. Chủ dự án bàn giao ban quản lý vận 

hành dự án. 

Quy trình vận hành của dự án được thể hiện như sau: 
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Hình 1. 4. Sơ đồ quy trình vận hành của dự án 

Các nguồn phát sinh chất thải được nhận diện trong giai đoạn vận hành của Khu 

nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh bao gồm: 

 Khí thải từ phương tiện giao thông; 

 Bụi, khí thải từ hoạt động của dân cư tại dự án; 

 Khí thải từ máy phát điện dự phòng; 

 Khí thải từ vị trí tập trung chất thải rắn của khu vực, từ hệ thống thoát nước; 

 Nước thải sinh hoạt; 

 Rác thải sinh hoạt và rác nguy hại; 

 Mùi hôi từ phòng chứa CTR. 

 Mùi hôi từ HTXLNT. 

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

Lựa chọn quy trình vận hành tại dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh là một 

công tác đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự an toàn, ổn định và hiệu quả hoạt 

động của công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật tại Dự án. Công tác này bao gồm nhiều 

đầu việc phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của các cá nhân có kiến thức chuyên môn vững 

vàng, năng lực và phẩm chất tốt. Vận hành Khu nhà ở đảm bảo công tác quản lý các 

hoạt động an ninh, tài chính, hành chính, đảm bảo vận hành tốt các hệ thống kỹ thuật 

như hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC, HTXL nước thải… đem 

đến một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho tất cả mọi người đang sinh sống tại 

Khu nhà ở và dân cư trong khu vực, việc lựa chọn quy trình vận hành của dự án là hoàn 

toàn phù hợp. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

  Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh với đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu 

cầu sinh sống của người dân khu vực và lân cận. 

Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh 

Hoàn chỉnh hạ tầng, nhà ở 

Bán cho người dân 

Người dân đến sống 

Khí thải, nước thải, 

CTR 

Khí thải, nước thải, 

CTR 
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 Quy mô dân số: 460 người; 

 Số căn hộ: 115 căn. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên, vật liệu sử dụng tại dự án 

Nguyên vật liệu, hóa chất và máy móc thiết bị trong giai đoạn hoạt động được 

mua trên địa bàn xã Phú Chánh, tìm địa điểm cung ứng gần khu vực thực hiện dự án 

nhất, dự kiến tìm nhà cung ứng trên địa Thị xã Tân Uyên và khu vực lân cận. 

Bảng 1. 15. Danh mục nguyên, vật liệu, hóa chất đầu vào của Dự án trong giai đoạn 

hoạt động 

STT Tên nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị Nhu cầu 

1 
Hóa chất dùng cho HTXLNT (kiềm, 

Javen) 
Kg/tháng 513 

2 Dinh dưỡng dùng cho HTXLNT Kg/tháng 420 

3 Phân bón cây xanh Kg/tháng 4 

4 Thuốc trừ sâu Kg/tháng 3 

5 Hóa chất tẩy rửa nhà vệ sinh Chai/ 3tháng/căn hộ 4 

6 Thiết bị dân dụng: bàn, ghế, giường, tủ,… Bộ 115 

7 Gas Bình/3 tháng/căn hộ 4 

8 
Than hoạt tính sử dụng do hệ thống xử lý 

mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải 
Kg/tháng 26 

4.2. Máy móc thiết bị sử dụng tại dư án 

Bảng 1.16. Danh mục máy móc, thiết bị trong giai đoạn hoạt động 

STT Thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Nơi sản 

xuất 

Năm 

sản xuất 

Tình 

trạng sử 

dụng 

1 
Trạm xử lý nước thải công 

suất 85 m3/ngày.đêm 
1 

Hệ 

thống 
Việt Nam - 100% 

2 

Trạm xử lý mùi hôi từ hệ 

thống xử lý nước thải, công 

suất  176,4m3/h 

1 
Hệ 

thống 
Việt Nam - 100% 

3 Thùng rác CTR 10 Thùng Việt Nam - 100% 

4 Thùng rác CTNH 7 Thùng Việt Nam - 100% 

5 Nhà chứa 10 m2 - - 100% 
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 (Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng 

Lộc - Phú Chánh, 2019) 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp: Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch là điện lưới quốc gia qua đường 

trung thế 22kV hiện hữu trên đường ĐT742. Vị trí đấu nối tại giao lộ đường ĐX-M10 

và đường ĐT742. Theo thỏa thuận đấu nối số 99/BB – PCBD ngày 04/02/2020 giữa 

Điện lực trung tâm và Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc. 

Mục đích sử dụng: Điện cho hoạt động của người dân và chiếu sáng cảnh quan. 

Lượng điện sử dụng tính toán: Dự kiến tổng nhu cầu dùng điện Khu nhà ở Hoàng 

Lộc - Phú Chánh là 748,78 kW. Tổng công suất cấp điện là 445,19 kW/ng.đ. Tổng công 

suất trạm biến áp là 550kVA. 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp: Nguồn nước cấp cho dự án là nước thủy cục được đấu nối từ tuyến 

ống cấp nước hiện hữu trên đường ĐT742. Bố trí 1 điểm đấu nối nguồn nước thủy cục 

trên đường ĐT742 ở phía Tây khu quy hoạch. Vị trí đấu nối hệ thống cấp nước của khu 

vực quy hoạch với hệ thống cấp nước bên ngoài bố trí van khóa và đồng hồ tổng D100. 

Mục đích sử dụng: Đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục để phục vụ cho tất cả các 

nhu cầu sử dụng nước trong toàn bộ khu vực quy hoạch với các yêu cầu đáp ứng đủ lưu 

lượng, đảm bảo áp lực và đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép 

Nhu cầu dùng nước:  

Tiêu chuẩn áp dụng tính toán: 

Dựa theo QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - quy hoạch xây 

dựng; TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế và TCXDVN 33:2006: 

Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.  

- Quy mô tính toán: 

 Dân số ở: 460 người. 

 Diện tích cây xanh: 1.042,9 m2 

 Diện tích sân, đường: 6.690,8 m2 

 Lưu lượng cấp nước chữa cháy q= 10 L/s theo TCVN 2622 -1995, số đám 

cháy xảy ra đồng thời cùng 1 lúc 1 đám cháy. 

Tổng nhu cầu cấp nước được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.17. Nhu cầu dùng nước 

STT Mục đích dùng nước Chỉ tiêu Quy mô 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 
Nước sinh hoạt của cư 

dân cố định 
150L/người/ngày 460 người 69 
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2 Cây xanh 03 L/m2 ngày 1.042,9 m2 3 

3 Rửa đường 0,5 L/m2/ngày 6.690,8 m2 3,3 

4 PCCC 
10 lít/giây/đám 

cháy 

01 đám cháy, 3 

giờ 
108 

Tổng lượng nước cấp (1+2+3+4)  

 Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QH điều chỉnh chi tiết 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú 

Chánh, 2020) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tình hình triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục của dự án “Khu nhà 

ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, dân số 460 người” 

như sau: 

Bảng 1. 18. Tiến độ thực hiện dự án  

TT Hạng mục Thời gian 

1 Hoàn tất thủ tục pháp lý về môi trường Tháng 11/2019 -

12/2019 

2 Hoàn thành công tác thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật 

thi công, 

Thủ tục pháp lý về xây dựng 

Tháng 09/2019 - 

12/2019 

3 Tiến hành khởi công thi công hạ tầng Tháng 01/2020 - 

06/2020 

4 Hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu lập quy 

hoạch, xây dựng HTXLNT đưa vào khai thác sử dụng 

Tháng 07/2020-

12/2020 

5.2. Vốn đầu tư dự án 

Tổng vốn đầu tư tại dự án là: 108.435.636.375 (Một trăm lẻ tám tỉ, bốn trăm ba 

mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn, ba trăm bảy mươi lăm đồng). Chi tiết được 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.19. Tổng hợp khái toán kinh phí đầu tư xây dựng 

STT NỘI DUNG THÀNH TIỀN 

1 TỔNG CHI PHÍ SỬ DỤNG ĐẤT 33.725.573.000 

- Chuyển nhượng đất để thực hiện dự án 30.000.000.000 

- Nộp tiền sử dụng đất 3.725.573.000 

2 CHI PHÍ XÂY DỰNG 64.965.272.500 

- Xây dựng và lắp đặt thiết bị hạ tầng 12.215.272.500 

- Xây dựng công trình phụ trợ 1.000.000.000 

- Xây dựng nhà liên kế 51.750.000.000 

3 TỔNG CHI PHÍ TVXD, QLDA, DP 9.744.790.875 

- Tư vấn xây dựng 1.299.305.450 

- Quản lý dự án 1.948.958.175 
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STT NỘI DUNG THÀNH TIỀN 

- Dự phòng 6.496.527.250 

4 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 108.435.636.375 

(Nguồn: Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc, 2019) 

5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư sẽ thành lập một Ban quản lý để điều hành dự 

án với sơ đồ như sau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5. Sơ đồ quản lý dự án trong giai đoạn vận hành 

Sau khi thi công xong Dự án, tiếp nhận cư dân vào sinh sống, Công ty TNHH Bất 

Động Sản Hoàng Lộc chịu trách nhiệm hoàn toàn vận hành các công trình bảo vệ môi 

trường (vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý mùi hôi, kho chứa 

chất thải, máy phát điện dự phòng, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển 

chất thải rắn,...) khi dự án đi vào hoạt động. 

Khi các căn hộ gần như lấp đầy, Chủ đầu tư và dân cư sẽ tổ chức cuộc họp, bầu Ban 

quản lý Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh. Ban quản lý là những cư dân sinh sống trong 

khu nhà ở. 

Chủ đầu tư sẽ chuyển giao toàn bộ công tác quản lý bao gồm quản lý các công trình 

xử lý môi trường (hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn, cây xanh, vệ sinh,...), quản lý 

pháp lý (hồ sơ, sổ sách, giấy tờ pháp lý,...) cho Ban quản lý khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú 

Chánh. 

Ban quản lý Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh sẽ chịu trách nhiệm quản lý các công 

tác bảo vệ môi trường của tòa nhà, thực hiện đúng theo những cam kết của báo cáo kế 

hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. 

Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc 

BAN QUẢN LÝ KHU NHÀ Ở 

Phòng hành chính Phòng Kế toán- Tài vụ 

 

Phòng Kỹ thuật 

- Cán bộ hành chính 

- Bộ phận vệ sinh chung 

- Bộ phận bảo vệ 

 

- Bộ phận kế toán 

- Bộ phận tài vụ 

 

- Phụ trách cơ điện 

- Phụ trách sửa chữa nhỏ 

- Phụ trách vận hành hệ 

thống XLNT 
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Tổ chức quản lý trong giai đoạn vận hành 

Bảng 1.20. Tổ chức, quản lý trong giai đoạn vận hành 

Stt Chức vụ Số lượng Chuyên môn 

1 Trưởng Ban quản lý 1 Người dân trong dự án được bầu 

2 
Quản lý và vận hành trạm xử lý 

nước thải 
1 Kỹ sư môi trường 

3 
Quản lý vệ sinh, CTR khu vực 

dự án 
12 Công nhân vệ sinh 

(Nguồn: Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc, 2019) 
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Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

Dự án “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, 

dân số 460 người” được thực hiện tại tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương. Dự án ra đời là hoàn toàn phù hợp với thực tế và đã được Ủy ban nhân dân thị xã 

Tân Uyên phê quyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 

4179/QĐ-UBND ngày 02/07/2019.  

Quyết định 144/QĐ –UBND ngày 08/04/2020 do UBND thị xã Tân Uyên phê duyệt 

điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc – 

Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

1.1. Mối tương quan giữa dự án với các đối tượng kinh tế - xã hội: 

1.1.1. Các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư 

 Dự án tiếp giáp với đường ĐT742, đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối với 

các khu vực lân cận; ngoài ra, dự án nằm cách KCN Phú Chánh, KCN VSIP khoảng 

1,3m, cách chợ, UBND xã Phú Chánh (500m), trường học, ... tạo điều kiện thuận lợi cho 

nhu cầu sinh hoạt, đi lại, làm việc của người dân.  

 Khi dự án đi vào quá trình thi công xây dựng phát sinh nguồn ô nhiễm chủ yếu là 

bụi và tiếng ồn ít nhiều ảnh hưởng đến cư dân xung quanh. Tuy nhiên, xung quanh khu 

vực dự án là các dự án khu nhà ở (loại hình hoạt động tương tự, đang trong quá trình xây 

dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hiện chưa có cư dân sinh sống) và đất trồng cây lâu năm 

(cây cao su), riêng quốc lộ 13 cách dự án khoảng 2,2km, dân cư sinh sống đông đúc. Vì 

vậy các đối tượng có khả năng bị tác động bởi quá trình xây dựng và hoạt động của dự 

án là hộ dân sinh sống dọc quốc lộ 13 cách dự án 2,2km và công trình dân cư đang thi 

công xây dựng. 

1.1.2. Các đối tượng tự nhiên, đường giao thông: 

Nằm phía Đông Bắc cách dự án khoảng 800m có Suối Cái tiếp nhận thoát nước cho 

khu dự án. Chủ đầu tư đầu tư tuyến thoát nước dài khoảng 1.380m từ ranh quy hoạch 

đến điểm xả ra nguồn tiếp nhận Suối Cái để thoát nước cho dự án. 

Suối Cái là một trong những hệ thống suối chính trên địa bàn thị xã Tân Uyên, suối 

chảy qua các phường: Phú Chánh, Vĩnh Tân, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước 

Khánh. Lưu vực suối có diện tích khoảng 22.503 ha, bề rộng suối khoảng 6m, sâu 

khoảng 1m, chiều dài 8,1 km. Suối bắt đầu từ suối Ông Đông về phía hạ nguồn, suối có 

khoảng 11 nhánh suối chính và hàng chục nhánh lớn nhỏ, trong đó đoạn chảy qua địa 

phận thị xã Tân Uyên có 07 suối, rạch chính đổ vào hệ thống suối như: suối Trại Cưa, 

suối Ông Đông, suối Cả, suối Giữa, rạch Cái Kiều, rạch Tổng Bảng, rạch Bà Kiên. Suối 

Cái là nơi tiếp nhận trực tiếp nước thải của nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là nước thải 
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công nghiệp của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã Lai Uyên. Hệ sinh thái thủy 

sinh như các sinh vật, động vật nước ngọt sinh sống được. Dọc hai bên bờ suối chủ yếu 

là đất trồng cây cao su, đất sản xuất – kinh doanh. 

1.1.3. Các đối tượng kinh tế - xã hội 

- Trung tâm xã, dịch vụ, y tế và trường học:  

 Cách UBND xã Phú Chánh khoảng: 500m. 

 Cách trường mầm non Hoa Hồng Nhỏ khoảng 1.400m 

 Cách trường THCS Hòa Phú khoảng 1.500m 

 Cách trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến khoảng 3.300 m. 

 Cách trường tiểu học THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm khoảng 3.800m. 

 Cách trường tiểu học Phú Chánh khoảng 300m 

 Cách trường THCS Phú Chánh khoảng 210m 

 Cách trung tâm hành chính Tỉnh Bình Dương khoảng 5.000m. 

 Cách KCN Phú Chánh khoảng 1.300m 

 Cách trạm y tế phường Phú Chánh khoảng 2.000 m. 

 Cách bệnh viện Vạn Phúc 1 khoảng 2.000m 

- Công trình văn hóa: Xung quanh dự án với khoảng cách 500m không có công trình 

văn hóa. 

- Công trình tôn giáo: Trong vòng bán kính 500m không có công trình tôn giáo tín 

ngưỡng nào.  

Dự án “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn 

hộ, dân số 460 người” do tiếp giáp đường ĐT742, đây là tuyến giao thông quan trọng 

kết nối với các khu vực lân cận; ngoài ra, dự án nằm cách KCN Phú Chánh, KCN VSIP 

khoảng 1,3m, cách chợ, UBND xã Phú Chánh (500m), trường học, ... tạo điều kiện thuận 

lợi cho nhu cầu sinh hoạt, đi lại, làm việc của người dân.  

Vị trí dự án gần các khu cụm công nghiệp nên cư dân dễ dàng tìm được việc làm ổn 

định cuộc sống. Xung quanh có đầy đủ hạ tầng xã hội nên dễ dàng thu hút người dân.  

Phát triển khu vực phù hợp với định hướng phát triển của thị xã Tân Uyên. 

1.1.4. Về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án:  

 Giao thông: Phía Tây khu đất giáp đường ĐT 742 (mặt đường trải nhựa, rộng 8m). 

Trên đường ĐT 742 đã có hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc. 

Phía Bắc – Đông Bắc khu đất tiếp giáp đường đất rộng 2m. Phía Đông Nam giáp ranh 

dự án là đường đất 5m kết nối ra đường Phú Chánh 30 (đường bê tông rộng 5m).. 

 Cấp điện, thông tin liên lạc: Hiện đã có đường dây trung thế và cáp thông tin liên 

lạc trên đường ĐT 742. 
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 Cấp nước: đã có hệ thống cấp nước thủy cục trên đường ĐT 742 tiếp giáp phía Tây 

khu đất. 

 Thoát nước: hiện trạng xung quanh dự án chưa có hạ tầng thoát nước. Tuy nhiên 

trong khu vực có Suối Cái cách ranh dự án về phía Đông bắc khoảng 800m tiếp nhận 

thoát nước. Chủ đầu tư dự kiến sẽ đầu tư tuyến thoát nước dài khoảng 1.380m từ ranh 

quy hoạch đến điểm xả ra nguồn tiếp nhận Suối Cái để thoát nước cho dự án. 

 Về hạ tầng xã hội: xung quanh dự án trong bán kính 2km có đầy đủ hạ tầng xã hội 

như UBND xã, chợ, trường học...Vì vậy người dân trong khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú 

Chánh sẽ sử dụng chung hạ tầng xã hội của khu vực như đã nêu trên. 

1.2. Đánh sự phù hợp của các hạng mục dự án với yêu cầu về quy hoạch 

 Dự án “ Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 

căn hộ, dân số 460 người ” thuộc xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xây 

dựng các hạng mục dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. Căn cứ theo các văn bản như sau: 

 Quyết định số 1400/QĐ-UBND của UBND thị xã Tân Uyên ngày 08/04/2020 về 

việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà 

ở Hoàng Lộc – Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

 Quyết định số 4179/QĐ-UBND của UBND thị xã Tân Uyên ngày 02/07/2019 về 

việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú 

Chánh, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên 

 Quyết định số 4002/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 30/12/2019 về 

việc cho phép Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc chuyển mục đích sử dụng đất 

đợt 1 để thực hiên dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh tại xã Phú Chánh, thị xã 

Tân Uyên 

 Quyết định số 738/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 19/03/2020 về 

việc cho phép Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc chuyển mục đích sử dụng đất 

đợt 2 để thực hiên dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh tại xã Phú Chánh, thị xã 

Tân Uyên. 

 Văn bản số 896/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 04/03/2020 về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh. 

 Khu vực có lực lượng lao động dồi dào dễ đáp ứng nhu cầu nhân công của dự án 

và những điều kiện thuận lợi cần thiết khác. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Hiện trạng thu gom nước mưa của dự án 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải. 
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Nguồn tiếp nhận nước mưa: Nước mưa của Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh được 

thu gom bằng hệ thống cống và hố ga, toàn bộ nước mưa sau khi thu gom được dẫn theo 

tuyến cống thoát nước do công ty đầu tư mới dẫn ra suối Cái về phía Đông Bắc. 

Mạng lưới thoát nước mưa: Toàn bộ nước thải sinh hoạt của khu vực thiết kế đều được 

xử lý cục bộ qua bể tự hoại 3 ngăn đúng quy cách trong từng công trình, sau đó thu gom 

bằng các hố ga nước thải bố trí dọc theo vỉa hè khu nhà ở dẫn về trạm xử lý nước thải 

nằm ở phía Đông khu đất, nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn hiện hành sẽ được đấu 

nối vào hố ga thoát nước mưa trên đường D3, sau đó được xả ra suối Cái cách ranh dự án 

khoảng 1.310m theo hệ thống cống thoát nước mưa (do chủ dự án đầu tư). 

2.2. Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải: 

Nước thải của Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh sau khi thu gom lại được dẫn về 

trạm xử lý nước thải nằm ở phía Đông của khu đất. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn 

cột A cho phép sẽ được đấu nối vào hố ga thoát nước mưa trên đường D3, sau đó được 

xả ra suối Cái cách ranh khoảng 800m theo hệ thống thoát nước mưa. 

2.2.1. Đánh giá lựa chọn vị trí trạm xử lý nước thải: 

Trạm xử lý nước thải công suất 85 m3/ngày.đêm được đặt tại khu kỹ thuật ở hướng 

Đông của dự án với tổng diện tích là 152,9 m² . Để đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh 

môi trường tối thiểu của Quy chuẩn QCXDVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt 

Nam Quy hoạch xây dựng. Thiết kế hệ thống cây xanh cách ly xung quanh trạm xử lý 

nước thải. 

Theo như thiết kế, dự án sẽ bố trí khu đất có diện tích 152,9 m2 cho trạm xử lý nước 

thải tập trung nên diện tích xây dựng trạm chiếm khoảng 44,5% tổng diện tích khu đất. 

Phần diện tích còn lại (55,5%) sẽ được trồng cây xanh cách ly. Ngoài ra, trạm XLNT 

được quy hoạch tiếp giáp với công viên cây xanh, đường nội bộ của khu nhà ở nên cách 

ly trạm và công trình nhà ở gần nhất 10m, cách đường đất giáp ranh phía Đông dự án 

10m. Như vậy diện tích cây xanh cách ly bao gồm phần đất quy hoạch Trạm XLNTTT 

và cả phần diện tích quy hoạch đất cây xanh của dự án. Tóm lại, với đặc điểm dự án, vị 

trí đặt trạm XLNT là phù hợp, thuận lợi cho công tác thu gom, đồng thời không ảnh 

hưởng đến cảnh quan chung của khu quy hoạch và đảm bảo khoảng cách cách ly an toàn 

cho dân cư theo QCVN 01:2021/BXD (đối với hệ thống kín, công suất trạm <200 m3/ng.đ 

- tối thiểu 10m). 
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Hình 2. 1. Khoảng cách an toàn từ trạm xử lý nước thải với các đối tượng xung quanh  

Phần diện tích trống của khu vực trạm XLNT sẽ trồng cây xanh để làm hành lang 

cách ly cũng như tạo điểm nhấn cho khu nhà ở. Các loại cây được ưu tiên chọn là sao, 

dầu hoặc bằng lăng tím với chiều cao trung bình 10 - 15m, tán rộng 5 -10m. Các loại cây 

xanh được lựa chọn phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của khu vực; lựa chọn 

loại cây trồng có sự phối hợp màu sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu 

vực và cho dân cư. Cây xanh phải được trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố 

trí theo quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành. 

2.2.2. Đánh giá hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận 

 Hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận 

Cống thoát nước thải của dự án sử dụng cống BTCT có đường kính D600mm, 

đối với cống băng đường sử dụng cống BTCT H-30 chịu tải trọng cao 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của khu vực thiết kế đều được xử lý cục bộ qua bể tự 

hoại 3 ngăn đúng quy cách trong từng công trình, sau đó thu gom bằng các hố ga nước 

thải bố trí dọc theo vỉa hè khu nhà ở dẫn về trạm xử lý nước thải nằm ở phía Đông khu 

đất, nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn hiện hành sẽ được đấu nối vào hố ga thoát 

nước mưa trên đường D3, cách dự án 800m có Suối Cái tiếp nhận thoát nước cho khu 

dự án. Chủ đầu tư đầu tư tuyến thoát nước dài khoảng 1.380m từ ranh quy hoạch đến 

điểm xả ra nguồn tiếp nhận Suối Cái để thoát nước cho dự án. 

Nằm phía Đông Bắc cách dự án khoảng 800m là suối Cái. Suối Cái là nguồn tiếp 

nhận nước thải sau xử lý của dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh sau đó dẫn ra 

sông Đồng Nai.  

Suối Cái là nơi tiếp nhận trực tiếp nước thải của nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt 
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là nước thải công nghiệp của các doanh nghiệp hoạt động trên địa thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương. 

  
Hình 2. 2. Hình ảnh suối Cái doạn chảy qua tỉnh Bình Dương 

 Chất lượng nguồn nước tiếp nhận 

Suối Cái là một trong những hệ thống suối chính trên địa bàn thị xã Tân Uyên, suối 

chảy qua các phường: Phú Chánh, Vĩnh Tân, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước 

Khánh. Lưu vực suối có diện tích khoảng 22.503 ha, bề rộng suối khoảng 6m, sâu 

khoảng 1m, chiều dài 8,1 km. Suối bắt đầu từ suối Ông Đông về phía hạ nguồn, suối có 

khoảng 11 nhánh suối chính và hàng chục nhánh lớn nhỏ, trong đó đoạn chảy qua địa 

phận thị xã Tân Uyên có 07 suối, rạch chính đổ vào hệ thống suối như: suối Trại Cưa, 

suối Ông Đông, suối Cả, suối Giữa, rạch Cái Kiều, rạch Tổng Bảng, rạch Bà Kiên. 

Suối Cái vừa là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và cung cấp nước cho hoạt động nông 

nghiệp vừa tiếp nhận lượng nước thải công nghiệp từ các KCN/CCN như: KCN VSIP 

II (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một), KCN VSIP II-A (phường Vĩnh Tân, thị 

xã Tân Uyên), KCN Nam Tân Uyên (phường Khánh Bình), KCN Nam Tân Uyên mở 

rộng (phường Uyên Hưng), CCN Phú Chánh (phường Phú Chánh); KCN đô thị Tân 

Uyên và khu dân cư thuộc các phường Khánh Bình, phường Vĩnh Tân, phường Uyên 

Hưng, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên đổ vào hệ thống kênh, rạch nhánh và dẫn 

về hệ thống suối Cái 

Theo đề án “Báo cáo tổng hợp Nhiệm vụ “ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

năm 2021 trên địa bàn thị xã Tân Uyên”. Suối Cái vừa là nguồn cung cấp nước sinh 

hoạt và cung cấp nước cho hoạt động nông nghiệp vừa tiếp nhận lượng nước thải công 

nghiệp từ các KCN/CCN như: KCN VSIP II (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một), KCN VSIP II-A (phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên), KCN Nam Tân Uyên 

(phường Khánh Bình), KCN Nam Tân Uyên mở rộng (phường Uyên Hưng), CCN Phú 

Chánh (phường Phú Chánh); KCN đô thị Tân Uyên và khu dân cư thuộc các phường 

Khánh Bình, phường Vĩnh Tân, phường Uyên Hưng, phường Thạnh Phước, thị xã Tân 

Uyên đổ vào hệ thống kênh, rạch nhánh và dẫn về hệ thống suối Cái 

Chất lượng nước mặt suối Cái: 
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Theo các kết quả phân tích của chương trình quan trắc nước mặt của tỉnh Bình Dương 

tại 02 vị trí tại suối Cái trên địa bàn thị xã Tân Uyên giai đoạn 2017-2021, bao gồm: 

Suối Cái tại Cầu Bến Sắn (RĐN1); Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4). Diễn biến xu 

hướng chất lượng môi trường nước mặt tại hệ thống suối Cái như sau: 

 
Hình 2. 3. Diễn biến thông số NH3-N của suối Cái giai đoạn 2017-2021 

 

Hình 2. 4. Diễn biến thông số COD của suối Cái giai đoạn 2017-2021 
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Hình 2. 5. Diễn biến thông số SS của suối Cái giai đoạn 2017-2021 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước tại suối Cái chạy qua địa phận thị xã Tân 

Uyên tại cầu Bến Sắn (RĐN1) và tại cầu Bà Kiên (RĐN4) trong giai đoạn 2017-2021 cho 

thấy: chất lượng nước tại suối có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ. Cụ thể: 

- Tại cầu Bến Sắn (RĐN1): 

+ Chỉ tiêu NH3-N vượt từ 3,5-11,3 lần so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(A2) (cao nhất trong năm 2021) và có xu hướng tăng dần trong năm 2021. 

+ Chỉ tiêu COD vượt từ 1,2-2 lần so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) 

(cao nhất trong năm 2020) và xu hướng không biến động trong những năm qua. 

+ Chỉ tiêu SS vượt từ 1,1-2,6 lần so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) 

(cao nhất trong năm 2021) và xu hướng tăng dần trong năm 2021. 

- Tại cầu Bà Kiên (RĐN4): 

+ Chỉ tiêu NH3-N vượt từ 1,8-28 lần so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(A2) (cao nhất trong năm 2019) và có xu hướng giảm dần trong năm 2021. 

+ Chỉ tiêu COD vượt từ 1,3-2,7 lần so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) 

(cao nhất trong năm 2018-2019) và xu hướng không biến động trong những năm qua. 

+ Chỉ tiêu SS vượt từ 1,3-1,9 lần so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) 

(cao nhất trong năm 2017) và xu hướng giảm dần trong những năm qua. 

Các chỉ tiêu khác đều nằm trong ngưỡng cho phép so với quy chuẩn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (A2). 
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Hình 2. 6. Chỉ số WQI nước mặt suối Cái giai đoạn 2017-2021 

Chất lượng nước mặt khu vực suối Cái tại cầu Bến Sắn và cầu Bà Kiên có thông số 

WQI giao động từ 55-96. Chất lượng nước tại 02 điểm quan trắc có xu hướng cải thiện 

và ở mức tốt, phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần xử lý phù hợp. Trong 

những năm qua, các nguồn thải trên địa bàn thị xã và trên lưu vực hầu hết đã được kiểm 

soát hiệu quả. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu hiện còn vượt quy chuẩn và có dấu hiệu ô nhiễm 

hữu cơ do đó cần có biện pháp quản lý cụ thể để kiểm soát chất lượng nước mặt tại suối 

được tốt hơn. 

Nhận xét: Qua các nội dung tại “Báo cáo tổng hợp Nhiệm vụ “ Lập báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường năm 2021 trên địa bàn thị xã Tân Uyên” cho thấy  Suối Cái vẫn còn 

khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án. Tuy nhiên nguồn nước đang giảm đi 

do một số hộ dân và các doanh nghiệp thải vào thời gian qua. Khi dự án đi vào chính 

thức, nước thải của dự án sẽ được xử lý tại trạm xử lý nước thải của dự án đạt quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A cho phép trước khi xả thải ra suối Cái nên ảnh hưởng 

không đáng kể đến chất lượng nước mặt suối. 

 Sông Đồng Nai 

Sông Đồng Nai là sông chính của cả hệ thống sông Đồng Nai, sông có diện tích lưu 

vực 44.100km2, dài 635 km, đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương dài 58 km. Sông Đồng Nai 

thuộc địa phận tỉnh Bình Dương từ ngã ba Hiếu Liêm tới cầu Hóa An với chiều dài khoảng 

46,95km. Sông chảy qua phường Uyên Hưng, xã Bạch Đằng, phường Thạnh Phước đoạn 

qua thị xã Tân Uyên. 

Sông Đồng Nai có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế mà đặc biệt là phát triển giao 

thông thủy. Hiện nay, sông vừa là nguồn nước cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và 

cung cấp cho các hoạt động sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp vừa tiếp nhận 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 

18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, dân số 460 người” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc Trang 48 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam 

nước thải phát sinh từ các hoạt động công nghiệp, sinh hoạt, nông nghiệp, dịch vụ và 

nước mưa chảy tràn trên địa bàn thị xã Tân Uyên và một phần nước thải từ thượng nguồn 

huyện Bắc Tân Uyên đổ về các suối, rạch chính trên địa bàn thị xã Tân Uyên và dẫn ra 

sông Đồng Nai. 

Theo các kết quả phân tích của chương trình quan trắc nước mặt của tỉnh Bình Dương 

tại 03 vị trí tại sông Đồng Nai trên địa bàn thị xã Tân Uyên giai đoạn 2017-2021, bao 

gồm: Họng thu nước nhà máy Tân Hiệp (ĐN2); Cầu mới bắc qua Cù lao Bạch Đằng 

(ĐN3); Họng thu nước nhà máy Tân Ba (ĐN4). Diễn biến và xu hướng chất lượng môi 

trường nước mặt sông Đồng Nai như sau: 

   

Hình 2. 7. Diễn biến thông số NH3-N sông Đồng Nai giai đoạn 2017-2021 

 

Hình 2. 8. Diễn biến thông số COD sông Đồng Nai giai đoạn 2017-2021 
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Hình 2. 9. Diễn biến thông số SS sông Đồng Nai giai đoạn 2017-2021 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại 

03 vị trí: Họng thu nước nhà máy Tân Hiệp (ĐN2); Cầu mới bắc qua Cù lao Bạch Đằng 

(ĐN3) và Họng thu nước nhà máy Tân Ba (ĐN4) trong giai đoạn 2017 - 2021 đã có dấu 

hiệu ô nhiễm chất hữu cơ, tuy nhiên chất lượng nước trong những năm gần đây có xu 

hướng cải thiện. Cụ thể như sau: 

- Tại họng thu nước nhà máy Tân Hiệp (ĐN2): 

+ Chỉ tiêu NH3N vượt 1,4 - 4 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao nhất 

vào năm 2019) và có xu hướng giảm dần qua các năm. 

+ Chỉ tiêu COD vượt 1,1 - 1,7 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao 

nhất vào năm 2018-2019) và có xu hướng giảm dần qua các năm. 

+ Chỉ tiêu SS vượt 1- 2,8 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao nhất vào 

năm 2018) và có xu hướng tăng dần qua các năm. 

- Tại cầu mới bắc qua Cù lao Bạch Đằng (ĐN3): 

+ Chỉ tiêu NH3-N vượt 1,4 - 4,4 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao 

nhất vào năm 2019) và có xu hướng giảm dần qua các năm. 

+ Chỉ tiêu COD vượt 1,1 - 1,7 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao 

nhất vào năm 2019) và có xu hướng giảm dần qua các năm. 

+ Chỉ tiêu SS vượt 1 - 22 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao nhất vào 

năm 2019) và có xu hướng tăng dần qua các năm. 

- Tại họng thu nước nhà máy Tân Ba (ĐN4): 

+ Chỉ tiêu NH3-N vượt 1,4 - 3,5 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao 

nhất vào năm 2019) và có xu hướng giảm dần qua các năm. 

+ Chỉ tiêu COD vượt 1,2 - 1,7 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao 
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nhất vào năm 2019) và có xu hướng giảm dần qua các năm. 

+ Chỉ tiêu SS vượt 1,4 - 2,3 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao nhất 

vào năm 2019) và có xu hướng tăng dần qua các năm. 

Các chỉ tiêu khác hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 08-MT-2015/BTNMT 

(A2). 

 

Hình 2. 10. Chỉ số WQI nước mặt sông Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2021 

Nhìn chung, chất lượng nước sông Đồng Nai trong những năm qua đã được cải thiện, 

chỉ số WQI dao động ở mức tốt, giá trị từ 83 – 96. Hiện nay, chất lượng nước sông Đồng 

Nai tại vị trí họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2), tại Cầu mới bắt qua Cù lao 

Bạch Đằng (ĐN3) và tại họng thu nước nhà máy Tân Ba (ĐN4), chất lượng nước sử dụng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Như vậy, với tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã cũng đã làm tăng lưu lượng 

nước thải các nguồn thải: công nghiệp, sinh hoạt, nông nghiệp đổ vào sông Đồng Nai. 

Tuy nhiên, các nguồn thải công nghiệp đã được kiểm soát chặt chẽ, chất lượng nước đang 

dần được cải thiện. Mặc dù hiện nay, chất lượng nước mặt sông Đồng Nai vẫn đang bị ô 

nhiễm hữu cơ nhưng chủ yếu chịu nhiều ảnh hưởng từ nguồn nước mặt từ Bắc Tân Uyên. 

Bên cạnh đó, chất lượng nước mặt sông Đồng Nai trên địa bàn thị xã Tân Uyên đảm bảo 

đáp ứng chức năng sông suối theo Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2016-2025 

 Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Hiện tại, trên địa bàn khu vực thị xã Tân Uyên đều sử dụng nguồn nước cấp từ xí 

nghiệp Cấp nước Khu liên hợp. 

Các công trình hoạt động gần Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh chủ yếu là nhà 

dân, một số Trường học, quán ăn và các văn phòng các công ty dịch vụ. Mục đích sử 
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dụng nước tại khu vực chủ yếu là phục vụ cho sinh hoạt. Các công trình này cách 

khu vực vị trí xả thải trong khoảng bán kính 500m, vì vậy cần có những biện pháp 

quản lý phù hợp tại khu vực. 

 Tác động của việc xả nước thải đến chế độ thuỷ văn của nguồn nước 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung được dẫn vào hệ thống cống 

thoát nước chung trên đường ĐT 742 với lưu lượng 0,0098 m3/s. Do đó, việc xả nước 

thải của công trình không ảnh hưởng nhiều đến chế độ thuỷ hải văn của nguồn nước khu 

vực này. 

 Tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước 

Nước sau xả thải đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật đúng với tiêu chuẩn cho 

phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Do đó, việc xả nước thải sinh hoạt của Công ty 

TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nguồn nước 

của suối Cái.  

 Tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thuỷ sinh 

Theo việc đánh giá tác động trên, công trình không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn 

nước của sông kênh rạch gần dự án, do vậy việc xả thải của dự án cũng không có tác 

động đến hệ sinh thái thuỷ sinh của các sông kênh rạch khu vực này. 

 Tác động của việc xả thải đến hoạt động kinh tế xã hội khác 

Thực tế cho thấy, nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở được xử lý đạt quy chuẩn 

theo ống dẫn xả ra cống thoát chung của khu vực và các ống dẫn này có kích thước đảm 

bảo lưu lượng thoát nước, không gây tràn hay ứ đọng. Do đó, việc xả nước thải của cơ 

sở gây tác động không đáng kể đến chất lượng nước nguồn tiếp nhận cũng như ảnh 

hưởng đến các người dân xung quanh khu vực này.  

 Đánh giá các tác động tổng hợp 

Cống thoát nước chung của khu vực chủ yếu tiếp nhận nước thải phát sinh của các 

công ty và người dân sinh sống xung quanh nên việc tiếp nhận nước thải sau xử lý của 

cơ sở không làm thay đổi mục tiêu chất lượng nước của nguồn tiếp nhận. 

Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc là công ty kinh doanh bất động sản, quyền 

sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước. Do đó, hoạt động của cơ sở đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội, đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực tỉnh Bình Dương. 

Cơ sở cũng luôn chú trọng đến các giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường phát sinh 

do hoạt động sinh hoạt của sinh viên, hạn chế tối thiểu tiêu cực tới môi trường. 

 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn 

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các cán bộ công 

nhân viên trong tổ vận hành trạm xử lý nước thải về ý thức bảo vệ môi trường nước nói 

riêng và bảo vệ môi trường nói chung. 

Nâng cao trình độ tay nghề, năng lực cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 
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thải để cho trạm được vận hành tốt nhất, đảm bảo nước thải sau xử lý luôn đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A. 

Quy hoạch, bố trí tách riêng hoàn toàn tuyến thoát nước mưa và hệ thống thu gom 

nước thải. Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, đảm bảo thu 

gom triệt để nước thải phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì nhằm đảm bảo 

cho hệ thống XLNT hoạt động hiệu quả. 

Tăng tần suất lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý, để đảm bảo phát 

hiện kịp thời khi có thông số nước thải vượt so với quy chuẩn, nhằm có biện pháp khắc 

phục kịp thời, giảm thiểu tối đa lượng nước thải xử lý không đạt quy chuẩn vào môi 

trường tiếp nhận. 

Thường xuyên nạo vét hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải của Khu nhà ở 

Hoàng Lộc – Phú Chánh. 

 Các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm nước thải 

Nhằm đảm bảo hơn nữa việc giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn 

tiếp nhận nước thải, chủ đầu tư sẽ áp dụng biện pháp sau: 

- Duy trì vận hành hiệu quả hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A trước khi xả ra cống thoát nước chung của khu vực. 

- Tiến hành giám sát định kỳ chất lượng môi trường nước 03 tháng/lần. 

- Cam kết đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định. 

- Bố trí các cán bộ có chuyên môn về môi trường và xử lý nước thải để quản lý và 

vận hành trạm xử lý nước thải. 

- Đảm bảo duy trì đủ hóa chất phục vụ cho trạm xử lý. 

Biện pháp kiểm soát sự cố của hệ thống xử lý nước thải: Đối với hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt, sự cố thường xảy ra trong quy trình vận hành bao gồm: hư máy tách rác, 

hư bơm thu gom, hư máy thổi khí, nghẹt bơm cát, bơm bùn... Do đó, để vận hành hiệu 

quả hệ thống, nhân viên vận hành đã được đào tạo, theo dõi tình trạng của các thiết bị 

trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, các thiết bị dễ bị hư hỏng thì có bố trí thiết bị 

dự phòng để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động hiệu quả. 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra cho trạm xử lý nước thải và các biện pháp phòng 

chống sự cố tương ứng được thực hiện nghiêm chỉnh bao gồm: 

- Trang bị các máy móc dự phòng như máy bơm, máy thổi khí... Khi có sự cố hư 

hỏng thiết bị, các máy móc sẽ được nhanh chóng thay thế chạy luân phiên nhằm đảm 

bảo hệ thống xử lý hoạt động thường xuyên. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc thiết bị, tình trạng hoạt động 

của các Bể xử lý để có các biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục dễ xảy ra sự cố. Đồng 

thời, khắc phục ngay sự cố nhỏ để không ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình xử lý của hệ 

thống. 
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- Bể điều hòa được xây dựng với kích thước lớn với thời gian lưu nước trung bình 

từ 6h-8h. Khi có sự cố sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để đưa hệ thống 

đi vào hoạt động trở lại. 

- Nhân viên vận hành và theo dõi hệ thống xử lý 24/24. 

2.3. Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm không khí: 

Nguồn tiếp nhận khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ra vào dự án, từ hoạt 

động nấu ăn tại các căn hộ ở dự án tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Hiện tại không khí tại khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm, đồng thời khi 

dự án đi vào hoạt động, khí thải cũng phát sinh từ các phương tiện xe ra vào dự án và 

lưu lượng khí thải phát sinh nằm trong mức cho phép theo quy chuẩn nên các tác động 

đến môi trường không khí từ dự án là không đáng kể. 

2.4. Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm do rác thải 

Rác thải phát sinh tại Dự án chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Chủ dự án sẽ tuyên truyền, 

vận động và đưa ra quy định yêu cầu người dân sinh sống trong dự án thực hiện phân 

loại rác thải tại nguồn tại mỗi hộ gia đình, tại các công trình dịch vụ công cộng theo 

đúng quy định.  

Vấn đề thu gom, xử lý rác thải tại một số hộ dân tại địa phương vẫn còn kém, chưa 

được xử lý đúng quy trình, đa số rác thải, nước thải đều đổ thẳng ra môi trường. Cần có 

biện pháp phù hợp để giảm khả năng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước 

mặt tại địa phương. 

Công tác dự báo các vấn đề về môi trường trong tương lai là rất cần thiết để có những 

biện pháp phòng, chống có hiệu quả, nhất là tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận 

thức và có biện pháp hữu hiệu khác bắt buộc các chủ cơ sở sản xuất phải giải quyết tốt 

các vấn đề về môi trường. 

 Nhận xét: 

Đánh giá khu đất rất thuận lợi cho đầu tư dự án nhà ở do gần đường ĐT 742 nên 

thuận tiện cho việc đấu nối hạ tầng và công tác xây nhà ở. Vị trí dự án gần các khu cụm 

công nghiệp nên cư dân dễ dàng tìm được việc làm ổn định cuộc sống. Xung quanh có 

đầy đủ hạ tầng xã hội nên dễ dàng thu hút người dân. 
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Chương III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Khu vực sân bãi thường xuyên được làm vệ sinh sạch sẽ, không để vương vải rác thải 

trong quá trình sinh hoạt của dân cư trong khu vực. Khu vực sân bãi, khu hành lang 

được tráng nhựa, tạo độ dốc cần thiết để nước mưa thoát nhanh.  

Xây dựng tuyến thoát nước mưa riêng. Nước mưa đi qua song chắn rác, các hố ga để 

lắng cát, đất và theo hệ thống thoát nước thoát ra hệ thống thoát nước mưa hiện hữu của 

khu vực. Quy trình như sau:  

Hình 3. 1. Quy trình thu gom thoát nước mưa 

 Thiết kế kiến trúc và giải pháp thoát nước:  

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải. Các tuyến cống 

thoát nước mưa được bố trí dưới vỉa hè đi bộ, theo nguyên tắc tự chảy và phải đảm bảo 

thời gian nước chảy trong cống là nhanh nhất. Hướng dốc chính thoát nước mưa của khu 

vực quy hoạch là hướng từ phía Tây về phía Đông của khu quy hoạch. Sử dụng hệ thống 

cống dẫn nước mưa dọc theo các tuyến đường trong khu quy hoạch, toàn bộ nước mưa 

được thu gom về tuyến cống chính D600 nằm trên đường ĐXM10; sau đó nước mưa 

được dẫn theo đường cống do chủ đầu tư thi công mới xả ra Suối Cái về phía Đông Bắc.  

Vạch tuyến cống thoát nước theo nguyên tắc tự chảy và tận dụng tối đa độ dốc tự nhiên, 

độ dốc san nền để đảm bảo tính kinh tế, thuận tiện cho quản lý và sửa chữa về sau. Do 

địa hình khu đất tương đối bằng phẳng nên chọn độ dốc đặt cống thoát nước mưa bằng 

độ dốc tối thiểu là 1/D để hạn chế độ sâu chôn cống nhằm tiết kiệm kinh phí cho công tác 

Hệ thống thoát nước mưa dự án 

Song chắn rác 

Nước mưa 

Hố ga 

Đấu nối về hệ thống thoát nước trên 

đường ĐXM10 
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xây dựng hệ thống thoát nước mưa. Đối với cống BTCT đường kính D500mm độ dốc 

i=0,2%, đường kính D600mm độ dốc i=0,17%.  

Cống thoát nước mưa được bố trí 1 bên đường, phía lề đường đối diện đặt hố ga thu 

nước mưa rồi dẫn về cống chính bằng cống chịu tải trọng cao BTCT H30 có đường kính 

D500. Dọc theo các tuyến cống dẫn nước bố trí các hố ga thu nước mưa, khoảng cách 

giữa các hố ga thu nước mưa trung bình 30m. Tất cả các hố ga thu nước mưa đều phải có 

song chắn rác. Hệ thống cống thoát nước mưa được đặt dưới vỉa hè, riêng các đoạn băng 

đường cống được đặt dưới lòng đường. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với vỉa hè là 0,5m, 

đối với lòng đường có xe cộ qua lại là 0,7m. Hệ thống cống, hố ga thoát nước mưa thường 

xuyên được nạo vét, định kỳ vào trước mùa mưa lũ hàng năm để đảm bảo thoát nước tốt. 

Tổng chiều dài tuyến cống thoát nước do chủ dự án đầu tư mới từ vị trí dự án ra đến 

Suối Cái khoảng 1.310m, chia thành 04 đoạn: 

 Đoạn A-B: Đoạn từ dự án đến điểm giao đường Phú Chánh 30 và Phú Chánh 

27. Dài khoảng 320m. Đầu tư xây dựng mới tuyến mương BTCT D600, đi một 

bên đường Phú Chánh 30 bê tông hiện hữu (bên phải tuyến, phía bên dự án, 

hướng từ phía dự án đến đường Phú Chánh 27), nằm sát mép đường bê tông hiện 

hữu.  

 Đoạn B-C: dài khoảng 320m: đầu tư xây dựng mới tuyến mương BTCT 

D600, đi một bên đường Phú Chánh 27 nhựa hiện hữu (bên trái tuyến, hướng ra 

suối Cái), nằm sát mép đường nhựa hiện hữu đoạn từ điểm giao đường Phú Chánh 

27 và Phú Chánh 30 đến hết phần đường nhựa hiện hữu trên đường Phú Chánh 

27. 

 Đoạn C-D: dài khoảng 610m: đầu tư xây dựng mới tuyến cống tròn BTCT 

D800, đi 1 bên đường Phú Chánh 27 đất hiện hữu (bên trái tuyến). Đoạn từ điểm 

giao mép đường nhựa và đường đất hiện hữu đến điểm đầu đoạn cống D800 hiện 

hữu trên đường Phú Chánh 27 (bên trái tuyến). 

 Đoạn D-E: dài khoảng 60m: đầu tư cải tạo lại tuyến cống tròn BTCT D800 

hiện hữu, đoạn từ điểm bắt đầu đoạn cống D800 đến cửa xả D2000 hiện hữu thoát 

nước ra suối Cái. 

 Tại điểm E: cửa xả thoát nước D2000 hiện hữu thoát nước ra suối Cái. 

 Tại cửa xả nước mưa ra suối công ty đầu tư hệ thống lắng cặn và chắn rác, 

gia cố kè đá hộc tại vị trí cửa xả và tại các vị trí đấu nối để chống sạt lở; đồng thời 

cam kết hoàn trả lại hiện trạng mặt đường (nếu đường bị ảnh hưởng) sau khi hoàn 

thiện việc thi công xây dựng tuyến thoát nước của dự án. Tuyến mương thoát nước 

D600, tuyến cống thoát nước D800 đầu tư mới được bố trí trên phần đất hành lang 

an toàn đường bộ của đường Phú Chánh 30, đường Phú Chánh 27 hiện hữu nên 

không gây ảnh hưởng đến hộ dân. 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

1.2.1. Nguồn phát sinh. 

Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt của dân cư tại dự án. 

Lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động của khu nhà ở Khu nhà ở Hoàng Lộc 

– Phú Chánh là: 

Bảng 3. 1. Tổng hợp lưu lượng nước thải của dự án 

STT ĐỐI TƯỢNG THẢI NƯỚC 
NƯỚC CẤP 

(m3/ngày) 

TIÊU 

CHUẨN 

LƯU LƯỢNG 

TỐI ĐA 

(m3/ngày) 

1 
Nước sinh hoạt của cư dân cố 

định 
69 100%Qsh 69 

Tổng lưu lượng nước thải 69 

Vậy tổng lượng nước thải phát sinh (chưa tính hệ số an toàn k=1,2) là 69 m3/ngày 

(Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP, lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước 

cấp).  

Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ Khu nhà ở được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 3. 2. Nồng độ nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

STT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMTCột A, 

K=1 

1 BOD5 220 30 

2 COD 500 - 

3 TSS 220 50 

4 Dầu mỡ 100 10 

5 Nitrat (NO3-  tính theo N) 40 - 

6 Photphas (PO4
3- tính theo P) 8 - 

7 coliform 107-108 3.000 

(Nguồn: Sách xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – tính toán thiết kế của Lâm 

Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Phước Dân, Nhà xuất bản Đại Học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2008) 

Nhận xét: Nồng độ, tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt phát sinh 

từ dự án khá lớn, vượt so với quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1. 

Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý đây sẽ là nguồn gây ô nhiễm đối với môi trường 

đất, nước ngầm, nước mặt tại khu vực dự án. Đặc biệt là khi nước thải không được xử lý 

thải trực tiếp ra ngoài sẽ làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, vi sinh gây bệnh, làm giảm khả 

năng tự làm sạch và hệ sinh thái của nguồn tiếp nhận. Do vậy, chủ dự án sẽ có biện pháp 

để thu gom, xử lý thành phần nước thải này đạt quy chuẩn theo quy định trước khi xả thải 
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ra môi trường.  

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu. 

1.2.2.1. Công trình thu gom 

 Đối với khu nhà ở. 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ mỗi khu nhà ở sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 

được dẫn về trạm XLNT tập trung của dự án. 

 Hệ thống đường ống thu gom  

 Hệ thống thoát nước thải của khu vực quy hoạch được thiết kế riêng với hệ thống 

thoát nước mưa.  

Nước thải của các hộ dân, công trình công cộng được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 

trong từng công trình trước khi thoát vào hệ thống thoát nước thải chung của Khu nhà ở 

Hoàng Lộc - Phú Chánh . 

Xây dựng các bể tự hoại hợp vệ sinh cho từng công trình riêng biệt và tiến hành đấu 

nối từ các bể tự hoại ra ngoài mạng lưới thoát nước thải mới bên ngoài. Do đó phần lớn 

lưu lượng và hàm lượng BOD trong nước thải của khu quy hoạch sẽ được xử lí sơ bộ. Do 

vậy, với thiết kế đường kính cống và độ dốc đặt cống sẽ được hiểu là nhằm vận chuyển 

nước thải đã được tiền xử lý. Điều này cũng có nghĩa là, cặn lắng trong cống sẽ được hạn 

chế một cách tối đa, khả năng tắc cống thoát nước cũng sẽ được hạn chế tối đa. 

Hướng dốc chính thoát nước thải của khu vực quy hoạch là hướng từ phía Tây về phía 

Đông. Tuyến cống chính thoát nước thải của khu vực quy hoạch có đường kính D300 độ 

dốc 0,33%, đường kính D400 độ dốc 0,25% tập trung về đường D3 và dẫn vào trạm xử 

lí. 

Hướng dốc chính thoát nước thải Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh bám sát theo 

hướng dốc thiết kế san nền để hạn chế chiều sâu chôn cống. 

Cống thoát nước thải của dự án sử dụng cống tròn HDPE có đường kính D300 với 

cống trên vỉa hè và hành lang kỹ thuật giữa 2 dãy nhà, đối với cống băng đường sử dụng 

cống BTCT H-30 chịu tải trọng cao D400mm. 

Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống thoát nước thải đặt trên vỉa hè và hành lang 

kỹ thuật giữa 2 dãy nhà là 0,5m. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống đặt dưới vỉa hè 

0,5m; đặt dưới lòng đường là 0,7m để hạn chế tác động của xe cộ lưu thông bên trên. 

Các tuyến cống thoát nước thải được bố trí theo nguyên tắc tự chảy và đảm bảo thời 

gian nước chảy trong cống là nhanh nhất, cống thoát nước thải được nối theo nguyên tắc 

nối đỉnh cống. 

Cống thoát nước thải là cống tự chảy nên độ dốc đặt cống tối thiểu phải đạt 1/D. Để 

hạn chế chiều sâu chôn cống và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, cũng như 

bảo trì và sửa chữa khi xảy ra sự cố,  đối với các tuyến đường có độ dốc nhỏ thì chọn độ 
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dốc đặt cống thoát nước thải bằng độ dốc tối thiều là 1/D. Đối với cống D300 chọn độ 

dốc là 0,25%, đối với cống D400 chọn độ dốc là 0,25%. 

Cống thoát nước thải thu nước thải nhà dân được bố trí ở hành lang kỹ thuật giữa 2 

dãy nhà, riêng đường D1, D2, D3, ĐX-M10 cống thoát nước thải được bố trí ở vỉa hè. 

Các hố ga đặt trên vỉa hè được xây dựng bằng bê tông cốt thép, khoảng cách trung bình 

giữa 2 hố ga là từ 20 đến 30m. 

Tiến hành nạo vét định kỳ hố ga thoát nước thải để đảm bảo nước thải lưu thông tốt. 

 Trạm xử lý nước thải tập trung của dự án 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ quy trình thu gom và phương án xử lý nước thải của dự án 
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 Thuyết minh quy trình: 

Hệ thống thoát nước thải của dự án được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa. 

- Toàn bộ nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh được đưa vào ngăn chứa của bể 

tự hoại sau đó được thu gom bằng tuyến cống thoát nước chung HDPE D144 dẫn về bể 

điều hòa của hệ thống xử lý tập trung.  

- Nước thải nhà bếp qua song chắn rác được dẫn theo đường ống dẫn tập trung 

HDPE D400 rồi dẫn về HTXLNT.  

- Nước thải từ hoạt động tắm rửa, vệ sinh cá nhân sẽ được thu gom về đường ống 

dẫn tập trung  HDPE D400 sau đó được dẫn về HTXLNT tập trung. 

 Cấu trúc bể tự hoại: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3. Hệ thống bể tự hoại 3 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại có 3 ngăn có hình khối chữ nhật là công trình đồng thời làm hai chức năng: 

Lắng và phân hủy cặn lắng. Bể còn có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân 

hủy. Bể có chức năng lắng và phân hủy cặn với hiệu suất xử lý 80 – 85%. Tại đây chất 

rắn được giữ lại trong bể 90%, dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ bị 

phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. 

Sau khi qua bể tự hoại nồng độ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải khoảng 20 - 30% 

riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Lượng bùn sau thời gian lưu trong 

bể sẽ được đơn vị hút hầm cầu đến hút và vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định 

1.2.2.2 Công trình thoát nước thải:  

Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột A) được bơm vào hệ thống thoát nước trên đường ĐT742. 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý. 

 Chế độ xả nước thải  

- Thời gian xả thải 24/24 giờ. 

- Chu kỳ xả thải: liên tục hàng ngày. 

 Lưu lượng nước xả thải 

- Lưu lượng xả thải: 85 m3/ngày.đêm tương đương 0,024 m3/s. 
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1.3. Xử lý nước thải: 

Theo như thiết kế, dự án sẽ bố trí khu đất có diện tích 152,9 m2 cho trạm XLNTTT nên 

diện tích xây dựng trạm chiếm khoảng 44,5% tổng diện tích khu đất. Phần diện tích còn 

lại (55,5%) sẽ được trồng cây xanh cách ly. Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải 

(XLNT) thuộc QCVN 01:2021/BXD. Đối với hệ thống xử lý nước thải có lưu lượng 

<200m³/ngày đêm và được xử lý bằng công nghệ sinh học, có thiết bị xử lý mùi hôi thì 

khoảng cách ly an toàn đến các đối tượng xung quanh là 10m.  

Thiết kế hệ thống cây xanh cách ly xung quanh trạm xử lý nước thải.  

Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh được 

thiết kế đảm bảo quy định.  

 
Hình 3. 4. Khoảng cách an toàn từ trạm xử lý nước thải với các đối tượng xung quanh  

1.2.4. Sơ đồ công nghệ HTXLNT 

1.2.4.1. Sơ đồ công nghệ HTXLNT 85 m3/ngày.đêm 

 Sơ đồ quy trình công nghệ của Trạm XLNT 
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Hình 3. 5. Quy trình công nghệ Hệ thống XLNT tập trung của dự án 

1.2.4.2. Quy trình xử lý của HTXLNT 85 m3/ngày.đêm 

Hố thu gom: Hố thu gom có lắp đặt lưới chắn rác nhằm loại bỏ một lượng rác đáng 

kể, tránh gây tắc nghẽn bơm ảnh hưởng đến các giai đoạn xử lý tiếp theo. Nước thải 

sau đó được đưa về bể lắng cát nhờ bơm chìm nước thải. 

Bể tách mỡ: Tại đây, dầu mỡ sẽ được loại bỏ nhằm bảo vệ tránh tình trạng tắt nghẽn 

bơm và đường ống phía sau. Dầu mỡ, cặn nổi… trong nước thải sẽ nổi lên mặt và được 

thu gom định kì, phần nước sẽ tự chảy vào bể điều hòa. 

Bể điều hòa: Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng, ổn định pH cho hệ thống 

tránh tình trạng sốc tải vi sinh. Nước sau đó sẽ được bơm vào bể anoxic bằng 2 bơm 

chìm để bắt đầu chu trình xử lý sinh học. Để an toàn và dự phòng sự cố bơm xảy ra ảnh 

hưởng đến quá trình xử lý, 2 bơm sẽ được hoạt động luân phiên.  
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Bể Anoxic: Trong nước thải, có chứa hợp chất nitơ và photpho, những hợp chất này 

cần phải được loại bỏ ra khỏi nước thải. Tại bể Anoxic, trong điều kiện thiếu khí hệ vi 

sinh vật dị dưỡng phát triển xử lý N và P thông qua quá trình khử Nitrat và khử 

Photphoril. Tại đây, được bố trí giá thể vi sinh bám dính dạng tổ ong để làm tăng khả 

năng xử lý sinh học, vi sinh sẽ bám dính và hoạt động trên bề mặt giá thể, làm tăng bề 

mặt diện tích tiếp xúc giữa vi sinh và các chất ô nhiễm sinh học. Tại bể Anoxic nhờ có 

đường hồi lưu nước từ bể hiếu khí và hồi lưu bùn từ bể lắng về bằng hệ thống bơm hồi 

lưu mang theo lượng oxy và nhờ vào bơm chìm xáo trộn giúp xáo trộn dòng chảy trong 

bể tạo điều kiện thuận lợi cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển, đồng thời tăng thời gian 

lưu dòng chảy, giúp quá trình khử nitơ, photpho diễn ra triệt để. 

 Quá trình xử lý BOD diễn ra đồng thời với quá trình khử Nitơ, Photpho theo tỷ 

lệ BOD:N:P = 100:5:1. Như vậy, khi khử 5 phân tử nitơ và 1 phân tử photpho sẽ tiêu 

thụ 100 phân tử BOD. Các vi sinh vật thiếu khí sẽ phân hủy và chuyển hóa BOD thành 

CO2, nước và một phần khí metan (CH4), khí H2S. 

Do nước thải đã qua bể tự hoại nên thường thiếu chất dinh dưỡng cho vi sinh vật. Vi 

vậy, để có thức ăn cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt, chúng ta phải bổ sung 

dinh dưỡng bằng cách dùng bơm định lượng để bơm mật rỉ đường hoặc methanol, 

etanol,… vào ngăn thiếu khí để đảm bảo tỷ lệ C:N:P = 100:5:1 là điều kiện lý tưởng 

trong chu trình sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. 

 .Pseudomonas và Clostridium. Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn này 

sẽ khử Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển hóa: NO3
- → NO2

- → N2O → 

N2↑. Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là nitơ đã 

được xử  lý. 

 Quá trình khử Phopho: Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là 

Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter 

chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa 

photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. Nước thải sau đó tự 

chảy về bể sinh học hiếu khí. 

Bể MBBR: Công nghệ MBBR là công nghệ kết hợp giữa các điều kiện thuận lợi của 

quá trình xử lý bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) và giá thể sinh học dạng lơ lửng. Bể 

MBBR hoạt động giống như quá trình xử lý bùn hoạt tính hiếu khí trong toàn bộ thể tích 

bể. Đây là quá trình xử lý bằng vi sinh tự dưỡng với sinh khối phát triển trên giá thể mà 

những giá thể này lại di chuyển tự do trong bể phản ứng và được giữ bên trong bể phản 

ứng. 

Nhân tố quan trọng của quá trình xử lý này là các giá thể động có lớp vi sinh dính 

bám trên bề mặt. Những giá thể này được thiết kế sao cho diện tích bề mặt hiệu dụng 
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lớn để lớp màng dính bám trên bề mặt của giá thể và tạo điều kiện tối ưu cho hoạt động 

của vi sinh vật khi những giá thể này lơ lửng trong nước. 

Tất cả các giá thể có tỷ trọng nhẹ hơn so với tỷ trọng của nước, tuy nhiên mỗi loại 

giá thể có tỷ trọng khác nhau. Trong mỗi quá trình xử lý bằng màng sinh học thì sự 

khuyếch tán của chất dinh dưỡng (chất ô nhiễm) ở trong và ngoài lớp màng là nhân tố 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý, vì vậy chiều dày hiệu quả của lớp màng 

cũng là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý. 

Trong bể hiếu khí xảy ra 2 quá trình chính như sau: 

 Quá trình Nitrat hóa: Quá trình Nitrat hoá từ Nitơ Amoni được chia làm hai 

bước và có liên quan tới hai loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitơsomonas và Vi khuẩn 

Nitơbacteria. Ở giai đoạn đầu tiên amôni được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai 

nitrit được chuyển thành nitrat. 

Bước 1: NH4
- + 1,5 O2 –> NO2

- + 2H+ + H2O 

Bước 2: NO2
- + 0,5 O2 –> NO3

- 

Các vi khuẩn Nitơsomonas và Vi khuẩn Nitơbacteria sử dụng năng lượng lấy từ các 

phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng hợp quá 

trình bằng phương trình sau: 

NH4- + 2 O2 –> NO3- + 2H+ + H2O (*) 

 Quá trình tổng hợp sinh khối mới: 

  Quá trình oxy hóa và phân hủy hữu cơ:  

Chất hữu cơ (BOD) + O2 → CO2 + H2O + năng lượng 

 Quá trình tổng hợp tế bào mới: 

Chất hữu cơ (BOD) + O2 + NH3 → Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + năng lượng 

Quá trình phân hủy nội sinh: 

C5H7O2N + O2 → CO2 + H2O + NH3 + năng lượng 

Toàn bộ quá trình ôxy hoá và phản ứng tổng hợp được thể hiện qua phản ứng 

sau: 

NH4
+ + 1,83O2 + 1,98 HCO3

- –> 0,021C5H7O2N + 0,98NO3
- + 1,041H2O + 

1,780H2CO3 

Lượng ôxy cần thiết để ôxy hoá amôni thành nitrat cần 4,3 mg O2/ 1mg NH4
+. Giá 

trị này gần bằng với giá trị 4,57 thường được sử dụng trong các công thức tính toán 

thiết kế. 

 Ưu điểm của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp MBBR; 

 Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao: Mật độ vi sinh vật xử lý 

trên một đơn vị thể tích cao hơn so với hệ thống xử lý bằng phương pháp bùn hoạt tính 

lơ lửng, vì vậy tải trọng hữu cơ của bể MBBR cao hơn. 
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 Chủng loại vi sinh vật xử lý đặc trưng: Lớp màng vi sinh phát triển tùy thuộc vào 

loại chất hữu cơ và tải trọng hữu cơ trong bể xử lý. 

 Hiệu quả xử lí cao hơn quá trình bùn hoạt tính trong khi đó chi phí vận hành 

giảm. 

 Tiết kiệm diện tích xây dựng: diện tích xây dựng của MBBR nhỏ hơn so với hệ 

thống xử lý nước thải hiếu khí đối với nước thải đô thị và công nghiệp. 

 Điều kiện tải trọng cao: Mật độ vi sinh vật trong lớp màng rất cao, do đó tải trọng 

hữu cơ trong bể MBBR rất cao. 

 Đặc trưng tính kị nước cao, khả năng bám dính sinh học cao. 

 Chất lượng màng sinh học tốt khó rơi ra khỏi vật liệu. 

 Xử lí N, P trong nước thải: NH3 – N: 98 - 99%, TN: 80 - 85%, TP : 70 - 75%. 

 Tạo bùn nặng dễ lắng, tạo ra 40 - 80% bùn ít hơn quá trình bùn hoạt tính 

 Giá thể vi sinh MBBR có thể được sử dụng trong bể hiếu khí không cần phải 

thay. 

 Không bị ảnh hưởng bởi hình dạng bể, có thể sử dụng cho tất cả các loại bể. 

Ngoài ra, để tránh tình trạng hao hụt bùn sinh học tại bể hiếu khí, quá trình bổ sung 

bùn được thực hiện nhờ quá trình hồi lưu bùn từ bể lắng về. Tại đây, được bố trí bơm 

nhằm hồi lưu nước về lại bể Anoxic để quá trình khử nitơ diễn ra triệt để hơn. Nước từ 

bể sinh học hiếu khí sẽ tự chảy qua bể lắng để tiếp tục quá trình hoạt động của hệ thống. 

Bể lắng: Nước thải sau quá trình xử lý sinh học chứa nhiều bùn vi sinh. Do vậy cần 

phải tách chúng ra khỏi nước trước khi qua quá trình xử lý tiếp theo. Bể lắng được thiết 

kế nhằm mục đích tách loại bông bùn vi sinh ra khỏi nước sau xử lý bằng quá trình lắng 

trọng lực. 

Bể lắng được chia làm 3 phần: Phần nước trong, phần lắng và phần chứa bùn. 

Nước đưa vào ống trung tâm rồi từ đó phân phối đều khắp bể. Dưới tác dụng của 

trọng lực và tấm chắn hướng dòng các bông bùn vi sinh lắng xuống đáy, nước trong di 

chuyển lên trên. Phần nước trong sẽ được thu gom qua hệ thống máng tràn tiếp tục chảy 

sang bể khử trùng. 

Bùn được lắng xuống dưới đáy bể. Một phần bùn được tuần hoàn lại bể thiếu khí, bể 

hiếu khí, phần bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn. 

Bể chứa bùn: Trong thời gian đầu khi vi sinh chưa ổn định được mật độ hoặc trong 

quá trình vận hành có cấy lại vi sinh thì lượng bùn lắng ở đáy bể sẽ được tuần hoàn gần 

như 100% về bể xử lý sinh học hiếu khí. Còn trong những thời điểm đã ổn định thì phần 

bùn lắng tuần hoàn lại khoảng 90-95% lượng bùn sinh ra, chỉ khoảng 5-10% lượng bùn 

bơm về bể chứa bùn. 

Tại công trình đơn vị này, bùn lắng định kỳ sẽ được hút bùn xe hút bùn và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định. 
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Bể khử trùng: Bể khử trùng có nhiệm vụ chứa nước và khử trùng tiêu diệt các vi 

sinh vật gây bệnh. Hóa chất được sử dụng để khử trùng nước thải là các hợp chất của 

Clo. 

NaOCl là chất khử trùng được sử dụng phổ biến do hiệu quả diệt khuẩn cao và giá 

thành tương đối rẻ sẽ được sử dụng cho công trình này. Quá trình khử trùng nước xảy 

ra qua 2 giai đoạn: đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật 

sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi 

sinh vật bị tiêu diệt. 

Bồn lọc áp lực: Nước từ bể khử trùng được bơm lên bồn lọc để tiếp tục xử lý. Các 

quá trình xảy ra trong cột lọc. 

Quá trình hấp thụ: Các tạp chất gây màu, mùi được hấp thụ tại lớp vật liệu than hoạt 

tính. 

Quá trình lọc cơ học: Tại lớp lọc bằng vật liệu lọc cát lọc thạch anh các kết tủa hiđroxit 

kim loại nặng, cặn lơ lửng được lọc sâu triệt để. 

Nước thải của Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh được thu gom bằng hệ thống thoát 

nước thải riêng dẫn về trạm xử lý nước thải nằm ở phía Đông của khu đất. Nước thải 

sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột A QCVN 14:2008/BTNMT cho phép sẽ được đấu nối 

vào hố ga thoát nước mưa trên đường D3 sau đó được xả ra suối Cái cách ranh khoảng 

800m theo hệ thống thoát nước mưa. Tuyến cống thoát nước thải là cống BTCT D300-

D400, đối với các đoạn cống băng đường sử dụng cống chịu tải trọng cao H-30 để hạn 

chế tác động của xe cộ lưu thông bên trên.  

Hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải của từng công trình thể hiện trong 

bảng sau Thu gom và song chắn rác kết hợp tách dầu mỡ, lắng cát 

Nước thải từ các nguồn phát sinh sau khi được tiền xử lý qua bể tự hoại sẽ được thu 

gom về trạm XLNT thông qua các hố thu và tuyến cống HDPE D400 được lắp đặt dọc 

theo các tuyến đường giao thông dọc theo các phân lô. Toàn bộ nước thải sẽ được tập 

trung về hố thu gom nước thải, tại hố thu gom có gắn thêm song chắn rác để tách các cặn 

rác có kích thước lớn (>25mm) ra khỏi nước thải, đảm bảo an toàn cho máy móc và hoạt 

động của công trình phía sau. Đây là công trình kết hợp chức năng thu gom, chắn rác và 

tách dầu mỡ, lắng cát.  

Bể có cấu tạo hình chữ nhật, độ sâu giảm dần từ đầu bể đến cuối bể, ở đầu bể sẽ bố trí 

hố thu cát, giữa bể sẽ lắp đặt các vách ngăn với vai trò làm giảm vận tốc dòng chảy của 

nước thải, các hạt rắn sẽ lắng xuống đáy bể, nước sẽ tiếp tục chảy và ra ngoài ở đầu kia 

của bể. Trên mặt thiết kế máng gạt dầu mỡ. Theo nguyên lý trọng lực, dầu mỡ nhẹ hơn 

nước sẽ nổi trên mặt nước và được hệ thống máng gạt ra ngăn chứa mỡ, phần nước sau 

khi tách mỡ sẽ được ra ngoài thông qua đường ống ở đáy bể và qua bể điều hòa. Định kỳ 

hút cát và váng dầu mỡ giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý hợp vệ sinh. 
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Bể điều hòa: Có chức năng là lưu trữ, ổn định lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nước thải. Việc ổn định lưu lượng và nồng độ nước thải góp phần giảm kích 

thước công trình xử lý sau nó, đơn giản công nghệ và tăng hiệu quả xử lý nước thải.  

Bể anoxic: Có nhiệm vụ khử nitơ và bổ sung lượng oxi cho nước thải trước khi cho 

qua bể xử lý sinh học. Các hợp chất nitơ dạng ni-tric (NO2-N), nitrat (NO3-N) sẽ được 

khử thành nitơ tự do dưới sự hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí tùy nghi trong bùn hoạt 

tính. Tại đây, nước thải sẽ được bổ sung thêm chất dinh dưỡng để cung cấp chất hữu cơ 

dạng cacbon cho các vi sinh vật sử dụng. Quá trình khử nitrat sẽ sinh ra oxy và lượng oxy 

này sẽ sử dụng để oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải như BOD, COD và khí nitơ 

sinh ra sẽ bay vào khí quyển dưới dạng nitơ tự do. Bùn hoạt tính trong bể được khuấy 

đảo nhờ các cánh khuấy đặt chìm ở đáy bể để đảm bảo hoạt động của bể theo nguyên lý 

thiếu khí. 

Bể hiếu khí: Nước thải từ bể khử nito sẽ tự chảy về bể sinh học hiếu khí. Bể xử lý sinh 

học hiếu khí là thiết bị để khử các chất hữu cơ như BOD, COD và nitơ có trong nước thải, 

bùn hoạt tính được khuấy trộn bằng không khí. Để cung cấp ôxy hiệu quả cho bùn hoạt 

tính, không khí được cung cấp vào dưới dạng bọt khí nhỏ tan vào nước nhờ hệ thống sục 

khí dạng đĩa đặt dưới đáy bể. Dưới tác dụng của các vi sinh vật hiếu khí các chất hữu cơ 

có trong nước thải sẽ bị phân hủy thành các chất vô cơ đơn giản làm nồng độ BOD và 

COD giảm xuống. Quá trình xảy ra theo phản ứng như sau:  

Chất hữu cơ + O2 + VSVHK Chất vô cơ + CO2 + H2O + Tế bào mới 

Đây là công trình thiết kế cho xử lý nước thải bậc hai. Nó cũng có khả năng xử lý được 

cả nitơ và phospho. Các vi sinh hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng do tác 

động của bọt khí và dạng dính bám. Từ đó chúng sẽ tiếp nhận ôxy và và chuyển hóa chất 

lơ lửng và hoà tan thành thức ăn. Ở bể này, nồng độ BOD và COD trong nước thải giảm 

từ 60 - 70 %. Quá trình sinh trưởng phát triển ở giai đoạn đầu và giảm dần về phía cuối 

bể. Sau khi sục khí trong thời gian khoảng 8 - 10h thì nước thải được cho chảy sang bể 

lắng sinh học để lắng cặn. Một phần bùn hoạt tính từ bể hiếu khí sẽ được tuần hoàn về bể 

thiếu khí để bổ sung vi sinh vật cho việc khử nitơ, tăng hiệu quả xử lý nitơ của thiết bị 

này. 

Bể lắng sinh học: Nước thải từ bể sinh học hiếu khí sẽ được dẫn vào bể lắng đứng và 

phân phối đều trên toàn bộ mặt diện tích của bể thông qua ống trung tâm. Bể lắng được 

thiết kế sao cho dòng nước đi lên trong bể là chậm nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó các 

bông cặn hình thành có tỷ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ 

lắng xuống đáy bể lắng. Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ BOD, COD giảm 70-75% 

(hiệu quả lắng đạt 85-95%). Phần nước trong sẽ được thu bởi hệ thống ống thu nước bề 

mặt và chảy qua bể trung gian. Phần bùn hoạt tính sẽ được bơm tuần hoàn cung cấp lại 

bể hiếu khí và bể khử Nitơ. Lượng bùn dư sẽ được bơm đưa qua ngăn chứa bùn. Lượng 
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bùn này chủ yếu là các vi sinh vật, không chứa các thành phần nguy hại, chúng sẽ được 

chứa trong ngăn chứa bùn và liên hệ với đơn vị hút, thu gom và xử lý định kỳ khi khối 

lượng của nó đủ lớn. 

Bể lọc: Vật liệu sử dụng trong bể lọc gồm cát, than hoạt tính và sỏi. Nước thải sẽ lần 

lượt qua các lớp vật liệu lọc nói trên, các lớp vật liệu lọc sẽ giữ lại các chất rắn lơ lửng 

và hòa tan còn lại trong nước thải.  

Bể khử trùng: Nước thải từ bể lọc sẽ chảy qua bể khử trùng để loại bỏ các vi khuẩn 

gây bệnh bằng NaOCl. Nước thải sau khi khử trùng sẽ đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT cột A, k=1.  

Bể chứa trung gian: Là bể chứa nước thải đã được xử lý, được lưu lại bể chứa này để 

tái sử dụng vào việc tưới cây hoặc xả thải ra nguồn tiếp nhận là suối Cái. 

Xử lý bùn: Bùn từ bể lắng sinh học sẽ được tuần hoàn một phần về cho bể hiếu khí và 

bể thiếu khí để đảm bảo mật độ bùn cho việc xử lý. Phần bùn còn lại sẽ được đưa qua bể 

chứa bùn. Bùn từ bể chứa bùn sẽ được đưa sang máy ép bùn băng tải tạo thành các bánh 

bùn. Tham khảo thông số kỹ thuật thiết kế của máy ép bùn băng tải, độ ẩm của bùn thải 

sau khi ép còn khoảng 50 - 70%. Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý các bánh bùn này theo đúng các quy định hiện hành. Nước thải từ bể chứa 

bùn, máy ép bùn sẽ được thu gom và dẫn về bể điều hòa và đưa đến các công trình xử lý 

phía sau. 

Tham khảo Giáo trình Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp của Tiến sĩ Trịnh 

Xuân Lai, Nhà xuất bàn Xây dựng năm 2004. Hệ thống xử lý nước thải công suất 85 

m3/ngày.đêm.  

Q: Lưu lượng dòng nước thải, 85m3/ngày.đêm = 3,5 m3/giờ 

t: Thời gian lưu nước tại bể (giờ) 

H: Chiều cao xây dựng của bể (m), bao gồm chiều cao mực nước và chiều cao bảo vệ. 

 Thể tích của bể: V = Q × t (m3) 

           Diện tích của bể: F = V/H (m2) 

Căn cứ công suất hệ thống và thời gian lưu tối ưu của các công trình xử lý đề xuất 

trong hệ thống, tính toán được kích thước các công trình xử lý như sau: 

Bảng 3. 3. Hiệu suất xử lý từng công đoạn 

Công trình xử lý 
Nồng độ/ 

Hiệu suất 

Nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng 

BOD5 TSS N P 

Bể điều hòa 
C (mg/L) 220 220 40 8 

H (%) 0 0 0 0 

Bể Anoxic 
C (mg/L) 220 220 40 8 

H (%) 20 20 80 30 

Bể MBBR C (mg/L) 176 176 8 5,6 
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Công trình xử lý 
Nồng độ/ 

Hiệu suất 

Nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng 

BOD5 TSS N P 

H (%) 85 85 40 30 

Bể lắng 
C (mg/L) 26,4 26,4 4,8 3,92 

H (%) 0 90 0 0 

Bể khử trùng 
C (mg/L) 26,4 2,64 4,8 3,92 

H (%) 0 0 0 0 

Bể chứa nước thải 

sau xử lý 
C (mg/L) 26,4 2,64 4,8 3,92 

QCVN 14:2008, 

(cột A; k=1) 
- 30 50 5 - 

 (Nguồn: XLNT đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn 

Phước Dân, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2002) 

Các công trình bể xử lý nước thải của dự án được thiết kế xây âm, kín, có thiết bị 

xử lý mùi hôi, phủ xanh (trồng cỏ) để tạo cảnh quan. Nhà điều hành Trạm là công 

trình cấp 4, thiết kế quy hoạch thành 02 khu vực chính, gồm: phòng nghỉ của bảo vệ, 

công nhân vận hành Trạm; khu vực chứa máy móc thiết bị, tủ điện. Nước thải sau xử 

lý một phần được tái sử dụng để tưới cây trồng cảnh quan trong khu vực dự án. 

1.3.1.3. Danh mục máy móc thiết bị trong HTXLNT 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất: 85 m3/ngày.đêm. 

Bảng 3. 4. Kích thước và kết cấu của các bể trong trạm XLNT của khu nhà ở 

Stt Hạng mục 

Số 

lượng 

(bể) 

Thời gian 

lưu 

T (giờ) 

Diện tích 

F(m2) 

Chiều 

cao bể 

H(m) 

Thể tích 

bể  

V(m3) 

Vật liệu 

1 

Bể thu gom kết 

hợp lắng cát, 

tách dầu 

1 3 3,5 3 10,5 

BTCT, chống 

thấm, xây âm 

2 Bể điều hòa 1 6 4,5 5 22,5 

3 
Bể xử lý thiếu 

khí Anoxic 
1 4 3 5 15 

4 
Bể sinh học 

hiếu khí 
1 18 13 5 65 
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Stt Hạng mục 

Số 

lượng 

(bể) 

Thời gian 

lưu 

T (giờ) 

Diện tích 

F(m2) 

Chiều 

cao bể 

H(m) 

Thể tích 

bể  

V(m3) 

Vật liệu 

5 

Bể lắng sinh 

học (bể lắng 

đứng) 

1 5 3,5 5 17,5 

6 Bể lọc 1 2 1,5 5 7,5 

7 Bể khử trùng 1 0,4 0,5 3 1,5 

8 
Bể chứa trung 

gian 
1 20 14 5 70 

9 Bể chứa bùn 1 1 1 5 5 

10 Nhà điều hành 1 - 20 - - 

BTCT + xây 

gạch + Trần 

thạch cao 

 (Nguồn: Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc , 2022) 

1.3.1.4. Đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ 

a. Hướng dẫn vận hành 

 Hóa chất khử trùng: 

 Nước sau bể lắng vẫn còn các vi khuẩn gây hại như E.Coli và Coliform. Do đó, nước 

thải cần được khử trùng, diệt khuẩn trước khi ra nguồn tiếp nhận. 

 Kiểm tra toàn bộ hệ thống: 

Đầu ca vận hành mỗi ngày nhân viên vận hành có nhiệm vụ khảo sát hiện trạng 

của hệ thống. Ghi chép lại đầy đủ số liệu này.  

Bảng 3. 5. Hướng dẫn khảo sát toàn bộ hệ thống trước khi vận hành 

STT Công trình Hiện tượng Tình trạng ổn đinh 

1 

Bể thiếu khí  

pH pH =? 6,5 – 7,5 

Mực nước Còn bao nhiêu? 
Mực nước cách cổ khoảng 0,2 – 0,3 

m. 

Màu sắc, mùi 

nước thải 
Cảm quan như thế nào? 

Không màu hoặc hơi đục, mùi hắc 

nhẹ. 

Lớp bùn 
Bùn vi sinh ít hay nhiều? 

Lớp ván bùn mỏng hay 

Bùn vi sinh nhiều khoảng 10% - 20 % 

thể tích nước. 
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dày? 

Màu bùn? 

Tốc độ lắng? 

Lớp ván bùn mỏng. 

Màu bùn đen. 

Lắng nhanh. 

2 

Bể hiếu khí 

pH pH =? 6,5 – 7,5 

Mực nước Còn bao nhiêu? 
Mực nước cách cổ khoảng 0,2 – 0,3 

m. 

Màu sắc, mùi 

nước thải 
Cảm quan như thế nào? Không màu, không mùi. 

Bùn 

Bùn vi sinh ít hay nhiều? 

Màu sắc bùn? 

Tốc độ lắng? 

Bùn vi sinh bám đầy trong giá thể. 

Bùn màu vàng nâu 

Lắng nhanh 

Giá thể Nổi hay chìm? Chìm 

Máy thổi khí 
Có chạy hay không? Tình 

trạng nhớt? rò rỉ khí? 

Hoạt động tốt, nhớt còn nhiều, tiếng 

ồn nhỏ. 

Phân phối khí Đều hay không đều? Đều 

Bùn tuần hoàn về 

bể thiếu khí 

Có hoạt động không? 

Có bị rò rỉ đường ống 

không? 

Đang hoạt động 

Đường ống không bị rò rỉ 

Điều chỉnh lưu lượng nước sao cho 

bằng 1/2 ống. 

3 

Bể lắng 

pH pH =? pH = 6,5 -8,5  

Bùn tuần hoàn 

về bể hiếu khí 

Có hoạt động không? 

Có bị rò rỉ đường ống 

không? 

Đang hoạt động 

Đường ống không bị rò rỉ 

Điều chỉnh lưu lượng nước sao cho 

bằng 1/2 ống. 

(Nguồn: Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc, 2022) 

 Kiểm tra điện  

 Đối với chế độ hoạt động bằng tay (MAN) cần kiểm tra như sau: đóng điện động 

lực của tất cả các thiết bị và điện điều khiển cho tủ điện. Chuyển công tắc lựa chọn sang 

chế độ MAN. Nhấn nút “test” trên role nhiệt của từng máy và kiểm tra hoạt động. 

Lưu ý không bật MAN cùng lúc hai thiết bị trở lên. 

Đối với chế độ hoạt động tự động cần kiểm tra: ngắt hết điện động lực và chỉ duy trì 

điện điều khiển của tủ điện. Chuyển công tắc lựa chọn sang chế độ AUTO. Sử dụng tín 

hiệu giả bằng cách đóng ngắt công tắc phao để kiểm tra hoạt động của các bơm nước 

thải. Riêng bơm nước thải, và máy thổi khí cần phải kiểm tra về chu kỳ đổi máy theo 

đúng quy trình điều khiển đã đưa ra. 
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Chế độ hoạt động của các thiết bị: 

 Chế độ “MAN”: vận hành thiết bị thủ công bằng tay (bật tắt thiết bị theo 

ý muốn người vận hành): Sau chuyển công tắc sang MAN máy thổi khí hoạt 

động ngay lập tức, để ngừng ta chuyển sang chế độ “OFF”. Với máy bơm, 

chế độ MAN sẽ buộc bơm hoạt động ngay lập tức, để ngừng ta chuyển sang 

chế độ “OFF”. 

 Chế độ “AUTO”: Thiết bị sẽ tự động hoạt động – ngừng hoạt động theo 

thời gian đã lập trình trước đó. 

 Chế độ “OFF”: Buộc thiết bị ngừng hoạt động ngay lập tức. 

Đèn báo: 

 Đèn xanh: Thiết bị đang hoạt động. 

 Đèn đỏ: Thiết bị gặp sự cố. 

 Trong điều kiện bình thường, hai máy thổi khí hoạt động luân phiên liên tục 

24/24 theo timer với thời gian cài đặt là 1 giờ đổi máy. 

 Trong điều kiện bình thường, hai bơm hố gom hoạt động theo mực nước phao 

hố gom và luân phiên thay thế nhau theo timer với thời gian cài đặt là 1 giờ đổi máy. 

 Các bước chuẩn bị trước khi vận hành hệ thống: 

Kiểm tra - đóng điện CB tổng, CB từng thiết bị. 

Kiểm tra rò điện vỏ tủ. 

Kiểm tra có đèn sự cố OVERLOAD của thiết bị nào báo sáng không. Nếu có 

nhấn nút reset trên role nhiệt để khởi động lại. Liên hệ đơn vị bảo hành nếu thiết 

bị vẫn báo đèn OVERLOAD. 

Nếu không có hiện tượng gì bất thường, chuyển công tắc tất cả thiết bị sang 

chế độ AUTO. Hệ thống sẽ tự động vận hành theo lập trình sẵn có. 

Kiểm tra nút khẩn cấp có bị tác động không, nếu có xoay theo hướng mũi tên 

để trả về trạng thái hoạt động bình thường. 

 Bảo trì bảo dưỡng thiết bị. 

 Danh sách thiết bị: 1 bơm định lượng hóa chất 

 Chế độ bảo trì bảo dưỡng: hàng tháng các thiết bị sẽ được kiểm tra. 

b.  Quy trình vận hành 

 Trách nhiệm vận hành trạm xử ý nước thải. 

 Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc sẽ thành lập ban quản lý khu dân cư, 

có đội ngũ vận hành trạm XLNT để vận hành, theo dõi, kiểm tra giám sát nước thải đầu 

vào và đầu ra, đảm bảo trạm được vận hành liên tục và đạt quy chuẩn cho phép trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận. Chi phí xử lý nước thải sẽ được chủ dự án thu mỗi hộ dân, 

mỗi đơn vị phát sinh thông qua đơn giá sử dụng nước cấp. 
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 Phương án tái sử dụng nước thải sinh hoạt sau xử lý để tưới cây trong khu vực 

dự án. 

 Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 61, Quyết định số 13/2016/QĐ-

UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định bảo vệ 

môi trường tỉnh Bình Dương: thì với trường hợp dự án, nước thải sinh hoạt sau khi xử 

lý tại Trạm xử lý nước thải của dự án đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A được phép 

tái sử dụng cho mục đích tưới cây. Chủ dự án sẽ đầu tư hệ thống trang thiết bị, phương 

tiện, mạng lưới phân phối nước tưới phục vụ việc tái sử dụng nước thải sinh hoạt sau 

xử lý để tưới cây trong khuôn viên dự án, cụ thể: đầu tư đường ống dẫn nước bằng thép 

cố định đi ngầm để dẫn nước từ bể chứa trung gian chứa nươc thải sau xử lý đến các 

đơn vị tưới; các vòi phun tia có thể tháo lắp được lựa chọn lắp đặt sao cho kiểm soát 

được hạt nước rơi vừa phải không gây dòng chảy mặt, tia nước rơi xuống đất không gây 

hiện tượng xói mòn. Diện tích mảng xanh của khu quy hoạch là 1.042,9m2, thiết kế là 

01 công viên tạo tiểu cảnh làm điểm nhấn cho toàn khu nhà ở. Các loại cây trồng là 

long nảo, sao đen hoặc cây bằng lăng và các loại hoa, cỏ nhung. Với định mức trung 

bình nước tưới là 03L/m2/ngày thì ước tính nhu cầu nước tưới hàng ngày tại dự án là 03 

m3/ngày. Việc tái sử dụng nước thải sinh hoạt sau xử lý để tưới cây trong khuôn viên 

dự án góp phần tiết kiệm nước và giảm bớt áp lực xả thải ra suối Cái. 

1.3.1.5. Hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải 

Bảng 3. 6. Hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải 

STT Tên Liều lượng Xuất xứ 
Công đoạn xử lý 

sử dụng 

1 
Hóa chất khử trùng 

Chlorine 
30kg/tháng Việt Nam Bể khử trùng 

2 
Men vi sinh hiếu khí và 

thiếu khí Microbe Lift 
1,5 lít/ tháng USA 

Bể Anoxic và Bể 

Aerotank 

(Nguồn: Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc, 2022) 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

 Biện pháp giảm thiểu khí thải, mùi hôi từ trạm xử lý nước thải  

  Hệ thống các bể xử lý nước thải được xây dựng nắp đặt ngầm. Để hạn chế ảnh 

hưởng của mùi hôi đến môi trường không khí xung quanh, chủ đầu tư cần quan tâm đến 

công tác vận hành và quản lý quá trình hoạt động của trạm xử lý. Cụ thể như sau: 

 Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể 

điều hòa, bể MBBR để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây 

mùi H2S, NH3. 

 Kiểm tra chế độ bơm nước thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo thời 

gian lưu nước của các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kỵ khí ở các bể. 
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 Mặt khác để giảm thiểu mùi hôi và tạo cảnh quan khu vực. Chủ dự án tiến hành 

trồng cây xanh để giảm thiểu mùi hôi và tạo khoảng cách an toàn cho khu nhà liên kế. 

 Quy trình xử lý mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải được thể hiện qua 

sơ đồ như sau: 

 Đối với khí sinh ra từ bể điều hòa, bể Anoxic và bể MBBR, đơn vị thi công hệ 

thống xử lý nước thải thiết kế xây dựng các lỗ thông khoang giữa các bể nhằm mục đích 

thu gom toàn bộ lượng khí phát sinh. Khí phát sinh từ các bể trên sẽ được thu gom xử 

lý bằng hệ thống quạt hút cao áp đưa vào tháp hấp thụ bằng than hoạt tính nhằm xử lý 

khí thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường. Sơ đồ như sau: 

 

Hình 3. 6. Quy trình xử lý mùi từ HTXL nước thải 

 Thuyết minh quy trình 

Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính 

- Để giảm thiểu mùi phát sinh từ HTXL nước thải, Công ty sẽ đầu tư HTXL mùi, 

khí thải bằng công nghệ thấp phụ than hoạt tính với công suất thiết kế 176,4 m3/h. Quy 

trình công nghệ xử lý như sau: 

- Khí thải chứa mùi hôi từ quá trình xử lý nước thải  được thu gom bằng hệ thống 

ống dẫn về tháp hấp phụ bằng than hoạt tính. Do hệ thống xử lý nước thải đặt âm và kín 

nên đối với khí sinh ra từ các bể đặc biệt là bể điều hòa, bể Anoxic và bể MBBR sẽ đi 

qua các lỗ thông khoang và được thu gom xử lý bằng hệ thống quạt hút với lưu lượng 

>176,4 m3/h sau đó dẫn về tháp hấp phụ bằng vật liệu than hoạt tính. 

- Than hoạt tính có kích thước lỗ rỗng, mao mạch có khả năng hấp phụ các khí độc, 

mùi có trong khí thải, giữ lại trên bề mặt than, khí ra khỏi tháp là khí sạch, khí sạch được 

thoát ra ngoài bằng ống phát thải D = 114mm, ống thoát khí được đưa cao hơn mái nhà 

tối thiểu 0,7m, đảm bảo môi trường xung quanh đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

Trung bình khoảng 3 tháng công ty sẽ tiến hành thay lượng than hoạt tính 1 lần. Công 

ty sẽ thay lượng than hoạt tính này để tránh trường hợp bị bão hòa, giúp hệ thống xử lý 

Mùi hôi 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 

Ống phát thải  

Hệ thống ống dẫn 
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tốt hơn. Lượng than hoạt tính thải bỏ là CTNH vì vậy chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với 

đơn vị thu gom có chức năng để vận chuyển và xử lý theo quy định.  

 Tính toán quạt hút 

Tính toán lương khí cần thiết 

Lưu lượng máy thổi khí chọn là Qkhí = 2,4 m3/phút = 144 m3/h (Theo phần tính 

toán thiết bị đã chọn) 

Hệ số an toàn: a = 1,2 

Lưu lượng cần thiết cho quạt:  

Qquạt = Qkhí x 1,2 = 144 x 1,2 = 172,8 m3/h 

Tính toán cột áp quạt 

Cao độ đỉnh ống thoát hơi: HĐ = + 4,0 m 

Cao độ đáy sàn trên: Hs = +0,20 m 

Tổng chiều cao thoát hơi, H = HĐ - Hs = +4,0 – (+0,20) = 3,8 m 

Khối lượng riêng của không khí: mr = 1,29 kg/m3 

Cột áp khí theo chiều cao trên 1 mét khí: H1 = mr / 1000 x 10000 = 12,9 (Pa/m 

khí) 

Tổng cột áp khí theo chiều cao: Hcao = H1 x H = 12,9 x 3,8 = 49,02 Pa 

Đường kính thoát hơi: ID = 114mm 

Tổn thất qua tháp hấp phụ, Ht = 800 Pa 

Tổng tổn thất đường ống, chọn Htt = 300 Pa 

Cột áp cần thiết cho quạt: Hquạt = Hquạt = Hcao + Htt + Ht = 49,02 +300 +800 = 

1149,02 Pa 

Chọn quạt ly tâm, lưu lượng: 1.180 ~ 1.450 m3/h, cột áp: 1.180 ~ 1.316 Pa,  

công suất: 0.75kW, số lượng 1 máy. 

 Tính toán tháp xử lý mùi 

Ta có: BOD = 300 mg/l = 300 g/m3 = 20.700 (g/ngày) 

Ước tính có 3% BOD bị phân hủy kỵ khí: mBOD=3%*20.700=621(gBOD /ngày) 

Lượng Methane (CH4) sinh ra từ BOD ở 35oC = 0,4L CH4/g BOD (theo Metcalf 

& Eddy trang 1012). 

VCH4 = 621*0,4 = 248,4 (L/ngày) 

Phương trình trạng thái khí lý tưởng: P*V=n*R.T (1) 

Trong đó:  

+ P: Áp suất của khối khí (atm) 

+ V: Thể tích của khối khí (lít) 

+ n: số mol của khối khí (mol) 

+ R: hằng số khí 

+ T: nhiệt độ khối khí (Ken-vin) 
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Từ phương trình (1) => n CH4 = P*V/R*T = (1*248,4)/(0,082*(35+273)) = 9,83 

mol CH4 /ngày (nhiệt độ 35oC, áp suất 1atm) 

Ta có: n CH4= m/M => m CH4 = n*M = 9,83*16 = 157,36 g CH4 

Lượng Methane (CH4) chiếm 70% tổng lượng khí gas sinh ra từ quá trình phân 

hủy kỵ khí: 

 Khối lượng khí gas phân hủy kỵ khí: mgas=mCH4/0,7=157,36/0,7=224,8 (g 

khí gas) 

Dung lượng hấp phụ của than hoạt tính µ = 0,5 – 1,0 (g khí gas/g than hoạt tính) 

(theo kinh nghiệm của Đại Nam) 

Khối lượng than sử dụng trong 1 ngày: m1= mgas/µ = 224,8/0,5 = 449,6 (g than 

hoạt tính) 

Chọn tuần suất thay than là 3 tháng/lần (3 – 6 tháng/lần) 

Tổng khối lượng than sử dụng trong 3 tháng: mthan = 449,6*90 = 40.464 (g than 

hoạt tính) 

Ta có: Khối lượng riêng của than hoạt tính M = 550kg/m3 

Thể tích than sử dụng trong 6 tháng: V = mthan/M = 40.464 /550/1000 = 0,074 m3 

Chọn 1 lớp than, chiều cao lớp than: Hthan = 0,3 m 

Diện tích tháp hấp phụ: S = V/Hthan = 0,074/0,3 = 0,245 m2 

Bán kính tháp hấp phụ: R = √(𝑆/𝜋) = √(0,245/3,14) = 0,28 m 

 Đường kính tháp D = R*2 = 0,28*2 = 0,56 m 

Chọn đường kính tháp hấp phụ: D = 0,6 m 

Chọn chiều cao lớp than: Hthan = 0,3 m 

Phần không gian phần trên: Htrên = 0,35 m 

Chọn chiều cao nắp tháp: Hnắp = 0,35 m 

Chọn chiều cao đáy tháp: Hđáy = 0,4 m 

Chọn chiều cao chân tháp: Hchân = 0,2 m 

Chiều cao tổng cộng của tháp: Htháp = 1,6 m 

 Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý mùi 

- Một số thông tin sơ bộ về thiết bị xử lý mùi cho hệ thống xử lý khí thải thể hiện ở 

bảng sau: 
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Bảng 4. 1. Thông số kỹ thuật về hệ thống xử lý mùi cho HTXLNT 

STT Hạng mục Quy cách ĐVT Số lượng 

1 
Tháp hấp phụ 

mùi 

- Quy cách: Tháp hình trụ, D = 0,6 

m, H = 1,6m. 

- Tháp có cửa kỹ thuật để bảo trì 

và thay than hoạt tính,… 

- Tầng chứa vật liệu: 02 tầng chứa 

vật liệu hấp phụ, khung, lưới,… 

- Vật liệu: Thép sơn epoxy 

Cái 01 

3 

Quạt ly tâm 

tổng hút đẩy 

khí thải vào 

tháp xử lý 

- Lưu lượng: .180 ~ 1.450 m3/h 

- Cột áp: 1.180 ~ 1.316 Pa 

- Chuyển động: Trực tiếp. 

- Chất liệu: Thép  

- Cung cấp bao gồm đầu hút đẩy khí, 

motor quay trực tiếp. 

Bộ 01 

4 Ống thải 
Ống uPVC D = 114mm, chiều cao 

4m. 
Cái 01 

5 
Than hoạt 

tính 

Than hoạt tính được bố trí ở giữa thân 

tháp, sau một thời gian sử dụng sẽ 

giảm hoạt tính hấp phụ và sẽ được 

thay thế định kỳ khoảng 03 tháng/lần. 

Loại than hoạt tính được sử dụng tại 

dự án là than hoạt tính gáo dừa. Nhờ 

đó mà cấu trúc của than trở lên xốp, 

xơ rỗng, gồm hàng ngàn lỗ rỗng li ti, 

kích thước nhỏ giúp gia tăng diện tích 

bề mặt tiếp xúc trong các phản ứng. 

Diện tích bề mặt than hoạt tính càng 

lớn thì lực hút càng mạnh. Giá trị của 

chỉ số iodine trong than hoạt tính gáo 

dừa dao động từ 500 –1200 mg/g, và 

giá trị này càng lớn thì mức độ hoạt 

hóa của than càng cao.  

Than hoạt tính thải bỏ sẽ được thu 

gom và xử lý theo quy chế chất thải 

nguy hại (theo Thông tư 

02:2022/TT-BTNMT). 

Kg/năm 312 
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STT Hạng mục Quy cách ĐVT Số lượng 

6 

Phương thức 

thay than hoạt 

tính 

Khi thay than hoạt tính, nhân viên kỹ thuật sẽ mở cửa thăm ra, 

thải bỏ lớp than cũ và thay vào đó lớp than mới có cùng đặc 

tính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 7. Sơ đồ nguyên lý cụm xử lý mùi, bao gồm: quạt hút (SF01) 

 và tháp hấp phụ (OD01) 

Ngoài ra Công ty còn áp dụng các biện pháp quản lý nội vi từ HTXL nước thải để giảm 

thiểu mùi hôi như sau: 

Các công trình bể xử lý nước thải của dự án được thiết kế xây âm so với mặt đất, kín 

hoàn toàn với nắp đậy các bể gang (có 2 lớp gioăng ngăn mùi), việc bố trí các nắp đậy tại 

mỗi bể nhằm thao tác đóng mở thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hệ 

thống một các dễ dàng.  

Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều 

hòa, bể MBBR để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi 

H2S, NH3. 

Công nghệ xử lý mùi nhà thầu đề xuất cụ thể như sau: 

+ Xử dụng nắp gang có 02 lớp gioăng ngăn mùi, mục đích là cô lập các chất gây mùi 

trong bể. Mùi trong bể sẽ không thể thoát ra cũng như hơi bên ngoài cũng không thể tràn 

vào bể. 

+ Lưu lượng khí sinh ra: Công nghệ xử lý nước thải nhà thầu đang áp dụng là công 

nghệ xử lý hiếu khí, vì vậy lượng khí sinh ra trên 1 đơn vị thời gian không đáng kể so với 

lưu lượng máy thổi khí hàng trăm m3/giờ. Vì vậy, có thể làm tròn bằng lưu lượng của 

máy thổi khí. 
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- Khi nhà thầu sử dụng quạt có lưu lượng lớn hơn nhiều so với lưu lượng khí sinh 

ra (Theo tính toán chỉ cần hơn 20% nhưng nhà thầu chọn quạt lớn gấp 10 lần) điều gì sẽ 

xảy ra: toàn bộ lượng khí sinh ra đều bị hút đi nhưng do lưu lượng quạt lớn hơn nhiều 

lượng khí sinh ra, nên khi 1 phần không khí tự nhiên bị rút đi sẽ tạo ra áp suất chân 

không trong bể. Việc này sẽ đảm bảo rằng không có mùi hôi kể cả khi người vận hành 

mở nắp thăm để vận hành. 

 Chế độ vận hành, định mức tiêu hao điện năng 

 Cách vận hành hệ thống:  

 Chuẩn bị vận hành: 

- Công nhân phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 

- Kiểm tra tổng thể toàn bộ hệ thống, xem có các vật lạ mắc kẹt hay không. 

- Kiểm tra cường độ điện thế. 

- Đưa tất cả các công tắc chuyển mạch trên tủ điện về vị trí “OFF”. 

- Kiểm tra vệ sinh nếu cần. 

 Khởi động hệ thống và vận hành: 

 Kết thúc vận hành: 

- Tắt nguồn điện. 

- Vệ sinh lau chùi và quét dọn sạch sẽ quanh khu vực nếu cần thiết. 

 An toàn trong khi vận hành: 

- Luôn theo dõi đúng quy định. 

- Không được lơ là trong khi thao tác. 

- Không được kiểm tra, bôi trơn dầu mỡ trong lúc hệ thống đang vận hành. 

- Khi nghe tiếng kêu khác thường của hệ thống, hoặc có sự cố hư hỏng thì ngưng 

hệ thống để kiểm tra, xem xét và báo cáo cho bộ phận kỹ thuật hoặc lãnh đạo 

công ty để khắc phục. 

Hiệu quả xử lý: Hiệu suất hấp phụ khí thải, mùi của thiết bị than hoạt tính đạt 90-95%. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.1. Dự báo về khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành. 

Với hoạt động của khu nhà ở, chất thải rắn thông thường phát sinh chủ yếu là rác thải 

sinh hoạt từ hoạt động của các hộ gia đình (hoạt động sinh hoạt thông thường). Thành 

phần chủ yếu trong chất thải rắn bao gồm: 

+ Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, rau quả, thức ăn dư thừa … 

+ Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống 

+ Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, PVC, thủy tinh, … 

+ Kim loại như vỏ hộp 

Căn cứ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, báo 

cáo dự báo khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh cho hoạt động của dự án 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 

18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, dân số 460 người” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc   Trang 79 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Giải pháp môi trường Đại Nam 

như sau: 

Dự báo khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh cho hoạt động của dự án được trình 

bày trong Bảng 3.7 

Bảng 3.7. Dự báo rác sinh hoạt phát sinh từ dự án 

Stt Nguồn phát sinh 
Định mức  

tính toán 

Dân số  

(người) 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

1 Dân số: 460 người 
01 

kg/người ngày 
460 460 

2 Rác đường phố 30% hoạt động ở - 138 

Tổng 598 

Như vậy: Tổng khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án là 598 

kg/ngày.  

Ngoài ra tại dự án phát sinh lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 85m3/ngày 

đêm. 

Chủ đầu tư sẽ xây dựng HTXLNT với công suất 85 m3/ngày.đêm. Bùn từ quá trình xử 

lý nước thải chủ yếu là các bùn cặn trong các bể lắng và bể lọc sinh học hiếu khí của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. Lượng cặn này được tính bằng công thức sau : 

G = Q x (0,8 SS + 0,3 BOD5 )/106 kg/ngày 

[Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình - 

Nguyễn Phước Dân, Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng -Tháng 02/2004] 

Trong đó:  

- Q : lưu lượng nước thải m3/ngày, Q = 85 m3/ngày đêm = 85.000 l/ngày. 

- SS : Lượng cặn lơ lửng có trong nước thải (mg/l hoặc g/m3) theo tính toán tại bảng 

3.35, SS = 220mg/L 

- BOD5: Lượng cặn lơ lửng có trong nước thải (mg/l hoặc g/m3) theo tính toán tại bảng 

3.35, BOD5 = 220mg/L 

Vậy lượng bùn sinh ra là: 

G = 85.000 x (0,8 x 220 + 0,3 x 220)/106 = 20,57 kg/ngày 

Lượng bùn thải phát sinh trên được tính ở thời điểm cao nhất, thực tế lượng bùn thải 

được tuần hoàn tái lại các bể nên lượng bùn thải phát sinh ít hơn rất nhiều so với tính toán 

trên. 

Thành phần chủ yếu của loại chất thải này là chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học nhưng 

cũng có thể lẫn các vi sinh vật nên cần được thu gom và xử lý nhằm không gây ảnh 

hưởng cho môi trường. 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 

18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, dân số 460 người” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc   Trang 80 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Giải pháp môi trường Đại Nam 

3.2. Mô tả rõ từng công trình lưu giữ chất thải răn sinh hoạt. 

 Thu gom và lưu trữ: 

Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ dự án được thể hiện qua Hình 

3.8 sau:  

 

Hình 3. 8.  Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Phân loại:  

Theo khoảng 1 Điều 75 Luật BVMT 2020 hiện tại công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý 

chất thải rắn thông thường tại dự án sẽ được điều chỉnh thực như sau: 

Phân loại: 

Dự án sẽ phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia 

đình, cá nhân được phân thành 3 loại theo nguyên tắc như sau: 

(1) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: lon, chai lọ, hộp, giấy, báo,... 

(2) Chất thải thực phẩm: các chất hữu cơ dễ phân hủy như rau, củ, quả, thịt, cá,... từ 

quá trình chế biến thức ăn; thức ăn dư thừa. 

(3) Chất thải rắn sinh hoạt khác: nhựa, túi nylon, hộp cơm, cành cây nhỏ, lá cây, ... 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 

18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, dân số 460 người” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc   Trang 81 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Giải pháp môi trường Đại Nam 

Chất thải rắn phát sinh từ khu nhà liên kế.  

Loại thùng rác được đề xuất trong hộ dân là thùng 15 lít với dung tích sử dụng 90%, 

mỗi hộ sẽ tự trang bị 2 -3 thùng tiện cho việc phân loại rác tại nguồn. Mỗi hộ dân sẽ ký 

hợp đồng thu gom rác và bàn giao cho đơn vị thu gom tại địa phương thu gom theo đúng 

quy định.  

          Đối với đường phố, công viên cây xanh: 

- Bố trí ở những góc đường nội bộ, tiện tay người đi đường. Mỗi vị trí đặt 3 thùng 

chứa khác màu (thùng chứa chất thải thực phẩm màu xanh, Chất thải rắn có khả năng 

tái sử dụng, tái chế thùng màu cam, chất thải rắn sinh hoạt khác màu xám) được thiết kế 

bắt mắt (chim cánh cụt, gốc cây,…).  

Tại vị chứa rác dọc các đường nội bộ cũng sẽ được trang bị các loại thùng nhựa HDPE 

chứa chất thải thực phẩm (thùng màu xanh, dung tích 240 lít), Chất thải rắn có khả năng 

tái sử dụng, tái chế (thùng màu cam, dung tích 240 lít), chất thải rắn sinh hoạt khác 

(thùng màu xám, dung tích 240 lít). 

- Số lượng các thùng rác được sử dụng để lưu trữ được tính toán theo công thức sau:  

 Dung tích thùng chứa:  240 lít/thùng = 0,24 m3/thùng;  

 Khối lượng riêng của chất thải rắn sinh hoạt: 315 kg/m3. 

 Khối lượng chất thải rắn có thể chứa trong thùng 240 lít với hệ số đầy của thùng 

0,85 là: 0,24 m3/thùng x 315 kg/m3 x 0,85 = 64kg/thùng. 

 Như vậy, số lượng thùng chứa rác cần thiết cho khu dân cư như sau: 

 Diện tích mỗi thùng chứa (loại 240L): 0,5 m2 => diện tích khu vực tập kết CTR 

là 10 thùng x 0,5 m2/thùng = 5 m2. Bố trí lối đi để đẩy các thùng rác ra vào khoảng 5 

m2. Bố trí phòng chứa chất thải rắn nguy hại đặt tại tầng hầm 1 có kích thước 10 m2 

Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh 598 kg/ngày, số lượng thùng rác cần thiết là 10 

thùng rác dung tích 240 lít. Các thùng chứa rác này là thùng kín có nắp đậy, bằng kim 

loại được đặt dọc các đường nội bộ. Việc lưu trữ rác trong các thùng chứa này sẽ hạn 

chế được nước rỉ, tràn đổ ra nhà chứa, đảm bảo mỹ quan, hợp vệ sinh và hạn chế mùi 

phát sinh.  

Rác thải trong dự án sẽ được thu gom vè thùng rác dọ các đường nội bộ. Mỗi hộ dân, 

nhà trẻ sẽ ký hợp đồng thu gom rác và bàn giao cho đơn vị thu gom tại địa phương thu 

gom theo đúng quy định. Các khu vực này được vệ sinh khử trùng hàng ngày và định 

kỳ. 

- Hằng ngày, CTR được đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển về khu xử lý 

rác của khu vực tần suất mỗi ngày 1 lần vào buổi tối bằng xe chuyên dụng. 

- Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải sinh hoạt phát sinh. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại. 
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4. Công trình thu gom về chất thải nguy hại 

4.1. Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành. 

Chất thải nguy hại là chất thải chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính 

gây nguy hại hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe 

con người. Các loại chất thải nguy hại trong khu dân cư thường là bóng đèn hư hỏng, 

pin, ắc quy, chai xịt côn trùng,... Tổng khối lượng CTNH phát sinh ước tính chiếm 0,5% 

tổng khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc 

gia, 2016 – Bộ Tài Nguyên Môi Trường), vậy khối lượng CTNH phát sinh khi dự án đi 

vào hoạt động là 598 x 0,5%= 2,9 kg/ngày ≈ 87 kg/tháng tương đương 261 kg/3 tháng, 

cụ thể như sau: 

Bảng 3. 8. Tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên CTNH 
Trạng thái  

tồn tại 

Số lượng 

(kg/tháng) 

Mã 

CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 15 16 01 06 

2 Pin thải Rắn 11,052 16 01 12 

3 Hộp mực in, photo thải Rắn 8 08 02 04 

4 Thùng, can đựng hóa chất các loại bằng nhựa Rắn 8,5 18 01 03 

5 Giẻ lau thải Rắn 19 18 02 01 

6 Hóa chất thải Lỏng 12 19 05 04 

7 Than hoạt tính thải Rắn 13,448 02 11 02 

Tổng cộng 87  

Đây là dự án khu nhà ở nên khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khá ít, tuy nhiên 

do chưa đi vào hoạt động nên lượng CTNH phát sinh sẽ được ước đoán dựa trên tổng 

lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày của dự án. 

Các loại chất thải nguy hại nêu trên, nếu không được thu gom, vận chuyển và xử lý 

CTNH theo đúng quy định có thể gây rơi vãi, làm mất vệ sinh môi trường đô thị, gây ô 

nhiễm môi trường không khí, đất, làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng và luôn chứa 

đựng nguy cơ gây nguy hại đối với sức khỏe con người và các hệ sinh thái lâu dài 

4.2. Mô tả rõ từng công trình lưu giữ chất thải nguy hại. 

 Thu gom: 
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Quy trình thu gom và xử lý chất thải nguy hại sinh từ dự án được thể hiện như sau: 

Hình 3. 9. Sơ đồ thu gom chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại được thu gom và phân loại mỗi ngày và đưa về nhà chứa chất 

thải nguy hại. Các loại chất thải được phân loại, bảo quản sơ bộ theo phương thức sau: 

Bảng 3.9. Phân loại và hình thức bảo quản chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải 
Số lượng 

(kg/năm) 

Phương thức 

bảo quản 
Mã CTNH 

Phương thức xử 

lý 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
156 

Thùng chứa 

có nắp đậy 
16 01 06 

Hợp đồng với đơn 

vị chức năng thu 

gom và xử lý 

2 Pin thải 108 
Thùng chứa 

có nắp đậy 
18 02 01 

3 Hộp mực in, photo thải 84 
Thùng chứa 

có nắp đậy 
18 01 01 

4 
Thùng, can đựng hóa 

chất các loại bằng nhựa 
72 

Thùng chứa 

có nắp đậy 
18 01 03 

5 Giẻ lau thải 192 
Thùng chứa 

có nắp đậy 
16 01 12 

6 Hóa chất thải 120 
Thùng chứa 

có nắp đậy 
16 01 13 

Đơn vị có chức năng  

Chất thải rắn nguy hại  

 

CTNH từ khu nhà liên kế  

Phân loại và các thùng lưu chứa 

CTNH đặt tại nhà chứa CTNH tại 

dự án cạnh HTXLNT  
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STT Tên chất thải 
Số lượng 

(kg/năm) 

Phương thức 

bảo quản 
Mã CTNH 

Phương thức xử 

lý 

7 Than hoạt tính thải 312 
Thùng chứa 

có nắp đậy 
02 11 02 

Tổng cộng 1044   

Hướng dẫn, tuyên truyền người dân tự lưu giữ CTNH hại sau đó khi có đợt thu gom 

ban quản lý sẽ thông báo để người dân mang trực tiếp chất thải nguy hại bỏ vào các 

thùng đặt tại khu lưu giữ CTNH được bố trí trong nhà điều hành trạm XLNT của dự án, 

diện tích 10 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải nguy hại tuân thủ theo định kỳ 01 tháng/lần. 

Bố trí 09 thùng rác chứa CTNH là các thùng chuyên dụng, có nắp đậy, biển cảnh báo. 

Tất cả các thùng được dán nhãn, có ghi mã số CTNH theo quy định và có hình ảnh minh 

họa để người dân dễ phân biệt.  

 Lưu trữ:  

- Diện tích: 10 m2 

- Vị trí: Khu lưu giữ CTNH của dự án được bố trí trong nhà điều hành cạnh trạm 

XLNT của dự án. 

- Kết cấu: Nền bê tông chống thấm, có rãnh thu gom, tường bằng tôn, mái tôn. Trong 

nhà chứa có dán nhãn và trang bị các thùng chứa chất thải phù hợp với loại chất thải lưu 

trữ. 

- Màu sắc: tất cả các thùng chứa chất thải nguy hại đều có màu cam để phân biệt với 

các thùng chứa chất thải thông thường.  

- Mỗi thùng chứa đều có dán nhãn ghi tên từng loại chất thải và biển báo nguy hiểm 

tùy tính chất của chất thải theo phân loại. 

 Xử lý: 

Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải nguy hại tuân thủ theo định kỳ 01 tháng/lần. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Các nguồn gây tác động tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động của dự án bao gồm tiếng 

ồn do hoạt động của các phương tiện giao thông, hoạt động của các máy móc, thiết bị 

phục vụ cho các công trình phụ trợ (các loại máy bơm nước, máy thổi khí phục vụ cho 

hệ thống xử lý nước thải,…) cũng phát sinh ra tiếng ồn. 

Để khống chế tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5 km/h, không bóp còi. 
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- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thường xuyên kiểm tra máy móc, độ mòn các 

chi tiết máy, luôn tra dầu mỡ, bôi trơn các máy, bảo dưỡng các thiết bị và thay thế các 

chi tiết bào mòn tại khu vực phòng kỹ thuật. 

- Ngoài ra, trồng cây xanh trong khuôn viên dự án cũng có tác dụng hạn chế tiếng 

ồn tại khu vực.  

Chủ đầu tư áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế ô nhiễm do tiếng ồn, độ 

rung từ hệ thống xử lý nước thải: 

- Định kỳ bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các loại máy móc, thiết bị. 

- Lắp đặt các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn cho máy móc, thiết bị. 

- Sử dụng hệ thống bơm chìm đối với cả bơm nước thải và nước cấp. Bảo trì, bảo 

dưỡng máy bơm theo định kỳ như hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Các máy móc, thiết bị có tiếng ồn, rung lớn như máy bơm, nahf điều hành,... đều 

được đặt trong các phòng kín (có cửa, có bảng tên). 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

Để phòng ngừa sự cố đối với công trình xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, 

khu vực lưu chứa chất thải rắn. Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

a. Bể tự hoại 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi 

hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

b. Hệ thống xử lý nước thải  

- Đầu tư thiết kế hệ thống xử lý nước thải phù hợp với công suất 85 m3/ngày (24 

giờ), hệ số an toàn cho hệ thống này là K=1,2 nhằm tránh tình trạng quá tải của hệ thống.  

- Thường xuyên lấy mẫu kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu: pH, BOD, TSS, tổng chất 

rắn hòa tan, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, các chất hoạt động bề mặt, 

phosphat, Coliform so sánh với Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (K=1), để 

đánh giá hiệu quả xử lý cũng như có những giải pháp điều khiển khâu vận hành thích 

hợp cho hệ thống xử lý nước thải. 

- Máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sẽ được kiểm tra định kỳ để đảm 

bảo rằng hệ thống luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất có thể. Có thiết bị quan trọng 

dự trù thay thế khi xảy ra sự cố (máy bơm nước thải, máy thổi khí,…). 
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- Tuyển dụng cán bộ vận hành hệ thống xử lý có chuyên môn và kinh nghiệm nhằm 

theo dõi trong suốt quá trình vận hành của HTXLNT để tránh những sự cố về chất lượng 

nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn.  

- Kết hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trường nhằm theo dõi và khắc phục 

khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải. 

Bảng 3. 10. Sự cố liên quan đến HTXLNT 

STT Hư hỏng Nguyên nhân 

1 Máy bơm không làm việc Không có nguồn điện cung cấp. 

2 
Máy bơm làm việc nhưng có 

tiếng kêu gầm. 

- Điện nguồn mất pha đưa vào motor. 

- Cánh bơm bị chèn bởi các vật cứng. 

- Hợp giảm tốc bị thiếu dầu. 

- Bị chèn các vật lạ có kích thước lớn 

vào buồng bơm, chân vịt. 

3 
Máy bơm hoạt động nhưng 

không lên nước. 

- Ngược chiều quay. 

- Van đóng mở bị nghẹt hoặc hư hỏng. 

- Chưa mở va.n 

- Rách màng bơm (bơm định lượng).  

4 Lưu lượng bơm bị giảm. 

- Bị nghẹt rác ở cánh bơm, van, đường 

ống. 

- Mực nước bị cạn. 

- Nguồn điện cung cấp không đúng. 

- Màng bơm bị đóng cặn. 

5 
Máy thổi khí không hoạt động 

luân phiên. 
- Bộ công tắc hẹn giờ bị sai lệch. 

6 
Lưu lượng khí thấp. 

Máy thổi khí nghe tiếng ồn lớn. 

- Rò rĩ điện. 

- Màng lọc bụi bẩn. 

7 

Đĩa khí không lên khí (mặt nước 

ngăn hiếu khí có vùng tĩnh khác 

thường). 

Đĩa khí thổi khí quá mạnh tại 1 

vùng nhưng không đều – mịn. 

- Nghẹt cặn ở đĩa khí. 

- Hư hỏng, vỡ đĩa khí. 

8 
MLSS thấp trong thời gian hoạt 

động ban đầu. 

- Tải lượng BOD thấp. 

- Nhiều bùn hoạt tính bị xả ra trong 

giai đoạn xả bùn. 

- Tăng trưởng bùn chưa đủ, chỉ số 

F/M thấp. 

9 Chỉ số F/M thấp. - Tải lượng BOD vào thấp. 
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10 Lượng photpho đầu ra tăng. - Lượng photpho đầu vào tăng. 

11 Lượng BOD chưa đạt yêu cầu. 
- BOD vào quá cao. 

- Cung cấp oxy không đủ. 

12 Amoni chưa đạt. 

- Amoni đầu vào cao. 

- Quá trình Nitrit chưa đủ. 

- Thiếu oxy. 

13 Độ oxy hòa tan (DO) cao - Thời gian sục khí dài. 

14 Độ oxy hòa tan (DO) thấp. - Thời gian sục khí chưa đủ. 

15 

Nước sau lắng bùn không trong 

và có nhiều mây. 

Bùn. 

- Thời gian lắng chưa đủ. 

- Xả nước quá mức. 

- MLSS cao. 

16 Bùn lắng chậm. - Thiếu thức ăn cho vi sinh. 

17 Bọt trắng to nổi nhiều. - Vi sinh bị chết do tải lượng quá lớn. 

18 
Nước thải đầu ra bị đục, nhưng 

SVI vẫn tốt. 
- Bùn bị oxy hóa cao. 

19 pH của MLSS<6.7 - Chỉ số Nitơ và axit hóa. 

Để hạn chế các tác động do chính các công trình xử lý ô nhiễm gây ra, chủ đầu tư sẽ 

có chương trình giám sát việc vận hành các hệ thống xử lý này một cách thường xuyên 

và nghiêm túc 

Để tránh hiện tượng HTXL quá tải, không được xử lý đạt quy chuẩn, không xử lý 

hết lượng nước thải phát sinh. Chủ dự án đã tính toán và thiết kế ứng với trường hợp 

lưu lượng nước thải cao nhất. 

- Phòng chống lưu lượng nước tăng lên do mưa lớn: Khu vực xử lý bố trí 

đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống XLNT. 

- Bảo đảm thiết kế hệ thống xử lý nước thải đúng công suất. 

- Thiết kế trạm theo 02 chế độ vận hành: tự động và thủ công. Trong trường 

hợp có sự cố đối với chế độ tự động thì bảo đảm bằng phương pháp thủ công. 

- Tất cả các thiết bị chính trong trạm xử lý đều có số lượng tối thiểu 01 hoạt 

động – 01 dự phòng => Khi một thiết bị trục trặc, thiết bị còn lại sẽ đảm nhận hoạt 

động trong thời gian sửa chữa, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục. 

- Thiết kế auto coupling và khớp tháo nối nhanh cho tất cả thiết bị => dễ dàng 

tháo lắp để bảo trì bảo dưỡng. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt 

động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Lưu giữ nước thải trong bể điều hòa và cống thoát nước khi tạm ngừng 

công trình. XLNT để sửa chữa. 
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- Kiểm soát số lượng và chất lượng nước thải đầu vào hệ thống XLNT tập 

trung. 

Sự cố quá tải hoặc ngừng hệ thống và cách khắc phục 

- Dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế độ vận hành 

(các loại bơm chìm, bơm định lượng, máy thổi khí). 

- Bố trí nhân viên vận hành và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn 

trong trạng thái hoạt động ổn định. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành 

- Cán bộ vận hành hệ thống XLNT phải được đào tạo các kiến thức về công nghệ 

hệ thống, cách bảo trì bảo dưỡng thiết bị, cách xử lý các sự cố đơn giản. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung ứng. Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công 

trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát 

hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng nước sau xử lý định kỳ nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý. 

- Khi có sự cố xảy ra: Báo ngay cho cơ quan có chức năng, và phối hợp với đơn vị 

thiết kế hệ thống XLNT để có biện pháp khắc phục sự cố kịp thời.  

c. Hệ thống xử lý khí thải 

- Đầu tư thiết kế lắp đặt HTXL mùi phù hợp với HTXLNT tại dự án. 

- Máy móc thiết bị của hệ thống xử lý sẽ được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng hệ 

thống luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất có thể. Có thiết bị quan trọng dự trù thay 

thế khi xảy ra sự cố. 

- Tuyển dụng cán bộ vận hành hệ thống xử lý có chuyên môn và kinh nghiệm nhằm 

theo dõi trong suốt quá trình vận hành của HTXL để tránh những sự cố về chất lượng 

khí thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn. 

- Kết hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trường nhằm theo dõi và khắc phục 

khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý khí thải.  

d. Chất thải rắn 

- Kho chứa giữ chất thải rắn nguy hại tại nhà chứa rác ở nhà điều hành cạnh trạm 

XLNT, phòng chứa CTNH tại dự án tại ở cạnh trạm XLNT phải có mái che, xung quanh 

có gờ bao đề phòng khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất 

thải có thể lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường. Kho chứa chất thải sẽ có đường 

ống thoát nước dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy. 

- Kho lưu giữ chất thải đnguy hại được lưu trữ và thiết kế với khoảng cách phù 

hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại 
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chất thải và xảy ra cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển 

cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó sự cố nếu có 

sự cố xảy ra. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có); 

- Bố trí mảng xanh tại Dự án.  

- Bê tông hoá diện tích sân bãi và đường nội bộ trong khuôn viên Dự án. 

- Định kỳ vệ sinh hệ thống thoát nước, hút hầm bể tự hoại và các bể chứa bùn của 

hệ thống XLNT. 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi.  

Dự án: “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn 

hộ, dân số 460 người” không có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi nên sẽ 

không có đánh giá phương án bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy 

lợi. 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

Dự án: “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, dân 

số 460 người” không thuộc dự án về gây tổn thất, suy giảm đa dang sinh học nên sẽ 

không có phương án cải tạo và phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh 

học. 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường.  

 Dự án: “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, 

dân số 460 người”có những hạng mục thay đổi so với kế hoạch bảo vệ môi trường đã 

được phê duyệt. 

Bảng 3. 11. Những thay đổi so với kế hoạch bảo vệ môi trường 

STT Nội dung 
Theo Kế hoạch BVMT đã 

được phê duyệt 
Theo thực tế 

1 
Quy mô, diện tích sử 

dụng 

Đất thương mại: 7.404,1 

Đất ở xã hội: 1.915,3 
Đất thương mại: 9.319,4 

2 Công suất HTXLNT 69m3/ngày.đêm 85 m3/ngày.đêm 

 

10.1  Các hạng mục công trình dự án 

Theo Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 02/07/2019 về việc phê duyệt Đồ án Quy 

hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh, xã Phú Chánh, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, diện tích quy hoạch 18.097,6 m2  trong đó diện tích đất 
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hữu dụng là 17.878,6 m2, diện tích thuộc hành lang đường bộ là 218m2, dân số 460 

người, tổng số căn dự kiến 115 căn.  

Thực tế triển khai dự án, điều chỉnh qui mô, diện tích sử dụng đất cho khớp với điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh 

được UBND thị xã Tân Uyên phê duyệt tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 

08/04/2020; trong đó: điều chỉnh 31 căn nhà liên kế (nhà ở xã hội), với diện tích 

1.915,3m2, 2 tầng thành 31 căn nhà ở liên kế (nhà ở thương mại) 2-3 tầng, cụ thể: 

Bảng 3. 12. Bảng so sánh cơ cấu sử dụng đất 

STT Loại đất 

Quy hoạch đã phê duyệt 

(*) 

Quy hoạch điều chỉnh 

(**) 

Diện tích (m²) Tỉ lệ 
Diện tích 

(m²) 
Tỉ lệ 

1 Đất ở 9.319,4 52,13% 9.319,4 52,13% 

LK Đất ở thương mại 7.404,1  9.319,4  

CC Đất ở xã hội 1.915,3  -  

2 Đất cây xanh 1.042,9 5,83% 1.042,9 5,83% 

3 Đất kỹ thuật 825,5 4,62% 825,5 4,62% 

KT Trạm xử lý nước thải 152,9  152,9  

HLKT Hành lang kỹ thuật 672,6  672,6  

4 Đất giao thông 6.690,8 37,42% 6.690,8 37,42% 

5 
TỔNG ĐẤT HỮU 

DỤNG 
17.878,6 100,00% 17.878,6 100,00% 

- Đất HLAT đường bộ 218,1  218,1  

6 TỔNG 18.096,7  18.096,7  

Ghi chú:  

(*):Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 02/07/2019 về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch 

tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh, xã Phú Chánh, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

(**):Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 08/04/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh cục 

bộ  Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh, xã 

Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

 Nội dung điều chỉnh 

 Điều chỉnh 31 căn nhà liên kế  (nhà ở xã hội), với diện tích 1.915,3m2, 2 tầng  

thành 31 căn nhà liên kế (nhà ở thương mại) 2-3 tầng, cụ thể: 

 Điều chỉnh tổng diện tích đất thương mại từ 7.404,1m2 thành 9.319,4m2. 
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 Điều chỉnh số căn nhà ở liên kế thương mại từ 84 căn lên thành 115 căn (tổng số 

lượng căn hộ không thay đổi so với quy hoạch đã phê duyệt tại Quyết định số 4179/QĐ-

UBND ngày 02/07/2019 của UBND thị xã) 

 Tổng dân số toàn khu, các chỉ tiêu sử dụng đất, các thành phần sử dụng đất  không 

thay đổi so với quy hoạch đã phê duyệt tại Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 

02/07/2019 của UBND thị xã. 
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Bảng 3. 13. Bảng thống kê chi tiết nội theo Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 02/07/2019 

STT 
Loại hình 

 nhà ở 
Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 

Σ Diện 

tích 

-m² 

Tầng 

cao tối 

đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số SDĐ 

tối đa 

LK2  LK2   20 595,3  93,04%  

LK2 Nhà liên kế-NXH 1 7.0m*10.4m 68,8 1 68,8 2 92,48% 2 

LK2 Nhà liên kế-NXH 2 6.0m*10.8m 63,5 1 63,5 2 94,60% 2 

LK2 Nhà liên kế-NXH 3 6.0m*11.2m 66,1 1 66,1 2 93,56% 2 

LK2 Nhà liên kế-NXH 4 6.0m*11.7m 68,8 1 68,8 2 92,48% 2 

LK2 Nhà liên kế-NXH 5 5.5m*12.1m 65,3 1 65,3 2 93,88% 2 

LK2 Nhà liên kế-NXH 6 5.5m*12.5m 67,5 1 67,5 2 93,00% 2 

LK2 Nhà liên kế-NXH 7 5.0m*12.8m 63,3 1 63,3 2 94,68% 2 

LK2 Nhà liên kế-NXH 8 5.0m*13.2m 65,1 1 65,1 2 93,96% 2 

LK2 Nhà liên kế-NXH 9 5.0m*13.6m 66,9 1 66,9 2 93,24% 2 

2 Tổng LK3    22 1.320,0    

LK3 Nhà liên kế-NXH 2→23 5.0m*12.0m 60,0 22 1.320,0 2 96,00% 2 

 Tổng    31 1.915,3    
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Bảng 3. 14. Bảng thống kê chi tiết nội theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 08/04/2020 

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT NHÀ Ở XÃ HỘI 2 TẦNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4179/QĐ – UBND ĐIỀU CHỈNH THÀNH 

 NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 2-3 TẦNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1400/QĐ - UBND 

Kí hiệu Loại nhà ở 

Quy hoạch đã phê duyệt 

Tên lô Kích thước Diện tích Số lô 
Tổng diện 

tích 

Tầng cao 

tối đa 
MĐXD tối đa 

Hệ số 

SDĐ 

tối đa 

1 Tổng LK2    9     

LK2 Nhà liên kế 1 7.0m*10.4m 68,8 1 68,8 3 92,48% 3 

LK2 Nhà liên kế 2 6.0m*10.8m 63,5 1 63,5 3 94,60% 3 

LK2 Nhà liên kế 3 6.0m*11.2m 66,1 1 66,1 3 93,56% 3 

LK2 Nhà liên kế 4 6.0m*11.7m 68,8 1 68,8 3 92,48% 3 

LK2 Nhà liên kế 5 5.5m*12.1m 65,3 1 65,3 3 93,88% 3 

LK2 Nhà liên kế 6 5.5m*12.5m 67,5 1 67,5 3 93,00% 3 

LK2 Nhà liên kế 7 5.0m*12.8m 63,3 1 63,3 3 94,68% 3 

LK2 Nhà liên kế 8 5.0m*13.2m 65,1 1 65,1 3 93,96% 3 

LK2 Nhà liên kế 9 5.0m*13.6m 66,9 1 66,9 3 93,24% 3 

2 Tổng LK3    22 1.320,0    

LK3 Nhà liên kế 2→23 5.0m*12.0m 60,0 22 1.320,0 3 96,00% 3 

 Tổng    31 1.915,3    
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10.2 Các công trình bảo vệ môi trường  

  Điều chỉnh công suất của hệ thống xử lý nước thải.  

 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Hệ thống xử lý nước thải (Trạm xử lý nước 

thải Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh) được Sở xây dựng thẩm định (tại văn bản số 

3418/SXD – PTĐT&HTKT ngày 04/09/2020; trên cơ sở hồ sơ kèm tờ trình số 

02/2020/HLPC – TTr ngày 13/08/2020 của Công ty Bất động sản Hoàng Lộc) và cấp 

phéo xây dựng (tại Giấy phép xây dựng số 3419/GPXD ngày 04/09/2020; trên cơ sở 

kèm theo đơn đề nghị cấp GPXD của Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc), xác 

định các thông số tính toán và lưu lượng trạm xử lý nước thải: 

 Dân số: 460 người 

 Tiêu chuẩn thoát nước: chỉ tiêu cấp nước 150 lít/người.ngày.đêm 

 Công suất trạm xử lý nước thải: 69 m3/ngày.đêm. 

 Theo công văn số 1799/SXD – PTĐT&HTKT ngày 02/06/2021 về việc đính 

chính công suất trạm xử lý nước thải khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh cụ thể: 

 Dân số: 460 người 

 Tiêu chuẩn thoát nước: chỉ tiêu cấp nước 150 lít/người.ngày.đêm 

 Công suất trạm xử lý nước thải: Chỉ tiêu thu gom nước thải bằng 100% 

nước cấp. Với dân số là 460 người, lưu lượng nước thải của dự án (sau khi nhân hệ số 

K = 1,2) là Qthải = 460 x 150 x 1,2 = 82,8 m3/ngày.đêm, làm tròn 85 m3/ngày.đêm. 
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Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

A. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

1.  Nguồn phát sinh nước thải:  

 Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động sinh hoạt của cư dân, nhà trẻ tại dự án 

“Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, dân số 

460 người”, nước thải từ các hoạt động trên có tính chất là nước thải sinh hoạt. 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 

xả nước thải 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Cái 

2.2. Vị trí xả nước thải: Nước thải của Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh sau khi thu 

gom tập trung về khu xử lí nước thải ở phía Bắc khu quy hoạch, sau khi xử lý đạt 

chuẩn sẽ được bơm đấu nối vào hố ga thoát nước mưa BTCT D300-D400 trên đường 

D3 (tuyến ống có áp) cách dự án khoảng 800m có Suối Cái tiếp nhận thoát nước 

cho khu dự án. Chủ đầu tư đầu tư tuyến thoát nước dài khoảng 1.380m từ ranh quy 

hoạch đến điểm xả ra nguồn tiếp nhận Suối Cái để thoát nước cho dự án.  

2.3. Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, tuyến trục 105o, múi chiếu 3o): 

X(m) = 1246916,136 Y(m) = 595171,346 

2.4. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 85m3/ngày.đêm, đương tương 3,5 m3/h 

2.4.1. Phương thức xả nước thải: bơm ngắt quãng. 

2.4.2. Chế độ xả nước thải: liên tục 

2.4.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường & quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (k=1), cụ thể như sau:  

Bảng 4. 2. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận 

STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suấy 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 pH mg/l 5-9 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc nước 

thải định kỳ 

theo quy định 

tại khoản 2 

Điều 97 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP 

Đang trong quá 

trình lắp đặt 

2 BOD5 mg/l 30 - 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 50 

Đang trong quá 

trình lắp đặt 

4 
Tổng chất rắn hòa 

tan 
mg/l 500 - 

5 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/l 1 

- 

6 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 5 

- 
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STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suấy 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

7 
Nitrat (NO3

-) (tính 

theo N) 
mg/l 30 

- 

8 
Dầu mỡ động, thực 

vật 
mg/l 10 

- 

9 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 5 

- 

10 Photphat (PO4 3-) mg/l 6 - 

11 Tổng Coliforms mg/l 3.000 - 

B. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

1. Nguồn phát sinh khí thải: khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của dự án.  

2. Dòng khí thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 

xả khí thải 

2.1. Nguồn tiếp nhận khí thải: Xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

2.2. Vị trí xả khí thải: ống thoát hệ thống xử lý mùi 

Tọa độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN2000, tuyến trục 105o, múi chiếu 3o): 

X(m) =1246625,538 Y(m) = 594972,278; 

2.3. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 176,4m3/giờ 

2.3.1. Phương thức xả khí thải: tự động 

2.3.2. Chế độ xả khí thải: liên tục (24/24) 

2.3.3. Chất lượng khí thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường & quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải công nghiệp 

- QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất thải hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT, cột B (kp=1, 

kv=0,8) cụ thể như sau: 

Bảng 4. 3. Chất lượng khí thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận 

C. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giới hạn cho phép 

Tần suấy quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

QCVN 

19:2009/BT

NMT 

QCVN 

20:2009/BT

NMT 

1 H2S mg/Nm3 7,5 
- Không thuộc đối 

tượng quan trắc 
Không có 
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1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

 Nguồn: Khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Tọa độ: X(m) = 1246916,136 Y(m) = 595171,346 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o múi chiếu 3o) 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

Bảng 4. 4. Chất lượng tiếng ồn 

STT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 _ 

Khu vực 

thông 

thường 

3.2. Độ rung: 

Bảng 4. 5. Chất lượng độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 _ 

Khu vực 

thông 

thường 

2 NH3 mg/Nm3 50 
- khí thải định kỳ 

theo khoản 2 

Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

Không có 

3 CH3SH mg/Nm3 - 

15 

Không có 
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CHƯƠNG V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

A. Trường hợp dự án đầu tư được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Bảng 5. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải. 

1.2.1. Công trình xử lý nước thải  

a. Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải 

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình: 75 ngày kể từ 

ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm (5 lần). 

- Loại mẫu và vị trí lấy mẫu nước thải: mẫu tổ hợp tại bể điều hòa và sau bể khử trùng. 

- Tần suất quan trắc: 15 ngày/lần. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất lơ lửng, Tổng chất rắn hòa tan, sunfua (H2S), 

amoni (tính theo N), nitrat (NO3
-) (tính theo N), dầu mỡ động thực vật, tổng các chất 

hoạt động bề mặt, photphat (PO4
3-), Tổng Coliforms. 

b. Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải 

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải: 7 

ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh.  

- Loại mẫu và vị trí lấy mẫu nước thải: mẫu đơn tại bể điều hòa và sau bể khử trùng. 

- Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước 

thải đầu vào tại bể điều hòa và 07 mẫu đơn nước thải đầu ra sau bể khử trùng).  

STT Tên công trình 
Thời gian vận 

hành thử nghiệm 
Công suất dự kiến đạt được 

1 

Công trình xử lý 

nước thải: hệ thống 

xử lý nước thải 

Sau khi giấy phép 

môi trường được phê 

duyệt và có cư dân 

vào sinh sống 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột A  (k=1) 

2 

Công trình xử lý 

khí thải: hệ thống 

xử lý mùi 

Sau khi giấy phép 

môi trường được phê 

duyệt và có cư dân 

vào sinh sống 

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8),  

QCVN 20:2009/BTNMT, cột B (kp=1, 

kv=0,8) 
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- Thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất lơ lửng, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua 

(H2S), Amoni (tính theo N), nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, Tổng 

các chất hoạt động bề mặt, Photphat (PO4
3-), Tổng Coliforms. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt (cột A, K=1). 

1.2.2. Công trình xử lý mùi  

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải: 7 

ngày liên tiếp  

- Loại mẫu và vị trí lấy mẫu khí thải: mẫu đơn tại ống thải khí thải. 

- Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần. 

- Thông số quan trắc: H2S, NH3, CH3SH 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8).Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất thải hữu cơ QCVN 

20:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8) 

1.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

Chủ dự án dự kiến sẽ thuê một trong các đơn vị có chức năng thực hiện dịch vụ 

quan trắc môi trường như: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh 

Lao Động để tiến hành thu và phân tích các mẫu chất thải tại dự án.  

- Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động 

(COSHET) 

- Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Tp. HCM. 

- Điện thoại: 0283.868.0842                       Fax: 0283.868.0869 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 026 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, chứng chỉ VILAS số 444 chứng 

nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn Việt Nam. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.1. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

 Giám sát chất lượng mùi hôi từ HTXLNT 

- Vị trí, tần suất giám sát: Vị trí quan trắc: 01 điểm tại ống thoát hệ thống xử lý mùi.  

- Thông số: H2S, NH3, Mercaptan 

- Tần suất quan trắc tối thiểu: 1 ngày/lần trong 7 ngày liên tiếp 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8)- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Giám sát chất lượng nước thải  
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- Vị trí: 02 điểm tại đầu vào và đầu ra của HTXLNT. 

- Tần suất quan trắc tối thiểu: 15 ngày/lần trong vòng 75 ngày & 1 ngày/lần trong 

vòng 7 ngày liên tiếp. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất lơ lửng, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua 

(H2S), Amoni (tính theo N), nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, Tổng 

các chất hoạt động bề mặt, Photphat (PO4
3-), Tổng Coliforms. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột A). 

 Giám sát chất thải rắn: 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải, phân loại. 

- Vị trí giám sát: tại khu tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và khu lưu trữ chất thải nguy hại. 

2.1.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ theo quy định tại khoản 2 

Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

- Số lượng: 01 hệ thống.  

- Vị trí lắp đặt: mương đo lưu lượng của hệ thống xử lý nước thải.  

- Thông số lắp đặt: pH, TSS, COD.  

- Camera theo dõi: 02 camera (01 vị trí mương đo lưu lượng và 01 vị trí trong nhà 

điều hành).  

- Kết nối, truyền số liệu: Dữ liệu được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Dương để theo dõi, giám sát. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Đối với giám sát nước thải, khí thải khi dự án đi vào hoạt động: dự án không thuộc đối 

tượng phải quan trắc định kỳ nước thải, khí thải. Do đó, kinh phí thực hiện quan trắc môi 

trường định kỳ hàng năm không phát sinh.  
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CHƯƠNG VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án án “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 18.096,7m2, quy mô 115 

căn hộ, dân số 460 người” cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các 

hồ sơ cung cấp sử dụng trong báo cáo. 

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường 

và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động tới môi trường của dự án, trong quá trình xây 

dựng và hoạt động của dự án. Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Ngoài ra, Chủ dự án cam kết việc xử lý chất thải 

đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường khác có liên quan, cụ thể như sau:   

Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường trong các giai đoạn của dự án:  

+ Thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường; 

+ Thực hiện đúng các Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp luật hiện hành có liên 

quan đến hoạt động của dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan và chương 

trình quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong Báo cáo. Các giải pháp, biện 

pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng và giai 

đoạn hoạt động của dự án, bao gồm:  

+ Quản lý các công trình xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn theo đúng phương 

án đã đề ra.  

+ Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào 

môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn như sau hoặc hiện hành theo quy định của Nhà nước. 

Chủ đầu tư cam kết t việc xử lý nước thải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan đến hoạt động của dự án 

như sau: 

 Độ ồn khu vực xung quanh khu vực dự án đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT; 

 Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý theo điều 75 & 

Điều  78 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về Phân 

loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt & Xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

 Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại, thu gom và xử lý 

theo điều 82 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về xử lý 

chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Chất thải nguy hại phát sinh từ các giai đoạn của Dự án được phân loại, thu gom 

và xử lý theo điều 83 & Điều 84 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 
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17/11/2020 về khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển & Xử lý chất thải nguy 

hại. 

 Thu gom toàn bộ nước thải phát sinh dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 

dự án xử lý và đảm bảo đạt Nước thải dự án đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (K=1) 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Khí thải sau ống khói từ hệ thống xử lý mùi tại HTXLNT đạt quy chuẩn so sánh 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8). 

 Chất thải rắn: Thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu an toàn vệ 

sinh. Cam kết việc quản lý chất thải rắn tuân thủ Luật bảo vệ môi trường 2020. 

Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo phương án đã đề ra trong 

báo cáo này và trình nộp cơ quan quản lý môi trường theo quy định.  

Cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố, rủi ro môi trường 

trong quá trình hoạt động của dự án. 

Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác trật tự trị an trong quá 

trình triển khai dự án. 

Sau khi được cấp Giấy phép môi trường, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện phương án 

bảo vệ môi trường đúng nội dung của Giấy phép môi trường đã được phê duyệt trong 

suốt quá trình xây dựng và hoạt động dự án. Cam kết về tính chính xác, trung thực của 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh, diện tích 

18.096,7m2, quy mô 115 căn hộ, dân số 460 người” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc   Trang 103 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Giải pháp môi trường Đại Nam 
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cqNG E{o.a xA mql crll; NGFIia vlpr N'{M

DQc l$P - ?tg do - F{Pn[r Phtic
SO KE HCACH VA DAIJ TU,

TiNH Ei].{H DT'ONG

PHONG PAXC KV KII*{H DOAIW{

GrAv cE{{"lNG NHAN DANG ncv noaNF{ NGE{IFP

CoNG T'Y TRACH NHIEM E{UU E{AN E{A{ TE{ANE{ VXEN TRry LEN

M6 sti doamh ngtaiQP: 3?82617S7E

Ddng b! ldn dAtt: ngdy 13 thdng I I ndm 2017

Eang try thay diit tan thw: I ' ngdYt 0l thdrry 05 ndm 20IB

(Chuy€n aar t;t c6ng ty TN\{H m1t thdnh vi€n, ngd'y 01/06/2018)

1" TCIci edng tY

T€n c6ng ty vii5t bang tii5ng ViQt: COXC TY TNFIH B.AT EQNG SAN r{OANG LQC

ren .on! ty viet bad ti6ng nudc ngodi: F{OANG I-oC RE.An- ESTATE COMPANY
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T€n c6ng ty vi€t t8t: HOAXG LOC REAL ESTATS co',LT'D

2. B5a ctri trq s& chinlt
94/4 TO Wnk Di€n, Khu ph6 fdn Hr)a, Phwdng D6ng Ltda,'l'ki Xa DT An' Tinh Einlt

fluoztg, Yi€t Nam

Ulen tnoal:
Email:

3. VOn diOte EQ 21.000.000.000 ddng

Bang chft: Ilai mucti mil ri' ding
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NGUYEN BA
--:HA

30114 Khu Ph6 TAY B,
Phuong EOng Hda, Thi
XA Di dn, Tinh Binh
Ducrng, ViQt Nam

14.700.000.000 70,000 281229A40

NGUYEN BA
HLING

105/1 i<hu phd tdY B,
Phuang Edng Hoa, Thi
Xe DT An, Tinh Binh
Ducrng, Vi€t Nam

6.3oo.oo0.oool 3C,000 28TZI49JA

5. Ngucri il4i diQn theo phdp Eu$t c&a c6ng ty



?k H9 vd tOn: NGLfYPX ee He
Chric danh: Gi6m i16c

Sinh ngdy: l0/10/1977 Ddn tQc: Kinh

Gi6i tinh: Nam

Qu6c tich: Yi€t Nam

i-opi giAy to chirng thgc cA nhdn: Chilntg minh nhdn ddn

SO giAy chimg thuc c6 nhdn: 251229040

Ngdy c6p: 20/05/2015 Noi c6p: C6ng An Tinh Binh Duong
Noi ddng ki hO khAu thucrng tr6: 30/14 l{hu Phij Tdy B , Phwdng E6ng Hda, Thi Xd
Di An, Tinh Binh l)aong, ViQt Nam

Ch5 0 hiQn tai: 94/4 T6 Wnh DtQn, Khu phij rdn Hda, Phadng D6ng Hda, Th! Xa Di
An, T{nh Binh Duong, Vi€t Nam

,/-\

6n Thanh An



uv sAN nnAN oADq
riNu niNn Duor{c

SO: 38Q' ruBND-KTN
Ylv chdpfhu$n cho C6ng ty
TNru{ Bdt dQrlg san Hoang
LQc ldm chri ddu tu Khu nhd
6 Hodng LQc - Phf Ch6nh

Kfnh g,ti:

CQNG nO,r XA Ugr CIIo NGTIIA VIET NAM
D0. l6p - TU do - He"h pffi"

Binh Duong, ngdy 2/l thdng 1Lndm 2019

- Sd Xdy dwrg;
- C6ng ty TNHH n6t dQng sin Hodng LQc.

Cdn cir Nghi dlnh s6 99I20154ID-CP ngiy 20110/2015 cria Chfnh phri v6 viQcur. v /

Quy dinh chi tii5t vd hudrng ddn thi henh mQt sti di6u ctra Luflt Nhd 0; Nghi dinh sO

100120I5AfD-CP ngey 2011012015 cria Chinh phri vA ph6t tri6n vd quan ly nhd cr xd
hOi;

. Qua xem xdt Cdng vdn si5. 305/SXD-QLN ngey 2210t/2019 oiua S0 Xdy dUng
vO viQc xem x6t viQc ddng hj dAu tu dU an Khu nhd o Hoang LQc - Phir Chanh; Chri
tich Uy ban nhdn ddn tinh Binh Ducrng c6 f kii5n nhu sau:

1. Ch6p thufln cho C6ng ty TNHH n6t e6ng san Hoang LQc ldm chri clAu tu Khu
nhd & Hoang LQc - Phir ChAnh.

2. DiQn tich sri dUng ddt: khoan g 17 .706,2m2.

3. Dia <ti6m x6y dpg: xd Phri Ch6nh, thi xd TAn UyOn, tinh Binh Duong.

4. Mqc ti6u cl6u tu: nhim xdy dpg kny nhd 6 c6 mdi trudrng s5ng thich hqrp voi
, ,.A 1 . I r ,i r \ a a

c6c tiQn nghi vC h4 tdng hoan.chinh; k6t n6i h4 tdng k! thuft vd hp t6ng xd hQi cho
khu v.uc xung quanh, g6p phdn xdy dpg d0 thi Tdn Uy0n ngdy cdng khang trang.a-Lr./.9.JeJ

hcnr, g6p phdn gi6i quy6t nhu cdu nhd 0, ndng cao cdc tiQn ich, dich vU x6 hQi cho
ngudi d6n trong khu v.uc vd str dung hiQu qui gi|trikinh tti t<Au A6t.

5. Qu} aatpttattrii5n nhe 6 xd h0i: Thuc hiOn theo quy dlnh tai Di6u 5 Nghi dinh
J'

sO 1OOIZO1SAID-CP ngdy 201t012015 cria Chinh phri vA phdt tri6n vd qu6n l)t nhe 6
xd h0i.

6.TrSchnhiQm cria Chri ddu tu c6 tr6ch nhiQm:

- Tritin khai viQc 10p quy hoach chi ti6t xdy dpg, t6c dQng m6i trudrng, phdng.I L J

chSy chta chdy, ddt dai, x6y dpg... theo ching c6c quy dinhph6p luflthiQnhanh.

- LAp c6c thri tpc vd quan ly dU 6n theo quy dinh cria Luft Nhd 6, Lupt kinh
doanh bdt clQng s6n vd c6c quy dinh k*r6c c6 1i6n quan.

7 . Giao Uj' ban nhen ddn thi xd TAn UyOn cflp nhQt di6u chinh quy hopch sri
dUng dAt vd quylropch n6ng th6n mdi xd Phfi Ch6nh cho phir hqp voi mgc dich xdy
dUng k*ru nhd &.



oi hai) thanete tu ngdy Uy b?n nhen den tinh Binh Ducrng rh4pSau. 12 (mu
thuQn chri trucrng cl6u tu n6u C6ng ty TNHH Bdt dQgg san Hoang LQc ktr6ng tri6n
kfrai hoic k*r6ng c6 kir& n6ng thlrc hiQn dg 6n theo ti6n d0 de cam k6t mi khdng c6

fi do chfnh dfnethi chri truong dAu tu ndy kfi6ng cdn hiQu lgc thgc hiQn./. '/
Noi nhQn:

- CTviPCT;
- Nhu tr6n;
- C6c Sd: TNMT,KIIDT;
- UBND tx Ten Uy0n;
- LDVP,Km,TH;
- Luu VT. ?-'

Trirr'fhanh !*ii:rn

2



OvnaN NuAr'l nAN ceNG noa x,( Her cHUNGnia vrpr Nanrrrq xA rAN uvtN --iin 
UolTn o" - 

"u"n 
o*"

Tdn UyOn,ngdy At+ thdng h ndm 2019

crAY.pnEp euy HoACH
56:.O.)........ /cpeH

Khu nhdr 6 Hodrng LQc - Phri Ch6nh

1. Cdp cho chri ttdu tu: C6ng ty TNHH BAt d6ng s6n Hoang L6c.
Dia chi: 36 94/4 T6 Vinh DiQn, khu ph6 fan Hoa, phudng E6ng Hda, thi xa Di

An, tinh Binh Duorrg.

2. NQi dung c6p ph6p:
- T€n dU 5n: Khu nhd 6 Hodng L6c _ phri Ch6nh.
- Dia di6'r xdy dung: xd phri Chrinh, thi xd T6n Uy€n, tinh Binh Dr-rcrne.

- Pharn vi ranh gi6i:
+ Phia Ddng: Gi6p dudng ddt r6ng 2rn vd cl6t d6n.
+ Phia TAy : Gidp dudng DT 742 vd d6t dan.

+ Phia Narn : Girip Trudng Ti6u hoc phf Ch6nh vd d6t dan.
+ Phia B6c : Girlp dudng d6t r6ng 2m.

- Quy m6 d6t dai: KhoAng 18.096,7m2.

- Quy rnd d6n s6: Khoing 460 nguoi.

.. _,. ;fhi. ille du.kt..": Kh.u d bao g6m cdc nhd o ti6n kti, khu ddt cdng vi€n cdy
xanh, dd1 giao th6ng vd drir h4 t6ng k! rhurit.

._ - . 9" cAu sri dung ddt du ki6n 6p dung cho khu d6t quy hoach: i8.096,7m2
(100%) nhu sau:

+ E6t d: khoAng 4g-57%.

+ D6t cAy xanh: khodng 5-7%.

+ O6t ha tdng k! rhuat: khoeng 3-5%.
+ Ddt giao rh6ng: khoAng 35-40%.

- Mat d0 x6y dung todn khu vuc (brut_to): < 60%.
- Chi6u cao xdy c6ng trinh:

+ Chi6u cao xdy dung nhd li6n k6: < l4m.
- HQ s6 sri dpng d6t rodn khu (brut-to): < 1,5 lan.
- C6c ydu cAu. vA kh6ng gian, kiiln trric, c6nh quan: ph6n khu c6c kh6ng gian

chfc ndng hop ly, gEn ktit har hoa v6i c6nh quan thi€n nhi€n khu vuc. euy aini trinir



fh:i.paf .r6o^6nh 
s?ng: vOr li€u cria c6ng trinh x6y dyng trong dg an. euy dinh hinhthuc td chric cdy xanh c6nh quan, to chric cac tiQn ich trong khu vuc quyioa"l.

- C6c y€u cAu vC h4 tAng.k!'thu{t, m6i trudng: To chric hQ thtlng ha t6ng t!
thuQt phdi duoc tudn theo guy chudn k! rhudt qu6c g"ia vd quy h;;; ;;; Ju*, qry
chudn k! thu{t quric giavd c6c c6ng trinh ha tdng ty tnuat ec\4v 07:201 6/BXD vit
tuan tht theo quy hoach hQ th6ng ha tang k! rhu6t trong Dd 6n quy hoach xdy dung
Ndng th6n.mdi xa Phri ch6nh da etuoc UBND thi xa ph6 duyQt. T6 chric ph6n tich,
ddnh gi6 vA t6c d6ng m6i trudng phn hqp v6i n-6i dung d6nh gi6 m6i t "*g "rti6"luoc trong quy hoach xdy dgng Ndng th6n mdi tld rtu_o. c ph€ duyQt.

3. Thgi h4n gi6y ph6p .quy ho4ch: 24 th6ng k6 tu ngdy duqc cdp Gi6y phdp
quy hoach d€n khi ph€ duy6t cl6 rin quy hoach chi tilt./*

Noi nhQn:
- CT, c6c PCT;
- Phdng QLET;
- UBND xd phri Chrinh;
- Cdng ty TNHH B6t dOng sdn Hodng L6c;
- Luu: VT, (D).

TM. UY BAN NHAN DAN



coNG llol xA Hgr cHO Ncuia vrET NAM
Ej".!{gLg !9 -llglh ph,,i"

so: h.ll9 /eD - UBND Tdn uyan, ngiry o,g thdng ] ndm 2019

vij vi6c ph6 duyQt ra u"a[Ir[t"lJ'il#"- m{t bing ri 16 1/s00
Khu nhd 6'Hodrng L6c - Phri Ch6nh, xE phri Ch6nh, th! xi T6n Uy6n

UY SAN NHAN DAN THI XA

Cdn cir Ludt T6 chirc chinh quy€n dia phuong ngity t9/6/2015;
Cdn cri LuAr Quy hoach ngiry 24/lI/2017;
Cdn cir Ludt Quy hoach d6 thi ngdy t7/0612009;
Cdn cri Lu6t XAy dung ngiry 18/6/2014;

. A .cdn 
cir Nghi dinh s6 3 7/20 r O/t\D-cp ngity 07 /0412010 crra chinh phi v6 lap,

thArn dinh, ph6 duyQt vd qu6n ly quy hoach d6 thi;
cdn.cf Ngh.i dinh so 44120r5,tJE-Cp ngay 06/5/2015 cria chinh phLi v6 quy

dinh chi titjt m6r s6 n6i dung v€ quy hoach xaylung;
c6n.cri Nghi dinh s6 gglzotsruo-Cp ngdy 20110/2015 cia chinh phri quy

dinh chi ti6t vd hu6ng d6n thi hanh m6t sO dieu cira I_uat Nfra O;

.., 95n 9ri 
Nghi dinh s6 tO0/2015i\rD-Cp cua Chinh phri ngdy 20/10/2OlS v6 ph6t

tri€n vd quAn ly nhd d xd hQi;

Cdn cri Thdng tu s6 I2/201.6/TT-BXD ngity 29106/2016 crla 86 XAy dung euy
clinh vc h6 so cia nhidrn vu vd d6 an quy hoach x6y dung ving, quy tou"n aolni.,ra
quy hoach xdy dgng khu chric nbng dflc thir;

Cdn cri Quy6t dinh s6 04/2008/eD-BXD ngdy 0314/2008 cria BQ Xdy dung v€
vi6c ban hdnh: Quy chuan.k! thu{t qudc gia v-d quy hoach x6y dung kdm theo
QC\,N 01:2008/BXD Quy chuAn xAy dung Vi6t Nam v6 quy hoach x6y dung;

- Crn cir Quyct dinh so 234IeD-UBND ngity 0U212016 cria UBND tinh Binh
Duong v€ vi6c ph6 duydt Quy ch6 quAn ly quy hoach, ki6n truc thi xd T6n Uy6n, tinh
Binh Ducrng;

Can cri V6n bAn s6 :S6/USNO-KTN ngdy 2410112019 crha UBND tinh Binh
Duong vd viOc ch6p thuan cho c6ng ty rNHH-ebt dQng sa' Hodng LQc ldm chrl dAu
tu Khu nhd d Hodng LQc - Phri Ch6nh;

Cdn cir V6n bAn s6 ++8/STNMT-CCeLDE ngdy t7/01/2019 cia 56 Tdi
Nguy€n v?r M6i rrudng v€ viec tharn dinh nhu ciu sri dr;ng d6t vd di€u ki6n th$c hi6n
du rin Khu nhd d Hodng L6c - Phri Chanh;

Cbn cr? Vdn ban s6 Z6O8ISTNMT-CCeLED ngity 29/05/2019 cria Sd Tdi
nguy0n vri M6i truo-ng v6 vi€c g6p j E6 6n quy hoach 

"tti 
tiet ty lc l/500 du 6n Khu

nhd 6 Hodng Ldc - Phi Chrinh;

UY BAN NHAN DAN
THI xA rAN uytN



cdn cri Vbn bdn s6 1829/SXD-eHKT ngay 20r0sr20rg cria sd X6y Dung va
vi6c g6p y Quy hoach t6ng mdt bing tli iQ TUSOO iiru nhd d Hoang I_Oc _ ptrri Ctrann;

cdn ct v'n b6n s6 t 8.ozlsctvr-g'-cT ngity 17/0612019 cria Sd Giao th6ng
van tai v€ viQc chap thu6n chri truong d6u noi giio-thong vd thodt nu6c mua du dn
Kiru nhd 6 Hodng LQc - Phf Chdnh vin dudngDT 742;

Cdn cri Vdn bin sO I+SSiSGTVT-QLCL ngity 20/05/2019 crja Sd Giao th6ng
vdn tii v€ vi€c g6p y thAm dinh quy hoach 1i500 Khu nhd d Hodng LQc - phi Chdnh,
xd Phf Ch6nh, thi xd Tdn Uy€n;

Cdn cti VEn ban s6 I+Z/SCT-KI-ITCTH ngity 13/05/2019 cia Sd C6ng Thuong
v€ vi6c g6p y ki€n thAm dinh quy hoach chi ti€i t1; te 1/500 Kiu nhd 6 Hodng L6c -
Phf Ch6nh, xd Phir Chrinh, thi xd TAn Uy6n;

Xdt B60 c6o thAm dinh s6 131/BC-eLET ngiry 26/6/2019 vd To trinh s6
114/TTr-QLDT ngiry 26/6/2019 crira Phong eu6n ly d6 thi v€ viQc ph6 duyQt Dd 6n
Quy ho4ch t6ng mpt bing tf lg 1/500 Khu nhd d i]odng L6c - phri chrirh, xa phri
Ch6nh, thi xd TAn Uyen, ilnh Binh Duong,

QUYET E[NH:
Didu 1: Ph€ duy€t E6 6n quy hoach t6ng rn[t bing ti lC l/500 Khu nhd d

Hodng LQc - Phf Ch6nh, xd Phri Chdnh, thf xd T6n Uy6n, v6i nhfing n6i dung chinh
nhu sau:

l. TAn du'6n vir Chu tliu tu:
- T€n dq 6n: I(hu nhd d Hodng L6c - phri Chrinh.

- Chn dAu tu: C6ng ty TNHH BAt d6ng sin Horing L6c.

- Dia di6rn xAy dung: x6 Phri Ch6nh, thi xd TAn Uy€n, rinh Binh Duong.

- Eon vi tu v6n l6p quy hoach: C6ng ty TNHH Tu vAn - Thi6t ke X6y dung
Phri Gia Hda.

II. N6i dung quy ho4ch:

l Pham vi ranh gi6'i:

- Vi tri: xa Phri Ch6nh, thi xd Tdn Uy6n, tinh Binh Duong

- Pham vi ranh gi6i:

+ Phia E6ng: Girip dudng d6t rQng 2m vd ddt d6n.

+ Phia Tdy :Cidp duong DT 742 va ddr dan.

+ Phia Nam : Gi6p Truong Tidu hoc Phu Chdnh vd d6t dAn.

+ Phia B6c : Gidp duong d6t r6ng 2rn.

2. Quy m6 khu quy hogch:

- T6ng di€n tich khu ddt khu quy ho4ch ld: 18.096,7m,. Trong d6 diQn tich d6t
hfru dung lit 17.878,6m2. Di6n tich d6t thuQc hdnh lang an toiin duong bQ ld 218, imr.

- Quy mo d6n s6 dU ki6n: KhoAng 460 ngudi.

- T6ng s6 cdn du ki6n: Kho6ng 115 cin. 
.)



- Chi ti6u st dung dAt todn khu:
+ MAr d0 xdy dung todn khu vuc (brut_t6): 46,3%.
+ Chi6u cao t6i da xdy dgng c6ng trinh: 14rr.

+ Hd s6 sri dung dittodnkhur 1,3 I6n.

+ Chi ti€u su dung d6r: 38.87mrlnguoi.

- Chi ti€u su dung dil, o:20.26m,/ngudi.
+ Chi ti6u d6t cAy xanh: 2,27m2lngudi.

+ Chi tieu d6t giao th6ng: 14,55m2/ngudi.

3. Mgc ti6u - tinh ch6t

a) Mgc ti6u:

Tao dung khu nhd d co moitruong s6ng thich ho. p v6i c6c tiQn nghi vA ha tAng
d6 thi hoan chinh, hi€n dai, kdt noi ha ting k! thuit vi ha tAng xa hQicho khu vsc
xung quanh, g6p phdn xdy dung thi xa Ta;UiCn ngdy cdng xinh dgp hon, n6ng cao
cric ti6n ich cho thi xa trong tuong lai vd sri dung hi6u qu6 gi6 tri kinh tt5 khu a6t.

b) Tinh ch6t:

Tinh ch6t cria khu nhd d Hodng LQc - phri. ChAnh ld khu nhd d xdy dtrng m6i 4
horin chinh ve ha tAng k! thuflt nhu giao th6ng, c6p di6n, cAp thorit nu6c, .ay *unt,... ')i
phuc vu cho ngudi lao cl6ng ldm vi€c tai khu c6ng nghiQp trong thi xd. J!

4. Quy ho4ch srl'dgng tt6t

co cdu sri' t
sANc cocAu sf pUNGpIr

Stt j Loai d6t DiQn
tich (m2)

ri re
(.) mrlnguoi IIinh thrirc ttiu lu

t Dnt & 9.319,4 52,13"/" 20,26 Kinh doanh
Ddt d thLlong m4i 7.404,1
Eit 6 xi h6i t.915.3
EAt civ xanh 1.042,9 5,83yo ) t'7 Kh6ng kinh doanh
Eit ki thuit 82s,s 4,62yo 1,79 Kh6ng kinh doanh

XLNT Tlam x0 lli nu6c thdi 152,9
HLKT Ddt hdnh lans kV thuat 672,6

Dit siao thdnq 6.690,8 37,42%:o 14.55 Kh6ng kinh doanh
l TONG DAT HUU DUNG 17.878,6 r00,00% 38,87

Edt hinh lang an toin
ouong Dq

2t8,1

6
TONG DIT.N TICH KHU
QUY HOACH 18.096,7

\4.1 Bdng co cdu sri dune dd

4.2 PhA,n khu chric ndng

-,- long diQn tich det d ld 9319,4m2 chi€m ti l€ 52,13%; dst chi ti6u
20,26rn'2lngudi. C6rn I l5 cdn nhri lien k6, quy rn6 d6n s6 460 ngudi. Cu th6:

+ Nhd li6n k€+huong mai 7.404,Im2 84 cdn 63,3m2-2ll,0tn2/16 2-3
tans



+ Nhd li6n k6-NXH
68,8m,/16 2 tdng

1.915,3m'? 31 cin 60,0m2-

- DiQn tich nhd d xd h6i ld 1 .915,3m, chi6m ti lC ZO,5S' t6ng diQn tich d6t d,
phU hqp v6i nghi dinh 100/20t 5AID-Cp ngdy 2\lt0l2\t5 vA nhd 6 xa hQi.

- T6ng diQn tich cAy xanh ld 1.042,9m2 chi6m ti le 5,53% d?t chi ti6u
2,27m2/ngudi.

- T6ng diQn tich d6t giao th6ng ld 6.690,8m, chi6m ti lQ 37,42%; tlat chi ti6u
14,55m'?lnguoi.

^x. , -., ^ ,.^
. - Eat ky thuat diQn tich 825,5m2 chi€m ti lQ 4,62%; <lat chi ti€u 1,79m2/ngudi.

G6m khu xri ly nu6c thii 152,9m2, hdnh lang ky thuat sau nhd 672,6m2. C6c c6ng
trinh nhu tu c6p vi6n th6ng, tram bii5n 6p ddttqi ciLc mi,ng xanh.

5. Cic chi tiGu cho tirng 16 tl6t
C6c chi ti€u kinh t.5 ki thuat (mdt d0 x6y dung, tAng cao, hQ sii sri dung dAt...)

elugc quy dinh phn hqp vdi ttng khu chrlc ning vd etring v6i ti6u churin quy chuAn
hi€n hdnh. C6c chi ti€u cu th€ nhu sau:

. a) Nhd 0 li6n k6 (thuong mai) - ki hi€u LK: T6ng diQn tich ld 7 .404,1m,. T6ng
s6 chn ld 84 c6n.

- Mat d0 xAy dung tirng 16: <96%o (cdn cri theo QCVN: 01i2008).
f ^ !. . 1 -t ^.).FtE SO SU OUng Oat : J lan.

- Tdng cao

- ChiAu cao t6i da

- r ang nam

- Kho6ng lii xdy dung
+ D6i vdi nhd ti€p gi6p trqc chinh DX M10: Liri trudc 3m, c6c mdt cdn lai

ducrc xdy s6t ranh.
+ D6i v6i nhd ti6p gi6p duirng nQi bQ cdn lpi: Kh6ng c6 kho6ng liri, chi gi6i

xdy dqng tring chi gidi dudng d6, c6c m{t cdn 14i duoc x6y s6t ranh.

- Cdt s6n: +0,1m tinh tu m{t via hd d6 hoan thiQn dt5n mdt sdn dd hod,n thi€n.

- Cdt nAn: +0,2m tinh tu rndt via hd d6 hoan thi€n d6n m6t n€n tAng tr6.t.

^,.: .: .- Chi€u cao tang l: +3,3*
^,.1 I .l- Chi€u cao tang l6u: '3,3m

- Chi6u cao t(ii da (tinh cA mrii): 14m.

. b) Nhe d li€n k6 (nhd xd hoi) - ki hi€u LK: T6ng di6n tich ld 1.915,3m,. T6ng
s0 cdn ld 31 cdn.

- Mat d0 x6y dung ttmg 16: <96Yo (cdn cri theo QCVN: 01/2008).

- HQ s6 sri dgng d6t : 2ldn.
- Tdng cao :2tdng.
- Chidu cao t6i da : 11m.

2-3 tilng.

l4m.

Kh6ng xdy dsng tdng hAm.



- TAng hArn : Kh6ng xdy dr;ng tAng hAm.

- Khoing lii x6y dung : Khdng c6 khoAng ft)i, duoc x6y s6t ranh.
- C6t san: +0,1m tinh tii mdt via hd dd hodn thiQn d€n m{t s6n d6 hodn thi6n.

- C6t n6n: +O,2mtinhtri rnat via hd dd hodn rhi€n d6n mat nrln tdng trQt.

- Chi€u cao tdng i: +3,8m

^,.i .i ,i- L nleu cao tang lau: +J,Jrn

- ChiAu cao t6i cla (tinh cd rndi): 1lm.
B6ng t6ng hgp quy m6 khu &

ng thdng kG nhi 6'xe hQi

c) C6ng trinh x6y xanh

- T6ng dien tich cAy xanh ld 1.042,9m2, chiem ti le 5,53% dat chi ti€u
2,27m2lngudi, g6rn c6c ming xanh.

- Cay xanh: Su dqng nhii:u loqi cAy tr6ng vd bo tri phdn tAng d€ lqo canh quan
da dang, phong phri vd duy tri duoc rn6i truong tu nhi€n.

- Cdc c6ng trinh trong cdc ming xanh ld cdc duong dao, nhd rn6t, sdn th6 thao
nh6, ti6u cdnh vudn hoa. Mdt ilQ xAydqng5To. TAng cao xAy dqng 01 tAng.

Bdng th6ng k6 ddt ciy xanh

tsANG TONG HqP LO O
stt C0ns trinh Sd cdn Di6n tich 56 neudi/cIn Sd dAn

LKI Nhd li6n k€ I 7 542,8 4 28
LKZ Nhd li€n 1<€ 2 z0 | .343,2 4 80
LK] Nhd li6n kd 3 5l 1 \'7) ) 4 204
LK4 Nhd li6n kd 4 7 682,3 4 28
LK5 Nhd li€n k€ 5 30 3.178,9 4 120

TONG 115 9.319,4 460
BA ke

BANG THONG KE CHI TIET NHA O XA TTOT

STT Lo?i hinh
nhi 6

T€n
l6 Kich thudc DiQn

tich/ld
SO

l0

X DiQn
tich
_m2

Ting
cao

t6i da

MDXD
t6i da

HQ s6

SDD
t6i da

I TOns NXH-LK2 9 595,3
LK2 Nhd IiCn kC-NXH 7.0m+ 10.4m 68,8 68,8 2 92.48a/o 2
LK2 Nha li€n k€-NXl-l 2 6.0m* 10.8m 63,5 oJ.) 2 94,60% 2
LK2 Nhd Ii€n k6-NXH 6.0rn* I I .2m 66.1 66.1 2 93J6% 2
LK2 Nhd li6n l<€-NXH 4 6.0m* I l.7m 68.8 68.8 2 92.48% 2
LKz Nhd liOn k€-NXH 5 5.5m* 12.lm 65.3 65,3 2 93,88% 2
LKz Nhd li6n k€-NXH 6 5.5m* l2.5rr 67 .5 67.5 2 93,00oto 2
LK2 Nhd lien kd-NXH 7 5.0m* 12.8m 61.3 63.3 2 94,68% 2
LK2 Nhd licn k€-NXH 8 5.0m* 13.2m 65.1 65.1 2 93,96% 2
LKz Nhd li6n k€-NXH 9 5.0m+13.6m 66,9 66,9 2 93,24% 2

2 TOns NXH-LK3 22 1.320.0
LK3 Nhd Ii€n k€-NXH 2--'23 5.0mx12.0m 60.0 22 1320.0 2 96.00% 2

T6ns 3t 1.915.3

BANG THONC KE DAT CAY XA^TT

I(H Hgng mgc
.MDXI)
t6i da

CX C6Lv xanh 1.042,9 I 5.00 5Yo 0,05
Tdne dAt cay xanh 1.042,9



d) Giao thdng

- T6ng diOn tich d6t giao th6ng lit 6.690,8m2, chi6m ti lQ 37,42%; dat chi ti6u
i 4,55m2/nsudi.

Bing thdng kO diQn tich giao th6ng

e) C6ng trinh ha tdng k! thuQt

^ ! .-_ 
D5t ky thudt diQn tich 825,5m2, chi€m ti l€, 4,620/o; dat chi ti6u l,l9m2lnguiti.

G6m khu xu ly nydc thAi 152,9m2; hdnh lang ky thuat sau nhd 672,6m2. C6c c6ng
trinh nhu tir c6p vi6n thdng, rram birln rip Oat tai Oit cdy xanh.

- TAng cao x6y dung : 0l ting.

- Mat d0 xdy dung : < 80o%.

B6ng th6ng kG diQn tich tl6t kf thu?t

Bing thiing kG chi ti6u kiiin trric quy ho4ch tirng 16 ph6

stt H4nq mqc Dvt m2 Kh6i I
I Di€n tich ldng tluong m2 "\ \)1 4
2 Di6n tich via hd m: 2.996,3
3 DiCn tich l6i di b6 m2 173.r
4 TONG 6.690.8

BANG TTIONG KE Dr\T KY THI]AT
KH H4ng mgc Dien tich-

m2
Ting
cao

-C[iAr 
"aot6i ala

MDXI)
t6i da

- HA. .6-
SDE

Xu lli nuoc thrii t5? q I 4.00 80% 0.8
HLKT Hinh lang k! thuit 672,6

T6ns dAt ki thuit 825,5
n 

-ll) long hop chr ti€u tung lo phd

BANG THONG I iE CHI 1IIEU KIEN TRUC QI]Y HOA cHTtNCLdTEil-
Ki

hi6u

I NHA O 9.319,4 r 15,0

LKI t\na lierl ke I 542,8
72,0m'-
I l0,8rn'?

7 2-3 t4 88,690 3,0

LKZ Nha lien k6 2 I .343,2
63,3n2-

20 14 93,04% 3,0

Nhd liAn ki (6
I0-..'20) 747,9 63,3m'-

76,3m' Il l4 3,0

lVnA uen Ke -
NXH (6 l---+9)

595,3
63,3m'-
68,8m'

9 2 tl 2,0

LK3 Nhe ii6n kii 3 3.572,2 60,0m'?-
130,4m?

5l 2-3 t4 9l,42Yo 3,0

Nhd hAn ki (6
I ; 24---+51)

2.2 5 2,2 69,6m'-
I30.3m' 29 2-3 l4 3,0

tvna I ten Ke -

NXH A6 2---+23)
1.320,0 60,0m, 22 2 tl 2,0

LK4 Nhn li6n k6 4 682,3 84,0m2-
145,8m' 7 2-3 t4 82,68Yo 1n

LK5 Nhn li6n k6 5 3.178,9 72,0m'-
2l |,0n2 l0 l4 80,15yo 3,0

6



g) So sAnh chi ti€u quy hoach vdi QCVN 0l :2008
CHi TIEU KINH TE KV THUAT KHU QUY HOACH

STT Loai chi ti6u Dvt Chi ti6u
OH

QC\/N
01:2008

Ghi
chri

A

Chi ti6u sir duns dAt
Chi ti€u sri dung dit toin khu m,/nguoi 38,87

Chi ti6u sri dung dit o- mrlngudi 20.26 8-50
DAt cdy xanh m?/ngudi 2.27 >l

Ddt giao th6ng rn'lngLloi 14,55
Det ki thuat m'zlngu oi | ,79

B

Chi ti6u quy hoach - ki6n trric toirn khu
Ddn s6 todn khu nguni 460

MAt d6 xAy dqng toin khu (Brut-16) 46,3vo 60
H6 sd sri duns ddt todn khu ldn l?

Tdng cao xdy dung
T6i da tAng 3

T6i thi€u tdng
Chi6u cao xiy duns t6i da m | 4,00

C

Chi ti6u ha tine ki thuit
Chi ti6u cAp nu6c l/ng/ngity 150,0 > 100

Chi ti6u thoSt nu6c o/o nu6c cdp sh 1,0 > 80Yo

Chi ti6u cap tli€n Kwh/h6/ned 3-5 3-5
Chi ti6u r6c thii, chdt thii Kg/ngingdy 1,0 >0.8

I
t
I

\
,i

'I

t'-

6. T6 chrirc kh6ng gian quy hoAch

Khu nhA o Ht-rdng LQc - Phu Chdnh co rnat phia Tdy ti6p gidp iluong d6i ngoqi
Id cludng ET 742 (Theo QHXD N6ng th6n mdi) l0 gi6i 42m.

. . Di qua khu d6t ld dudng DX-M10 (theo QHXD Ndng th6n m6i) lO gidi 16m
ktlt n6i khu nhd d v6i ducrng DT 742 vitl<hu vuc xung quanh. Cdng ty sd driu ru tuy6n
dudng ndLy doan trong ranh dU 6n tri di6m giao v6i dulng-ET 742 ditn cli€m giao v6i
duong D3 thirnh duong trii nhua lQ gi6i l6m, do4n tu di6m giao voi ducrng D3 d6n
h€t ranh dq 6n phia DOng,.C6ng ty s€ ddu tu hodn chinh thanh clulng tr6i nhua
4m+8m+2m, doqn dudng d6t hiQn hfu ti6p gidp ranh dg rln phia D6ng d6n dudng
DX42, C6ng ty se ddu tu n6ng cAp thAnh dudng b€ tdng lQ gidi 7m.

7



Bdn trong ld hQ th6ng giao th6ng nQi b0 l0 gi6i t2m, 13rn k6t n6i vdi tuyen
giao th6ng n6u tr6n, tlim b6o luu th6ng th6ng thoring.

Cdy xanh b6 tri I cum v6 phia Edng Bic khu e6t ttru4n ti€n cho vi€c vui choi
vd tao cdnh quan cho khu d. Nhd lien k6 b6 tri doc theo c6c truc dudng.

C6c hinh thuc t6 chtc c6ng trinh, mang cdy xanh, mpng lu6i giao th6ng tlugc
nghiCn ciru phD hqp v6i diAu ki€n thuc t6 khu vgc d6p ring dri nhu cdu vd quy m6 khu
6. B6n c4nh d6, hQ th6ne he t6ng kI thuflt duqc dAu tu hodn chinh nhu c6p diQn,
chi€u s6ng, 96p tho6t nu6c, vd sinh m6i trudng ... d6m b6o di€u kiQn s6ng vdn.minh
hiQn dai. Ki6n trfc cdng trinh nhd d hdi hda v6i cdnh quan chung quanh g6p phdn tao
m! quan dd thi.

7. Quy hogch h4 tAng kf thuit
7.1 Quy hogch giao th6ng, khoing hii
Khu nhd o Hoirng LQc - Phri Chdnh co m4t phia Tay ti€p gidp dudng d6i ngoai

lA dudng DT 742 (Theo QHXD N6ng th6n m6i) l$ gi6i 42m.

. .Di qua khu d6t ld dudng DX-M10 (theo QHXD Ndng th6n m6i) lQ gi6i 16m
k6t n6i khu nhd 6 v6i dudng DT 742vd"\<huvr:rc xung quanh. C6ng ty sE dAu tu tuy6n
dudng ndy do4n trong ranh {r rln tri di€m giao vdi du}ng_DT 742 dln tti6m giao vdi
duong D3 thdnh dudng trdi nhua l0 gidi 16m, ttoan tu di6m giao v6i ducrng D3 ddn

h€t ranh dy rin phia Edng,.c6ng ty sE el6u tu hoan chinh thdnh dudng trii nhga
4m+8m+2m, dogn cludng ddt hiQn htu ti6p gi6p ranh dg rin phia Edng d€n dudng
DX42, Cdng ty s€ i16u tu n6ng cdp thanh dudng b€ tdng lQ gi6i 7m.

13m ktit n6i vdi tuy6n
giao thdng n6u tr€n, ddm b6o ltru th6ng th6ng thoring.

C6c tludng giao th6ng dugc thim nhua.

+ Met cit c6c loai dudng trong khu quy hoach:

+ Met cit MC l-1:42m (duong DT742 Theo QHXD N6ng th6n mdi,
HLATDB 2lm tinh tir tim dudng).

+ Mft c6t MC2-2,MC2'-2':4m+8m+4m:16m (duong DX-MI0 theo QHXD
N6ng th6n m6i).

+ MAt cit MC 3-3:3m+7m+3m:13m (dudng Dl, D2, D3).

+ Mat cit MC 3'-3': 2m+7m+3m:l2m (mQt do4n dudng D2).

Chi gidi x6y dr,rng duqc th6 hiQn chi ti6t trong bdn v€ quy hoach giao th6ng chi
gi6i x6y dung d6i v6i tung lo4i dudng, timg logi c6ng trinh.

7.2 San niin

HiQn trpng: Khu nhd d Hoang LQc - Phn Chrinh thuOc xd Phri Chrinh, thi xi TAn

Uy€n, tinh Binh Duong c6 dia hinh tucrng d6i d6c, cao d0 tu nhi€n trung binh tri
28,37m d6n 32,11rn. DO d6c trung binh khodng 1,4%. ||a hinh khu dAt c6 xu hu6ng
., d .., 

^ 
,

thAp tt huong Tdy xu6ng hudng D6ng Nam khu ddt.

BCn trong ld hQ th6ng giao th6ng nQi b0 l0 gi6i l2m,



Gi6i ph6p san n€n: 
9T^" .ug,d0. kh6ng ch6 tqi di6m giao ranh v6i dudng hi€nhfu DT 742 c6 cao d6 + 3 r,9_2m, ti6n hanh c-6ng lric san l6p m{t bang dai tre. fruong

d6c san nAn th6p dAn vA phia D6ng khu d6t. O6 i6c trung binh khoing l%.
Cao dQ san ndn thdp nhdt ld : + 28,97m.

Cao d6 san ndn cao nh6t ld: + 31,92 m.

7.3 Tho:it nudc mua

Hi6n trang tho6t nudc mua: Xung quanh du iin chua c6 h4 tdng thodt nu6c.
Tuy nhi€n, trong khu vuc c6 Su6i Chi c6ch ranh du rin vd phia b6c khoang g00m v€
hudng D6ng eai ti6p nhdn tho6t nudc.

Dg kit5n Chn dau tu s€ dAu.tu tuy6n c6ng D600 ddi khoang 800m tir ranh quy
hoach d6n vi tri ditlm xi ra ngudn titip nhin iu ru5i c6i c6ch ianh du ,in khoeng
800m.

Ngu6n ti6p nhAn: Chgn gi6i ph6p tho6t nudc ri6ng cho khu vuc quy hoach.
Nu6c mua sau khi thu gom tir c6c tuy6n dudng diSc vii eudngox-tulo d phia o6ng,
sau d6 theo tuy6n c6ng thodt nudc duqc cdngiy dAu tu mdi ie pniu D6ng'Bic ddn ia
sudi C6i ciich ranh dU 6n khodng 800m.

. Hu6ng d6c chinh tho6t.nudc. rrua-cria khu vuc quy hoach ld hudng tir phia TAy
v€ phia D6ng. Sri dgng hQ th6ng cdng dan nu6c mua dgc theo c6c tuy€riduong trong
khu quy hoach, todn b6 nu6c mua duoc thu gom vA tuycn c6ng chinh D600 nilm tr€n
dudng DX-M10, nu6c mua dugc d6n v€ phia D6ng Blc vd x6 trgc ti6p ra ra su6i crii.

. Tuydn c6ng tho6t nu6c mua cria khu quy hopch c6 <fudng kinh D500, tuy6n
cdng chinh D600 ndm trdn rluong DX-M10. C6ng tho6t nu6c mua sri dung c6ng b6
tdng c6t thdp ly tam via hd. Tpi cdc vi tri bang dirong su dung c6ng BTC1 chiu tdi
trong cao H30.

Vach tuy6n c6ng thodt nu6c theo nguy€n tic rp ch6y vd t{n dqng t6i da d6 d6c
tU nhi€n, clQ ddc san n€n <1€ cl6m b6o tinhkinh 16, thuan ti€n cho quan lj vd sria chta
vA sau. DQ dOc tOi ttri€u h l/D d6 hqn cht5 dQ sdu ch6n c6ng nhim ti6t li6m kinh phi
cho c6ng tirc xdy dpng hp th6ng thorit nu6c mua. Oi5i v6icOng BTCT dudng kinh
D500mm dQ d6c i:0,2%, duhng kinh D600mm d6 d6c i:0,17%.

C6ng tho6t nu6c-mua duqc b6 tri l.ben dudng, phia lA Oucrng AOi aien aat frO
ga thu nu6c mua rdi din v€ cdng chinh bing c6ng ctriu tdi rrgng cao BTCT H30 c6
dudng kinh D500. Dgc theo cdc tuy6n c6ng d6n nudc bd tri c6c hr5 ga thu nudc mua,
kho6ng c6ch giita circ h6 ga thu nu6c mua trung binh 30m. Tfit ca cic h6 ga thu nu6c
mua d€u phii c6 song chdn nic.

H€ thdng cong thorlt nu6c mua cluoc rl{t dudi via hd, ri6ng crlc do4n bdng
dudng c6ng dugc dat dudi ldng duong. DQ sAu chdn cOng tOi tnieu-A6i v6i via hd ld
0,5m, d6i v6i long tludng c6 xe cd qua lpi ld 0,7m.

86 tri h6 gatai cdc vi tri d6i hucrng vd tai c6cvi tri dAu n6i. H6 ga duoc xdy
dgng bing BTCT c6 nhi6m vu thu nu6c mdt vd d6u n6i v6i hC th6ng tho6t nudc mua
b6n trong c6ng trinh.

,il
.$

,,)l
,!iil
.:,!
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Cdn tiCn hrinh nao vdt c6ng, h6 ga tho6t nudc mua thudng xuy€n, dinh kj,vdo
tru6c mia mua lfi hdng nhm cl6 ddm bao thodt nudc t6t.



7.4 Quy hoSch cAp nudc vdr PCCC

- Chi ti6u cdp nu6c ld 150 liVngudi ngdy d6m. T6ng nhu cdu dtrng nu6c:
263,03m3/ngd..

nr5 tri t di€m d6u ntii ngu6n nudc thriy cyc tr€n ducrng DT 742 6 phia T6y khu
dat.

Vi tri d6u n6l trg ttrOng c6p nudc cria khu Wc quy ho4ch v6i hQ th6ng c5p nu6c
,. , I . A I 

^ 
.

b€n ngodi bO tri van kh6a vd tl6ng hd t6ng D100. Tuydn 6ng cAp nudc chinh tr€n
tludng DX-M10,.D1,D2, D3 tao thdnh m4ch vdng chinh bao quanh khu quy ho4ch,
cldm bAo cung c6p nu6c li€n tgc kh6ng bi girin doen dE quin lf luu luq ng nudc th6t
thoilr.

C6c tuy6n 6ng nh6nh c6p nudc d6n c6c h0 ddn dugc thi6t k6 c6 <ludng kinh
D63.

^.Mpng lu6i cdp nudc cria khu vgc quy ho4ch tlugc thi€t kC d4ng h6n hqp, k6t
hEp gifla qrang vdng vd mgng cut, mang cut c6p nu6c d6n c6c hO ddn, m4ng vdng
el6m b6o cdp nu6c li€n tuc.

AAEudng 6ng cAp nudc su dgng 6ng uPVC D63, Dl10mm.

Dua viro mflt bing phAn 16 cria khu vuc quy hoach, b6 tri tuyiin 6ng cAp nudc
.A

rnQt b€n dudng cho tuy6n 6ng n[m tr€n du<rng Dl, D3 cric tuy€n cdn 14i bd tri tuydn
6ng di hai b€n <ludng.

- Phdng ch6y chta ch6y;
,iTheo ti€u chudn phong ch6y chtra ch6y TCVN 2622-1995,luu lugng cdp nu6c

chfta ch6y ld I 5 l/s, v6i 1 <16rn chSy xity ra d6ng thdi (fing vdi quy md dAn s6 cria khu
Khu nhd d I{odng LQc - Phri Chenh ld khodng 460 ngudi). Dua vdo m4ng ludi cAp
nudc, b6 tri c6c try criu h6a t4i ngd ba, ngd tu ho{c t4i nhfng noi tip trung d6ng ddn
v6i khoang cAch l21m/trg (theo TCVN 2622-7995: PCCC cho nhd vd c6ng trinh -
luu lugng nu6c chfla ch6y bdn ngodi nhd khdng l6n hon 20Vs khodng c6ch try kh6ng
quri 120m), trp criu h6a dugc d{t trCn m4ng vdng dC dem b6o cAp nu6c chiia chrly
kh6ng bi girin do4n.

^:'D6i vdi khu vuc quy hoach, b6 trf 4 tru chta ch6y Dl50mm.

7.5 Quy hogch c6p diQn vh chi6u sing
HiQn t4i pCn tr.ong khu vgc quy ho4ch t4i giao lQ cria dudng DX-MIO vd DT

742 dd c6 h€ th6ng c6p itiQn. Ngudn c6p diQn tir tuyi5n trung thti tr6n duong DT 742.

Chi ti€u c6p diQn ld 4kw,4rQ nhd li6n tti. fOng nhu cAu ding diQn ld
445,19kWngd. T6ng c6ng suAt ti6u thu 519,39Kva. T6ng c6ng su6t tr?m bitln 6p ld
550kVA.(01 trarn bi6n.6p g6m 2 mdy x 250kVA, 0l tr4m g6m 01 rndy 50kVA). Du
ki6n sE l6y di€n cung c6p cho khu quy ho4ch d ngoiri ranh tr€n iludng DT 742.

Xdy dgng mdi c6c lQ c6p trung.the.ZZVV tti ngAm d6u n6i.vdo tuy6n trung th6
22kY hiQn hiiu tr€n tludng DT 742 dA cdp diQn cho c\c trqm bi€n rip xAy m6i trong
khu vgc. T4i clc vi tri tt6u n6i lap hg thdng d6ng tit t.u dQng phdng sg 

"6 
anh huo.tg

m4ng diQn chung cta ving.
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bl6n 6p c6 diQn 6p vdo Ld,22ky vd diQn 6p ra ld 0,4 kV, b6n kinh phuc
vu cta m6i tram dudi 350m.

_ Tuy6n grip chinh trung th6 cua khu vuc quy ho4ch du<r. c thi6t ke dang d6y kdp
ddn tir vi tri d6u n6i d6n c6c tram bi6n rip.

96p ha th6 tu tram bii5n 6p di d6n c6c tri <tiQn gh6n pn61. rt tu cti€.n cung c6p
diQn dtin c6c c6ng trinh. C6c.tir phan ph6i diQn ha th6 duqc b6ttitai c6c c6ng trinh
cong c6ng vd.gitra hai nhd d€.thu{n tiQn cho viQc cung cdp diQn, cf,ng nhu ddm bio
cdnh quan. D6i vdi khu nhd li6n k6, m6i tri diQn phuc ur cho 6-8 hQ ddn.

. T"g" b0 khu vuc quy hoach dugc bO tri t tri didu khi6n chi6u sring,. tri di6u
khi6n chi6u s6ng d4t gilncfic tr4m bi6n rip, l6y ngu6n tt tr4m bi6n rip 1 vd di6u khi€n
chi(iu sring cho tirng phdn khu tuong ring. H€ tht5ng chi6u s6ng duqc b6 tri mQt b€n
dudng, ri6ng dudng DX-M l0 bO tri 2 b€n dudng.

HQ thdng chi6u s6ng cria khu vgc quy hogch di ngAm dudi via hd.

7.6 Quy ho4ch hQ th5ng th6ng tin li6n l4c

Khunhd d thu6c.pharn vi phuc vu tong <ldi cua thi xa TAn UyOn. Tir t6ng ddi
dr)ng h9 th6ng trung th€ c6p quang d6n ve O t tri crip tdng trong khu quy ho4ch. i6ng
dung lu'gng nhu cdu thu€ bao trong khu nhd d ld 130 thu€ bao, t6ng dung luong thu€
bao thi6t kti t S0 thue bao/lo4i (diQn thoai, intemet, c6p quang, truy6n hinh).

,. ^M*B 
lu6i th6ng tin li6n lpc dang hinh tia. H€ th6ng duong dAy vd cdp quang

ol nsam.

Chri dAu tu xdy dgng s8n nq tfrOng 6ng chd dudiria hd vd ch6 dC b6 tri tri cep
. -i ^^va tram phdt s6ng d€ C6ng ty Vi6n th6ng l6p ddt hQ th6ng th6ng tin li6n lac phgc vu

khu nhd 6 theo ctring chuy€n nganh,

7.7 Quy hogch thoit nudc thii vi hQ th(ing thu gom ctr6t tnai rin vir mdi
trudng tl6 thi

a) Tho6t nudc thii
- Chi ti6u thu gom nudc thAi ld 100% nu6c th6i sinh hoat. T6ng luu luong nu6c

thAi: 82,80m3/ngdy d€m. Th6 tich b6 xri ly nudc th6i 124,20m3. DiQn tich khu xri lj
-^ ^^ )

nucrc thai 152,90n', trong d6 di€n tich bC xu l1i nudc th6i 68,31m2 chi€m 46,68Yo
diQn tich d6t tr4rn xu lli nu6c thni, phAn diQn tich d6t cdn 1pi.84,59m, cria khu d6t k!
thu{t dugc tr6ng c6y xanh cdch ly dd ddm b6o khodng c6ch v€ m6i trudng.

- Nudc thAi crla cdc hQ dan, cdng trinh c6ng c6ng.duoc xri ly so bQ beng cdc b€
tu hoai trong tung c6ng trinh tru6c khi tho6t vdo hQ th6ng thorit nu6c th6i chung cria
Khu nhd 6 Hodng L6c - Phri Ch6nh.

,; , , ,- Huong doc chinh thodt nudc thdi crla khu vqc quy hoach ld hu6ng tu phia
TAy vd phia D6ng. Tuy6n c6ng chinh tho6t nudc thdi.cria khu v.uc quy ho4ch c6
dudng k-inh D300 dO d6c 0,33Yo, duong kinh D400 dO d6c 0,25%o tgp trung vd duong
D3 vd ddn vdo tram xri ly.

,a , , ,- Huong d6c chinh thorit nudc thAi Khu nhd d Hodng LQc - Phri Chdnh b6m s6t
theo hu6ng d6c thi6t k6 san n€n d€ hgn ch6 chi€u sAu ch6n c6ng.

l
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- c6ng tho6t nu6c thai ld c6ng HpDE D300mm cho c6c tuy6n d{t dudi via hd
vd hdnh lang k! thu6t, ri6ng c6c do4n bdng <tudmg su dung c6ng BTCT H-30 chiu t6i
trQng cao D400mm.

- Nu6c th6i cria Khu nhd d Hodng LQc - phri Chanh sau khi thu gom lai duocrx i.
d6n v€ tr4m xri lf nu6c thdi nim 6 phia D6ng cria khu ddt. Nudc th6i sau khi xri lj
dat ti6u chuAn cQt A cho ph6p sE dugc d6u ntii vdo hi5 ga thodt nudc mua tr€n dudng
D3, sau d6 duoc xA ra sudi Crii crich ranh khodng 800m theo hQ th6ng tho6t nudc
mua.

b) HQ th6ng thu gorn chfi thdi rin vd moi truong do thi

- Chi tiCu ch6t thai ren ld lkg/ngudiingdy d6m. Tdng ktrOi tuqng ch6t thai rin
cria khu nhd d lA: 460kg/ngd.

- HQ th6ng thu gom vir ngudn ti€p nhqn:

Ti lC thu gom ch6t thai r6n trong khu quy ho4ch dpt 100%.

Hinh thric thu gom: Ky ho. p ddng vdi C6ng ty thu gom r5c tpi <tfa phuong thu
gom r6c hang ngdy tai nhd d cric hQ gia dinh vd c6ng trinh.

Thu gom r|ctai c6c khu nhd d: M6i h0 gia dinh s€ tg ph6n lopi dAu ngudn r6c
th6i theo qui tlinh. Sau <16 dugc c6c cdng nhdn vQ sinh thu gom vdo c6c xe vdn
chuy6n r6c theo khung gid cho tirng khu vuc.

8. Giii phnp b6o vQ m6i trudng
Trong quii trinh xdy d\ing thi c6ng c6ng trinh vd dua vdo hoat dQng sau khi

hoan thdnh, Chn ddu tu vd c6c hQ ddn c6 nhtng biQp phrip hqn chi5 O nhi6m v€ bUi,
..;, \ lf,..1 ,. !treng 0n, chat thai rdn sinh hoat, nudc thii sinh hoAt theo dring qui dfnh hiQn hdnh.

H4n chti kh6i bui,.ti6ng 6n, tlQ rung trong qu6 rrinh thi cdng: chri dAu tu vd c6c
dor vi thi cdng c6n c6 k€ hopch thi cdng hqp lf.

Trong nhiing ngdy n6ng hAn chti mric dQ 6 nhi6m kh6i bgi t4i khu vuc c6ng
trudng, ti€n hdnh phun nudc thudng xuy€n.

Khi chuy€n chd vQt liQu xAy dung c6c xe vfn tii phii cluqc phri kin. Trong qu6
trinh thi c6ng ph6i trang b! hQ th5ng che ch6n c6ng trinh, trrinh bgi vd vit dr;ng roi ti
uen cao xuong.

Tip ki5t v6t tu ehing noi quy dinh, kh6ng tluoc 116 trdn lan tr6n via hd vd tludng
ph6, phdi b6o vd via hd tai ciic khu vuc nhd xdy dqng. C6c thiet bi thi c6ng c6 ti6ng
6n vd dQ rung l6n kh6ng ho4t d6ng trong thdi gian ti i8h -.6h lrang.ngdy. Lqa chgn
thi6t bi thi c6ng thich hqp dC trenh rung d6ng, kh6i bui vd ti€ng 6n ddi vdi c6c h0 d6n
xung quanh.

Haq c!€ nu6c th6i vd chdt th6i trong qu6 trinh thi cdng: Nu6c thdi ph6i dugc
ri . ,;.,4

dAn vdo b€ lnng trudc khi tho6t ra xugg quanh. C6c chdt th6i r5n s€ du<yc tap trung tAi
bdi chira qui dinh vd duoc vAn chuy€n d€n bdi rd,c xdy dfmg quy ttinh trong mQt thdi
gian dinh kj,.
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III. Thinh phin hd str:
,(. , ..1

1 . I huyer rninh t6ng h_o. p:
rl r. iz. I nann pnan ban ve bao gom:

+ Bdn dd vitrivitm6i li6n h€ vr)ng;
,t -, ,+ Ban d6 d6nh gid hiQn rrgng;

+ Ban dd quy hoach tiing m{t bing sri dpng d6t, ti le 1/500.
1it Bdn dd quy hoach ph6n 16, ti le 1i500.

+ So d6 t6 chric kh6ng gian, ki6n truc, c6nh quan, ti le 1/500.
r). ir Bdn dd quy hoach san nen. ry le l/500.

+ BAn d6 quy hoach giao th6ng, chi gi6i dudng d6, chi gi6i xdy dqng,tj lQ

l/500.
r^+ Ban do quy hoach tho6t nu6c mua, ti le 1/500.

+ Bin dd quy hoach c6p nu6c, ti le 1/500.
.:+ tszin do quy hoach tho6t nu6c thai, ti lC 1/500.

+ B6n dd quy hoach c6p diQn, ti lC 1/500.
rl+ Ban d6 quy hoach chi6u s6ng, ti le 1i500.

+ Bdn d6 quy hoach th6ng tin li€n l4c, ti lC 1/500.
,; .;+ Ban do t6ng hop duong dAy, dudng 6ng k! thuit, ti lC 1/500.

+ BAn d6 ddnh gi6 m6i trudng, chi6n luoc, ti lC 1/500.

+ H6 so (BAn vc) thi6t k6 d6 thi.

3. Quy dinh quAn lj theo D6 6n quy hoach chi tidt.

4. Dia CD luu toirn b0 thdnh phAn ho so.

Diiiu 2: Sau khi OO an quy hoach t6ng mat bdng ti lC l/500 Khu nhd 6 Hodng
LQc - Phri Ch6nh, xd Phi ChAnh, thi xd Tdn Uy0n cluqc ph€ duyQt, Chri ddu tu c6
trdch nhi6m:

- Tinh chinh x6c trong viQc dinh vi c6c hQ thiing h4 tang k! thuAt dd duqc th6
+: ,. t r t, ,i. rl _: ,nlen rrong oan ve cua oo an. oam Dao nn Ket not dong bg Knl co ha tang cnung cua

khu vuc.
,.^., a- Lfp thidt kd co so, thiCt kC ban vC thi c6ng hQ th6ng ha t6ng k! thuit, lAp dU

rin khu quy hoach trinh duy6t theo quy dinh.

. - ThUc hi€n vd quan ly xdy dgng theo quy tlinh qudn ly dd duqc c6p th6m
quy6n ph6 duyQt.

- LAp bdo cdo drlnh gi6 t6c dQng m6i trudng; th6a thudn d6u nOi ha tAng k!
thuAt, phong ch6y chira ch6y theo quy d!nh.

.i- Cong b6 quy hoach, tri6n khai thqc hi€n dy an dirng theo trinh tu xAy dung co
b6n vd c6c quy dinh hiQn hdnh, chflm nh5t ld 12 thSng k6 tn ngdy kf Quyt5t dinh ph€
duyQt quy hoach.

l?



Di6u 3. Chrffi Vdn phdng HQi d6ng nh6n dAn - Uy ban nh6n d6n thl x6,

Iy_qe Phdng Quan li dO thi, Tru6rng phdng Tdi nguy€n M6i trucmg, Chi tich
UBND xd Phn Ch6nh, Chri ddu tu ve Tht"tnr&ng citc co quan, don vi c6 lien quan
chiu tr6ch nhiQm thi hanh Quy6t dinh ndy k6 tu ngdy ky l*

't-
Noi nhfrny'/
- Cf, cac PCf;
- Nhu Ei€u 3;
- Luu: VT, (D).

TM. UYBANNHANDAN
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uv naN NSAN oAN
THI XA TAN UYEN

coNG HoA xA Hor cnu Ncuia vrET NAM
D6c lip - Tu' do - H4nh phrlc

cria Chinh phLi vd l6p,

36: ,!4cc /eD - UBND Tan Uyin, ngay (Y thdng 4 ndm 2020

vi vi6c phG duy6t cliiu 
"hi'h "g.ObtjYDEJIU,T 

n"u.n t6ng m{t bing ri le 1/s00

Khu nhir O Hohng LQc - Phri Chrinh, thi xe Tin Uy6n, tinh Binh Duong

uy r,lN NHAN DAN THI XA

Can cu Luit T6 chuc chinh quydn dla phuong ngdy 19/6/2015;
Cdn cu Luit Quy ho4ch ngiry 24/11/2017;,
Cin cir Lu{t Quy hoach d6 thi ngdy 17 /06/2009;
Cin cu Nghi dinh sd 371201O.ND-CP ngdy 0710412010

thdm dinh, ph6 duyQt vir qudn Iy quy hoach d6 thi;
Can;ir Nshi dinh sii 72/2019/NE-CP ngdy 30/0812019 cria Chinh phn Snalffit

a6i, b6 sung rn6t s6 diAu cria Nghi dinh si5 3712010,ND-CP ngdy 07l4l2olo ve la!*+'iq

dinh chi tiiir vd h;org dan thi hanh mOt sii aidu cria Luit Nhd d;

. Cin cu Nghi dinh s6 100/2015A{D-CP crla Chinh phri ngdy 20l10/20 t 5 vd phdt
tri6n vir qu6n lj nha 6 xa h6i;

Cin cf Vin ban s6 386/UBND-KTN ngdy 24l\ll2\l9 crla UBND tinh Binh
Duong vd vi€c chip thuan cho Cdng t1 TN f{H Bdt dong sirn Hoirng L6c lirm chu diu
tu Khu nhd d Hoirng L6c - Phrl Ch6nI;

Cdn cri VIn ban s6 896/[]BND-KT ngiy 04/3/2020 cria IIBND tinh vd viec
chap thudn chu truong diu tu du iln Khu nhi d Hodng LQc - Phri Chriqrh,

Cin cri Quy6t dinh s6 4179/QD-UB\rD ngdy 02/7/2019 cta UBND thi xa vA
vi€c ph€ duyet D6 6n Quy hoach tdng mdt bang ti I0 l/500 KJru nhd d Hoang LOc -
Plrti Chrinh, xd Phri Chanh, thi xA Tan UyCn;

X6t To trinh s6 aA/ttr-qLO't' ngny 30/3/2020 cr"ia Phdng Qudn Iy <16 rhi vr:
vi6c di€u chinh cuc b0 Dd 6n Quy hoach t6ng mat bang ti l€ 1/500 Khu nhd o Hodng
l,6c - Phi Chanh, x6 Phri Ch6nh, thi xa Tan UyCn,

QUY]iTDINH:
Didu 1: Ph€ duy6t didu chinh cuc bO Dd 6n Quy hoach t6ng mdt bing tj, le

l/500 Khu nhd 6 Hoang Ldc^ - Phi Ch6nh, xd Pht Ch6nh (nay ld phudng Phrl
Ch6nh), thi x5 T6n Uy€n, cr,r th6 nhu sau:

1. Ph?m vi ranh girii, diGn tich khu tt6t:

tl6i, b6 sung m6t s0 dieu cria Nghi dinh s6 3712010,ND-CP ngdy 0714/2010 ve $/o+ l1A
thim tlinh, ;hc duyot vd quan lf quy hoach dO thi.vd Nghi dinh sii 44l20l5Alo-cff|ff _'t
ngdy 06/5/2b15 quy dinh chi tiiit m6t sli nQi dung vd quy hoach x6y dung; [i..Sk
,. , Sr,-"u.frli 9'.P :: ??",01:3?:l iq.l,''-91t91','15 
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Kh6ng thay drii so vdi euy6t dinh sii +tZelqO-UnNO ng?ty O2/Z/2019 cia
IIBND thi x6.

2. NQi dung tti6u chinh:
- Didu chinh 31 c6n nhi lien k6 (nhd d xa h6i), vdi di6n tich 1.9t5,3[rr, 2 t6ng

thinh 3l cin nhd o lien k6 (nha d thuong mai) 2-3 ting. cu th6:

- Didu chinh t6ng di6n rich ddt d rhumg mai tu 7.404,1m2 thanh 9.319,4m?.
^.:. - DrCu chiDh t6ng so cdn nhd o li6n kC thuong mai tir 84 cdn thanh 115 cin

[6ng s6 luqng cin ha todn khu khong thay aO; so vOi quy ho?ch da phe duyCr rai
Quy6t djni s6 4179IQD-IJBND n giry 0217/2019 cria I_IBND thi xi).

-i- l ong 
^d6n 

s6 toan khu, c6c chi ti€u sr.i dung tlAt, c6c thdnh phin st dung dit
khdng thay rl6i so v6i quy hoach duoc phd duyet tai Quyit dinh s6 4179IQD-UBND
ntsa\ r)l'71201q ctla UBND rlri ri.

3. Thinh phin hii so:

- Bdn dd didu chinh cgc b6 quy hoach t6ng m{t bing su dung ddt, ti lC 1/500.

- Ban d6 diAu chinh clrc bQ quy hoach phAn 16, tj 16 l/500.

- Dia CD luu toar bd thanh phAn h6 so.

4. C6c nQi dung kh6c: Vin git theo Quytit dinh sii 4179IeD-UBND ngay
02/7/2019 crla UBND thi x5.

BANG TH6NG KT CTII TITT NHi o }L^. HQI 2 TANG TI{Eo QUI T DIN}I
sO 4r?e/eD-UBND Drtu cHiNH rHANH NfiA O THUoNG M;r 2_trANG

STT Logi hinh
nhi &

TEn
t6 Kich thu,tc

I)ien
tich/lr"r

sii
t6

E DiPn
tich
-m'

Ting

ala

MDXD
tiii da

H0 sii
sDt)
tiii aa

I T6ng LK2 9 595,3

LK2 Nhd li6n kii I 7.0m+ l0.4tn 68.8 I 68,8 92.49./.

LK2 Nhd li€n kd 6.Orn* 10.8m 63,5 I 63,5 9.1,60?;

I,K2 l\na lren te l 6.0m*I1.2rn 66,1 I 66,1 93,s6%

I,K2 Nhn Udn k6 4 6.0m* I 1.7n1 68.8 l 68,8 92.180/0

LK2 Nhd li6n k6 5 5.5m* 12.1rn 65,3 l 65,3 93,88%

I,K2 1\na lren ke (, 5.5m* 12.5m 6',7,5 I 67 -5 93,0070

LK2 Nhd li6n k6 7 5.0mi 12.8m 6l,l I 63,3 94,68%

l.K2 Nhd li€n k6 I 5.Orn* 13.2m 65,l l 65,1 9396%
LK2 Nhn li€n k6 5.0m* 13.6m 66,9 I 66.9 93,24%

2. T6ng LK3 22 r.320,0

l-l(3 Nhd ii6n k6 2+23 5.0m* 12.0m 60,0 1320,0 3 96.00%

T6ng 3l 1.915,3



Di6u 2: Sau khi didu chinh cuc b0 D6 rin Quy ho4ch t5ng mdr bang tj, 16 l/500
Khu nhd 6 Hodng LOc - Phi Ch6nh, phudng Phri Chanh, thi xd T6n UyGn dugc ph6
duyet, Chi dau tu vA Don vi tu van co tr6ch nhiQm:

l, Chi diu tr
- Chiu tr6ch nhiCm trudc phrip Iudt vi vi€c cung cdp cric ndi dung, vin bin, stl

liQu kh6ng trung thuc, sai lech ldm dnh huong dCn kin}l te. ky thuat, my thuat cira d6

6n ndy.

- T6 chric h6 thiing quan l1i chit Iuong cong trinh xdy d{ng vi ch-iu rr6ch nhiqm
vd ch6t luo.ag c6ng triJ it"O" du 6n theo quy tlfnh cria ph6p Iudt v6 quan lj chdt

Iuong c6ng trinh xiy dung.

- Thuc hidn dung cdc quy dlnh vi mdi truong.

- Trinh cdp co thim quyin thAm duy0t vd phdng chriy chfa chriy theo quy dinh.

- Thuc hidn cdc thu tuc vd dit dai rheo quy dinfi.

- Tri6n khai thuc hiQn du an theo dung trinh tu xay dung co ba,rr hien hdnh.
,1. ' ^ ' :- Viec ddu noi he rh6ng ha ring k! lhudt cua du dn r a hq tang ky lhuAt chung

cira kl.ru vuc phii d6ng. bQ. Di nghi Chu deu tLI khi tri6n khai c6c cong trintrQl]4g
ky thuat, h6 sothiCt kC ky thuat (h6 so thiot kC san n6n, giao th6ng. cep thoa*qlil
cdp dign, h€ th6ng th6ng tin li6n lpc,..) ph6i duoc c6c.co qlan chri qudn va
qu6n ly chuy6n ngdnl th6a thu6n v€ ddu n6i vd c6 1i ki6n tiim dinh.

- Trong qu6 trinh thi c6ng xAy dung c6ng trinh vd sau khi hod,n thdnh
hoat dQng, Chri dau tu, cdc don vi trong khu quy hoach vi c6c h6 dAn phAi

biQn ph6p d€ han ch€ 6 nhi€m v6 bui vd ti€ng 6n, chat thai r5n sinh hoat,
sinh hoat theo dirng quy dinh hi6n hanh.

- Khi trii5n khai thi6t kti ki6n tnic cdc cong trinh ngoai din dung vd c6c c6ng
trinh cong cqng ptai dam bao ciic y€u ciu eua Quy chuan. ti6u chudn xay dLmg vir
cric quy dinh v€ tliu tu x6y dUng hi€n hdnh.

- Tidp tuc thuc hien cdc buoc ti€p theo theo dring quy dinh cta Ludt Xdy dung,
Luat Drt dai.

- ThUc hiin bdo c6o tiEn do thuc hi€n dg 6n hang thang, hang qu! vd nim theo
quy dinh.

- (-ong bd quy hoach. tri€n khai r-huc hi6n du an dung theo trinh [u xAv duns co
bin vd c6c quy ainh tri6n hdnh, chAm nf,6t ta lz th6ng ki! In ngay ty qryei Oint 

"pne

duy€t quy ho4ch.

2. Don vi tu v6n

- Phii chiu tr6ch nhiem truoc phdp luir vi chdt luong va cdc s6 lieu tinh toan
trong thuy6t minh quy hoqch. C6 nhd.n ngudi chu tri vii cdc k! su thiiit ki5 ha tang ky
thuit phai chiu trech niiCm cri nhan vd tinh dring d6n vd cdc gidi ph6p ky rhuat, tinh
chinh xdc va do rin cay cua c6c so lidu phuc vu klao sdr. rhi€r k€ n}lnng quy dinh vi
k! thudt bin v€ vd khrii torin.

nuoc thei



- Phai thuc hien giam sdr rdc gia vi gidi rhich nhlng r ucrng mic. giai qul6r
horin dr nhring sai. sor giria hd so rhiel ke vd thuc tE rrien khai (neu co). ddng rhoi
chiu trrich nhi€m vA c6c 1i ki6n, kiit ludn khi tham gia crlc nqi dunglr6n.

_ Dtd] 3. Chenl Vin phdng HQi d6ng nh6n d6n - Uy ban nh6n d6n rli xd,
Trudng Phdng Qudn l1i d6 thi, Truong phong Tdi nguyen M6i trudng, Chri tich
UBND phuong Ph[ Chenh, Chir ddu tu, Dcrn vi tu vdn vi Thr] truong c6c ccr quan,
don vi c6 li6n quan chiu tr6ch nhi6m thi hanh euyiit rlinh ndy k6 ttr ngay k)r.ZI9 

'

-,
Ndi nhani-
- Cf, cac fC.r;
- Nhu Didu 3;
- LUD: vT, (D).

TM. OY BAN NHAN DAN
CHU TICIT



uv saN NnAN oAx
riNn niNn DrroNG

ceNG HoA xA I-IQI cHU ncnia vIET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh Phtflc

s6:h0DL /eD-UBND BinhDuong,ngdy 3t) thdng rl2 ndm2019

QUYpr DINH
Vd vi6c cho ph6p Cdng fy TNHH n6t OQng sfrn Hoirng LQc chuy6n mgc dich

sir dgng a6t lOqt 1) dA thgc hiQn dg 6n Khu nhir & Iloirng LQc - Phri ChSnh

tpixd Phri Ch5nh, thi xi Tin UYOn

tv slx NUAN oAN rNn
can cir Luat T6 chuc chinh quyiin dfa phucrng ngay 1-q.1612015;

Cdn cri LuQt OAt dai ngay 29llll20l3;
C6n cir Nghi dinh s6 43/20144{E-CP lenV $15120t4 c:0ia Chinh phu quy

dinh chi ti6t tfri fifurfr mOt s5 di6u cria Lu0t Dat dai;

Cdn cri Th6ng tu si5 3OI}OLAITT-BTNMT ngey 02161 2014 cua B0 Tdi

nguy6n vi Moi trucrng quy dinh uA f,O so giao d6t, cho thu6 d6t, chuy6n mpc

dfch sfr dwrg d6t, thu h6i dit;

X6t d6 nghi cira Gi6m dOc So Tdi nguy6n vir MOi trucrng tAi Td trinh s5

765/TTr-STNMT ngey D I rZl20I9,

QWtr DP'{H: 
.

Eidu 1. cho ph6p c6ng ry TNFII{ Bat dong siur Hoh:ag Lac chuy6n mgc

dich str dpng Aat iAO 1) tt dat co s0 san xu6t phi n6ng nghigp v6i diQn tich

ti.,glg,grrf E6 tnu. hiqn du 6n Khu nhe & Hodng LO. - Pn't Chanh, cg th6:

1. Chuy6n *p. di.h sir dpng v6i hinh thirc Nhi nudc giao d6t c6 thu tiAn su

dung Aat a5i vdi diQn tich 9.319,4m2 d0 su dUng viro mpc dich d6t o tpi n6ng

th6n.

2. Chuy6n mUc dich sri dUng voi hinh thirc Nhi nudc giao d6t khdng thu

tidn str dUng OAt vOi diqn tich 8.520,5m2 d6 su dUng vdo c6c mpc dich sau:

a) Edt khu vui choi gi6i tri c6ng cong (d6t c6y xanh): 1.042,9m2.

b) Dat thuy 1o. i (dAt ha tang ky thuat): 152,9m2.

c) DAt giao th6n g: 7.324,7m2 (trong d6 dAt henh lang kI thuat ld 672,6m2,

d5t giao th6ng 6.652,1m2)

3. Vi tri, dla di6m khu d6t: T4i c6c thua d6t theo phg.luc dinh kdm thuQc xd

Phf Chanh, thf xd TAn UyOn (Phfr lpc kdm theo vd Ban dO 16ng gh6p quy ho4ch

do Vdn phdng DEng t<y dat dai x5c lfp ngdy 201912019).

4. Thdi h4n thgc hien dU 6n: D6n ngey 3() I /19 12069.

Di6u 2. Cirr_ cri Di6u 1 cria Quy6t dinh ndy, Sd Tai nguyOn vi M6i truong

chi.u tr6ch nhigm t6 chric thUc hi€n c6c c6ng viQc sau ddy:

1. Th6ng b6o cho C6ng q/ TNFIH eat AOne sAn Hodng Lqc nQp ti6n thu€

d6t, ti6n su dgng ct6t, phi vi 1e phi theo quy dinh cua ph6p luQt.



Z.Cap gi6y chrmg nh?n quyAn sri dpng,d6t, g,rVAtt s0 hiruse 0 vi tii san

r<rrac gan ri6i 
"o,i 

oat Jno cong iy n u*t gat aong san Hodng LOc sau ldri dcrn

vi tfruc hiQn dAy du nghia vg tdi chinh theo quy dinh'

3. Chinh li hO so dfa chinh.

Di6u 3. c6ng b/ TNHH g6t dong s6rn Hoirng Loc c6 tr6ch nhigm:

1. TO chric thi c6ng xay dpg co s0 ha tang theo quy ho4ch t6ng m[t bing

fi Ie 1/500 d5 dugc uy ban nhan dan thi x5 Tan uy6n ph6 duyQt.

2. Thpc hiQn nghia v.u ti! chinh. theo quy dinh hiQn henh tru6c 
'tt :T *l4t

clring nhan quyen rii'apng dAt, quydn so hiru nhe 0 vi tlri san 1&6c gdn li€n vo1

oat. \ ,

3. Sri dUng d5t dung mr;c dich, ranh gioi theo b6n d6 dd dugc.thi6t lpp.

oo,g ,riti, ;6""U, tffihil dAn xd Pht Chanh, thi xd TAn UyOn d0 deng k1i

bi6n dQng Aat Aai theo quY dinh. . ,

4. Trong thoi gian L2 thangsau khi ky QuyCt dinh nny vd ti6p theo dinh lcy

06 thang, Collg ty-nVfuf nat Aeng sin Hodng L6c pl?ibi" c6o ti6n d0 thuc

hien du an aau tu cho 56 Tlri nguyen vd M6i truhng vd Uy ban nh6n d6n thi xd

Tdn Uy0n.

S. B6t dugc Nhir nu6c giao d6t de thUc hiqn dU 6n dAu tu mir kh6ng dugc

su dpng trong thdi han L2 thdngliQn tr;c "ho[" 
tien d0 ty dU".g Oatcham Z4 tnang

.. ..4 rA
so vor rlen og ghi trong du an dau tu k6 tir khi nhOn ban giao ddt tron thuc dia

,iar"i#ia, "a'" 
su d,Jig; trucmg hqrp kr6ng du? d6t vdo * aung thi chu ddu tu

hoq. gia h4n su dpng 2 i, *rangq nfjai n6p-cno Xfrlr nu6c kho6n ti}n tuong tmg

,oi*i. ti6n giao'afi aoi voilhoi gian chaqti6n d0 thuc hien dy 6n trong thdi

gi;;y; n6t itrAi \an {uqc gia hqn md chri ddu tu vAn chua dua ctdt viro st dung

thi Nhe nu6c ,h" ibftA;fu"r.rro"g uoi tt o*g vc aat vd thi san gin HAn v6i dat.

Di6u 4. Quytit dinh niy co hiQu lUc kO tir ngdy ky'

ch6nh v6n phdng uy ban nhdn d6n tinh, Gi5m d6c so Tii nguyen vi Moi

trudng, Gi6m ;d Stidi chinh, Cuc truong Cuc. Thu6, Chu tfch uy ban nh6n

dan thi x5 T6n Uy6n, Gi6m d6c c6ng ty TNHH B6t dong s6n Hoang Loc vlr Thu

tru&ng c6c ban 
"gant, 

t6 chirc, c6 nh6n c6 1i6n quan chfu tr6ch nhiQm thi henh

Quy0t dinh niy.
V6n phdng Uy ban nh6n dan tinh chiu tr6ch nhiQm dua Quyilt dinh ndy l6n

c6ng th6ng tin diqn ttr cira tinh.l. /
Noi nhQn:

- Nhu DiAu 4;

- Website tinh;
- LEVP (Lg, Th), Tn;
- Luu: YT.L/,, I

TM. UY BAN XUAX OAX
5 CHl TICH

2
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CQNG HOA XA HQI CHT NGHIA VI4,T NAM
DQc lip - TU do - H4nh phric

so: 738 reo-ueND Binh Drong, ngdy lie thdng ! ndm2020

. AUYI,TDATI
VG vi6c cho ph6p C6ng ty TNIIH BAt rlQng s6n Iloirng LQc chuy6n mrlc tlich
sr? dr;ng tlAt (tlgt 2) 116 thrc hiQn dr1 6n Khu nhir & Hohng L6c - Phri Chinh

t4i phudng Phi Ch6nh, thi xi T6n UyGn

Uv sAN XHAN OAX rimr
Cin cri Lu{t T5 chuc chinh quydn dia phuong ngiy 191612015;

Cen cu Luat DAt da ngity 2911112013;

Cen cft Nehi dinh s6 43120l4,/ND-CP ngiy 1,51512014 crla Chbh phri quy
dinh chi tidt thi hanh m6t so didu crha Ludt Ddt dai:

Cdn cu Th6ng tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngiry 021612014 cira BO Tdi
nguydn vd M6i truong Quy dilh vd hd so giao d6t, cho thu6 d6t, chuyen mr;c

,i , ,l, -rorcn su oung oat, mu nol oat:

X6t dd nghi cira Giam dilc Sd Tdi nguy0n vd M6i truong tai Td tdn}r si5

1 O2/TTr-STNMT n gity | 0 /3 I 2020,

QUY6TDtr.{H:
Didu l. Cho phep Cdng ty TNLIH B6t dOng san Hoang Lqc su dr.lng khu ddt

c6 diQn tich 256,8m2 d6 thr,rc hiQn du ri.n Khu nhd d Hoang LQc - Phri Chrinh, cp th6
nhu sau:

;. -,, , ,l. Chuy€n m+c dich su dgng dit (dcrt 2) voi hhh thric Nhi nu6c giao ddt
khong thu tidn sri dlrng d6t voi dicn tich 38,7m2 d6 sri dung vdo mgc dich d6t giao

th6ng.

^ ^;, ,,
2. D6i vsi dien Uch 218,lmr rlnt thu6c hdnh lang an toan duong bO: Quan li,

sri dgng theo quy dinh cila phep luat va bao v€ hanh lang an toan duong bQ.

3. Vi tri, dia diiim khu dit: Tai thria dAt 1517, to ban dd s6 6, phuong Phi
Ch6nh, thi x6 T6n Uy€n (Theo Ban dd l6ng gh6p quy hoach do Vdn phdng Ding
hj d.6t tlai x6c I6p ngdy 20/912019).

4. Th<ti han thuc hiQn du an: Diln ngiy 30/1212069.

Di6u 2. Can cir Didu I cria Quyilt dfuh ndy, Sd Tii nguy€n vd MOi truong
chiu tr6ch nhi€m t6 chtc thuc hi6n c6c cdng vi6c sau diy:

1. Th6ng b6o cho C6ng ty TNIiH Bdt dQng san Hoang LQc nQp phi vd lQ phi
theo quy dinh cta ph6p ludt.

^ ^1 .: . .
2. Crip giny chimg nhrin quydn su dung d6t, quy6n sd htu nhi d vi tai san

kh6c gin liAn v<ri d6t cho Cdng ty TNHH Bit dQng san Hoang LQc sau khi don vi
thuc hi6n d6y dt nghia vU tai chinh theo quy dinh.

UY SAN NTIAN OAN
TiNTI BiNTI DTIONG



3. Chinh I hd so dia chinh.

Didu 3. Cdng ty TNHH BAt dQng san Hoang LQc chiu tr6ch nhi€ln:

1. T6 chuc thi c6ng xAy dtmg co sd h4 rihg theo quy ho4ch tiing m{t bdng t!
lQ l/500 de duo. c ph6 duy6t.

2. ThUc hiQn nghia vt,r tai chinh c6 lien quan theo quy din]r hiQn hanh.

3. Sri dung ddt dung msc tlich, ranh gioi theo ban dd rE duqc thi6t l{p D6ng
thoi di5n Uy ban nhAn din phuong Phir Ched, thi xd Tan Uy6n d€ dang lcy' bi6n

ddng d6t dai theo quy dinh.

4. Trong thoi giarl 12 th6ng sau khi lcj Quyiit dfuh ndy vi ti6p theo dinh Ic! 06

thring, phdi brlo crio ti6n d6 thuc hiQn du an diu tu cho Sd Tdi nguy6n vd M6i
truong vA Uy ban nh6n din th! x6 Tin Uy€n.

5. D6t duos Nhd nu6c giao d6t dii thgc l.rien du rln dau tu md kh6ng du-o. c sri

dung trong thoi hqn 12 thdng lidn tuc ho4c ti6n dd su dgng ddt chim 24 thdng so

uoi iien ao ghi trong dg dn dlu hr k6 tu khi nhan ban giao di ren thuc dia phdi dua

ddt veo sir drlng; truong hqp kh6ng tlua dat veo su dung thi chi ddu h: duo. c gia

hen si dUng 24 +hng vit phAi nQp cho Mi nu6c kho5.n ti6n tuong ring voi mirc

ti6n giao dit d6i v<ri thoi gian chim ti6n d0 thUc hien dV rln trong thoi gian ndy; h6t

thoi hen duoc gia h4n md chn dAu nr v5n chua dua d6t vdo sir dung thi Nhd nu6c
Uu trOi O6t md kh6ne UOi thuorg vd d6t vd tdi san g6n lidn vdi d6t.

Di6u 4. Quydt din} ndy co hi6u Iuc ke ru ngdy k1.

Ch6nh Ven phdng Uy ban nhin din tin}, Gi6m d6c So Tii nguy0n vd M6i
truong, Gi6m di5c Sd Tni chinh, Cqc truong Cqc,Thue. Chu tich Uy ban nh6n

dan thi xa Tan UyCn, Gi6m di5c C6ng fy TNHH B6t dong san Hoang Ldc vd Thi
truong cac ban nginh, t6 chric, c6 nhAn c6 li€n quan chju tr6ch nhi6m thi hinh

Quyet dinh ney.

Vdn phdng Uy ban nhdn dAn tinl chiu tr6ch nhi6m dua Quy6t dinh niy 16n

c6ng thdng tin diQn ti ciatiri:'.l .,

Nai nh1n:
- Nhu Diriu 4;
- LDVP (Lg, Th), Tn;
- Website tinh;
- Lu;u VT.tz, ".9

TM. UY BAN NHAN IAX

rflJdNG TAU C

KACTILT TICH

N{ei Hir.g D0ng
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c0Nc ry co pHAN Nuoc
vOr rnuoNc eiNH DUoNG

xx cAp NTIoC KTIU r,rTN HoP

so 
' /otO /cNKLH-pKD

V/v phric d6p c6ng v6n s5 t6l20l9l
HL-CV cria C6ng ty TNHH n6t eOng
sdn Hodns L6c.

CQNG HOA XA UgI CHU NGHIA VIET NAM
DQc Hp - T1r do - H4nh phric

Tdn (Jy€n, ngdyj dngG ndm 2019

Kfnh gui.' c6ng fy TNHrr n6t dQne s6n Holng LQc

r A c^an.1i .:lg vdn so r6l20rgfin--cy grla cgne ty TNHH eat dgng s6n HodngL6c vO vi6c th6a thu0n eAu n6i c6p nu6c khu nhi o Hbdng LOc - phir Chdnh, xd
Phri ChAnh, thi xd TAn Uy6n, tinh Binh Duong.

chi nh6nh c6p nu6c Khu Li6n Hgp rd dcrn vi t4rc thuQc c6ng ty c6 phan
nu6c - Moi trudrng.Blnh.oyag. HiQn tai crti nh6nh i6p noo" Khu Li6n Hq,p de
dAu tu try* 6ng c6p nudc F40b dudrng ET742giao duorng N6 xd phfr Ch6nh, thi
xd TAn UyOn, tinh Binh Ducrng.

Nay chi nh6nh c6p nu6c Khu Li6n Hqp ch6p thupn cho c6ng ty TNHH B6t
dOng s6n Hodng LOc ddu noi vd9-tu13n o"g 

"ep'nu6c 
F400 duong DT742 giao

dudng N6 xd Phf chdnh, thi xd rdn Uyon, tinh biorr Duong. rvrqi ,iGni aa"-#
chri dAu tu thanh to6n (kdm bAn v6).

Moi chi ti6t xin li6n hQ chi nh6nh Q6p nu6c Khu r j6n Hqp qua ,6 dic., thoai:
02743861'106 - 0913738282 - Mr Duy d6 d*q" hu6ng dan c6c thu tu..

RAt hdn hpnh dugc phUc v.u euy C6ng ty.

Noi nltSn:
- Nhu tr€n;
- Luu VT.

* I CONG Tv r:6 pr.it I *

"" / cfp rurl/sc \-l
*=/,g srrr n ra "i'l^*\i'

G-fi9

cApm/dc
Kuu r rfrN HQfp
CONG Ty cd nHip
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Oryc nry.1lNH.PINH DUONG ceNG no.q.xA Her cHU Ncuiaupr Nlvr
'[I.o. N.G CS PCCC*QNQ$ DQc lap - Trl do - H4nh phric

l,liu sii pcol

Ban hanh kdm theo Thdng tu
s6 oanovnr-sce,

ngity 16/12/2014

so: J0 3 /rD-PCCC

GIAY CHTING NHAN
THAM DUYET THIET KE VE PHONG C TAY VA CHffA CHAY

Cdn cu Nghi dinh tii ZgtZOtl/wn-CP ngdy 31/7/2014 quty dinh chi ti€t thi hdnh m)t
sA aiu cila LuQt Phdng chdy vd chfla chdy vd LuQt stra d6i, bd sung mqt sii diiu cila Ludt
Phdng chdy vd ch[]a chdy;

Cdn ct? Diiu 7 Thong tu s6 66/2014/TT-BCA ngdy I6/12/2014 cila BQ trtong
BQ Cong an quy dinh chi ti€t thi hdnh mil's6 diiu cila NShi dinh s6 79/2014/ND-CP
ngdy 3I/7/2014"quy dinh chitiel thi hdnh m/t s6 diiu cila LuQt Phdng chdy vd chfia chdy vd

LuQt saa aAi, OA sung mot s6 atiu ctta Lufut Phdng chdy vd chiia chdy;

Xdt hO so vd vdn bAn <10 nghi thAm duyQt ttri6t t6 r1€ phdng chdy vd chta ch6y
s6 .99/29.1?. nsay ...9.Q t.9.. t .?.0.!.2 cria: ........9.Q.ls.ty.TNH.H.P0l.d0.+e..s.+.+.Ll-o.4ne.i'Qs............ ..

Ngudi dai dien ld Ong/Bd:............N.*X9:.P.?.11+........ chric danh:.....9i*f..9.a9........
pHoNG cANn sAr pHoNq grl4y,.glllta.ggAy.yA.q.uu N4\N.cuu rrg

cHr.tNG NHd.N:

KHU NHA O HOANG LOC - PHU CHANH

Dia diem x6y dpg: +.*.ll:.9l1.*,.11i.*l-?.+.V.v.9*.tilL.Pi*'..?v.q*s.....................
.: ^ CAnq fv TNHH RAt d6no sin HoAno I i

c hu rrau tu/chri phuon g ti 9n : . .99.19. 1I.TNt.I.ll. P.11. 9'6.1e. :?1. Il.g.?lc.! 9 :.

Don v! rap du 
^nlthictk6, 

-q:ig.lL:IHY.Ily*.5I1999.Ii:1.Y.*9..............
Di dugo thAm duyQt ttrltit tti vd phdng ch6y vd chira ch6y c6c nQi dung sau:

- Giao th6ng phpc vp chta ch6y;""""""';"
- HQ th6ng cdp nu6c chta ch5y ngodi nhd.

theo c6c tdi liQu, b6n ve ghi o trang ,.6rL

Noi nhhn:
- .9g.+g.$,.1NHU eat O6ng sirr Hodng L6c;

- .99.7;.9.Qlg + thi xd ran UY€n;

_ Luu: .vT,.cTPC.

I

l
€ n lC): ^t
TfUne ri $t/i6f! Ywililn'



: DANH MUC TAr rrFu, nAN vE oA Drlgc rHAM ouvTr
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T]BND TINH BINH DUONG
SO GIAO THONG VAN TAI

36 :l(0V/SGTVT-QLGT
V/v ch6p thudn chu rrucrng dAu

n6i giao thdng vd tho6t nuoc mua
du dn Khu nhd 6 Hodng LQc -
Phrl Chdnlr vdo duingDT.T 42

CQNG HOA XA ngr cHU NGHIA VrET NAM
EQc l{p - Tq do - H4nh phric

Binh Drcrng, ngiry /y' 1fiqng 6 ndm 201 9

Kinh giri: C6ng ty TNIIH n6t dOng srin Hodng L6c

Cdn cfr Nghi dinh sO.t tlZOtO,rXE-Cp ngay 2410212010 cr-ia Chinh phu quy
dinh v€ quan ly vd b6o vd tet cAu ha tAng giao tt,6ng ducrng b6;

cdn cri rh6ng tu s6 sotzoslrt-BcTvT ngdy 23109/2015 cria 86 Giao
th6ng van trii hu6ng ddn thuc hi6n mQt so oieu c,ia Nghl dinh s6 11/2010aJE-cp
ngiry 241021201 0 cua chinh phir quy dinh v6 quan,lli vd bao v6 ktSt c6u ha tdng grao
th6ng duong b6;

cdn cir Th6ng tu,s6 35l2o11lrr-BGTVT ngdy 0gl1o/20t7 cua 86 Giao
th6ng vdn t6i vA stia doi, bo sung m6t so oicu."uu rnong tu s6 50/2015/TT-
BGTVT ngiry 2319/2015;

Cdn cri COng vdn sO:OqOnBNO-KTN ngdy f\n/201g cria Uy ban nhAn
dan tinh Binh Duong vA viOc. ch6p thudn chri truong truong d6n m6u quy c6ch d6u
n6i duong nh6nh vdo c6c tuy6n dudng tinh qu6n lf;

Cdn.cri C6ng vdn sO SS+Z,IISNO-KTN ngdy l5/Ill2}lg cua Uy ban nh6n
dan tinh v0 vi€c thuc hi6n quy c6ch dAu n6i tir dudng nh6nh vdo c6c tuy6n duong
do tinh quan lyi;

Cdn cir Quy6t dinh s5 :AOZUISND-KTN ngdy 24/0t/2019 ciia Uy ban nh6n
dAn tinh ch6p thu{n cho c6ng ty TNHH ea.t aOng san Hodng L6c Lim chu dau tu ,ra.,ffi.
du 5n Klru nhd d Hodng L6c - Phf Chrinh; //{sA

cdn cir bi6n b6n hop Hdi dong thAm dinh euy hoach x6y dung, d6 thi hen {E(*.t.]ldia bdn thl xd th6ng qua du th6o Ed rin euy hoach t6ng mdt bdng ti l9 1/500 Khu \PI.!AN I
nhd o Hodng L6c - Phri Ch6,nh, xd phri Chenh, thi xd TAn Uy€n; \fn:=.

Ngity 2715/20.1 9, c6ng ty TNHH.B6r.d6ng san Hodng L6c c6 c6ng van s6 -'\:i:
09120r91Lil--cv, do nghi th6a thuan dau noi gia-o th6ng r<nu nrra d Hodn"g t-oc -
lUql"gul9 dygg DT.742, xd phri Ch6nh, thjxd T6n Uy6n vd C6ng vdn s6
l0l20l9lltr--cv, d€ nghi th6a.thu6n d6u noi hQ. thi5ng tho6t nuoc khu nhd 0 Hodng
LO.c 

, 
Ph[ ch6nh vdo tuy€n c6ng tho6t nudc dAu tu m6i cap dudng ET ] a2 ddn i

sudi C6i, xd Phfr Ch6nh, thi xd T6n Uy6n;
Ngiry 121612019, Sd Giao th6ng v6n t6i d6 chri tri ph6i hqp v6i Ban An todrn

giao th6ng tinh vd cOng ty TljlIH B6t d6ng s6n Hodng LQc (uy ban nhdn dan thi
xd rdn uy€n c6 mdi nhung vdng) kh.do srit hi6n trutmg vf tri c6ng ty TNHH B6i
dong s6n Hodng L6c dd nghi dugc d6u n6i giao thOng ducrng ox-rrrrio cfa du 6n



Khu nhd d Hodng L6c vdo duong DT.742 va d6u n6i h6 th6ng thod.t nudc khu nhd
d Hoang Lgc - Phir Chdnh vdo tuy6n c6ng thorit nu6c dAu tu m6i c4p dudng
DT.742 d6n ra su6i C6| xd, Phri Ch6nh, thi xa TAn Uy6n. Tr6n co sd th6ng nh6t ]
ki6n cria cdc thdnh vi6n tharn dq khao s6t, s6 Giao th6ng van titi c6 y ki6n nhu sau:

r rri .,. ;.l. Ve dau nor grao thone:

. - ChAp thu4n chi truong cho C6ng ty TNHH nit eOng sAn Floang L6c dAu
ndi giao th6ng duong DX-M10 cta du 6n Khu nhd d Hoirng L6c - phri Cli6nh vdo
duong DT.742 tai l<ml2+054 (b6n phdi tuy6n * hu6ng til thdnh ph6 Tht DAu MOt
di ngd 3 C6ng Xanh);

- Tr€n co sd chAp thuan chri truong dil"u n6i duong DX-M10 cria du 6n l(hu
nhd 6 Hodng LQc * PhLi Ch6nh vdo duong DT.742.. C6ng ty TNHH Bat dQng srin
llodng LOc thiet ke phuong an dAu n6i dudng DX-Mi0 vdo duong DT.742 trinh Sd
Giao th6ng vAn t6i d0 duoc xem x6t, ch6p thudn thi6t k6 theo quy dinh tai Di6u 26
cia Th6ng tu sO 50/2015iTT-BGTVT ngity 231912015 cira BQ Giao th6ng vQnthi;

- Trorro nrr4 frinh l^ ' 't t ' ' !,,,,.,. ,ap thier ke phuong rln dAu ndi duong DX-M l0 vdo duong
Ir_T.742, C6ng ty TNHH BAt d6ng s6n Hodng L6c thuc hien dAu n6i duong EX-
M10 vdo dudng DT.742 theo rn5u quy crich d6u nOi dd duoc Uy ban nh6n d6n tinh
Binh Duong ban hrinh tai C6ng ven s6 3090ru8ND-KTN ngity I0l7l\0t8;

- NgAy 0315/2olg, Uy ban nhAn dAn tinh c6 C6ns vdn s6 tgSSfUeND-
KTTH giao UBND thi xA T6n UyOn larn chu diu tu dU. dn giAi phong rn{t bing
c6ng trinh nAng c6p, mo'r6ng dudngDT.742; theo euy6t dinhs6 iZ+ZQO-UBNO
ngity 16l\212013 cua Uy ban nhAn dAn tinh, dudng DT.742 doan tu ntt giao voi
duo\ng DH.407 d6n ngd 3 C6ng Xanh dugc quy hoach v6i quy m6 06 ldn xe, lQ
gi6i 42m. Sd Giao thOng vdn.tAi d6 nghi C6ng ty TNHH n6t Oqng s6n Hodng L6c
lu-u yi bd tli qu! dAt de thi6t kd phuong 6n dAu n6i tru6c vd sau khi c6r.rg trinh nAng
cgp, m.o rQng duong DT.742 duoc cldu tu hoirn thi6n, phir hgp vdi rnAr-r quy c6ch
dAu n6i duo-c Uy ban nhAn d6n tinh Binh Duong ban hdnh t4i C6ng vdn s6
3090/UBND-KTN ngdy 101712018 vri COng vdn s6 5542ru8ND-I(TN ngriy
15/t1t2018.

Z. VA dAu tu h6 th6ng tho6t nu6c trong hrinh lang b6o vd ducmg bQ ET.7 42:
- Ch4p thudn chri truong cho C6ng ty TNHH Adt Ogng sdn Hodng LOc xdy

d\rng hQ th6ng tho6t nudc dgc trong hdLnh lang bdLo vd duong b0 DT.742, ddi kho6ng
900rn tu duong DX-MI0 dAn ra SuOi C6i, crich m6p duong nhua t6i thi6u l,5rn;

- D€ nghi chrl dAu tu tinh to6n, lqa chon loai c6ng, khAu dO c6ng d6rn brlo
thorit nu6c cho khu nhri d vd tho6t nudc mdt duingDT.742;

- H6 th6ng thodt nu6c th6i xAy drmg ri6ng v6i hQ th5ng tho6t nu6c mua, sau
khi xu lli d4t ti6u chuAn rndi trudng, OAu nOi vdo h6 ga tho6t nu6c mua tr0n duo'ng
D3, tho6t theo ducrng EX-M10 d6n ra Su6i C6i;

- Tr6n co so ch6p thu{n chri truorng xAy dgng h9.th6ng tho6t nudc dgc trong
hirnh lang bao vQ ducrng ba DT.742, C6ng ty TNHH B61 dQng sdn Hodng LQc thidt
kO phugre 6n thorit nuoc trinh Sd Giao th6ng vgn tAi d0 duqc xem x6t, chAp thuQn
thi6t k0 theo quy dinh tai Kho6Ln 6 Di0u 1 cira Th6ng tu s6 3512}|71TT-BGTVT



ngiLy 09/1012017 cria BQ Giao th6ng vdn tdi vo sira d6i, b6 sung m6t s6 di€u cira
Th6ng tu s6 50/201S/TT-BGTVT ngdy 231912015..

^ r'j -i 'J. Van oe cnuns:

- Sau ndy UniJf .ZqZdugc dAu tu n6ng c6p, md rQng, chu dAu tu du rin Khu
nhd d Hodng LQc - Phri ch6nh ph6i tu di dcri, c6i tao mit giao vir h6 th6ng tho6t
nu6c bdng ngu6n kinh phi cria C6ng ty;

,- Trong qu6 trinh tri6n khai thBc hi€n vi€c d6u n6i giao th6ng vri xAy drmg
hO th6ng.tho6t nudc doc trong hdnh lang an todn.ducng bQ DT.l42, n6u c6 dnh
hudng d€n d6t d6n, C0ng ty ph6i tU th6a thufn phu<rng 6n d6n bi./."

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Ban ATGT tinh;
- UBND tx Tin Uy6n;
- BGE Sd (b/c);
- LUU: V I, VLU t, l nntr./_/

//-

KT.GIAMD6C
i,r-rd ornl,r cob

S,ll,il'%





uv nnN NUAN oAN
xA psu cnANH

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM
DQc lip - Tg do - H4nh phrftc

TM. UY BAN NHAN DAN

36: LJL /UBND-DC Phil Chdnh, ngdy 03 thdng \ ndm 2019

Kinh grii: C6ng ty TNHH n6t aEng s6n Hodng LQc.

Ngdy 0217/2019 UBND xE Phir Ch6nh c6 nhQn vdn ban s6 rclZOlgftn--
CV ngdy 271512019 cria C6ng.ty TNHH n6t egng s6n Hodng LOc.vO viqc tl6
nghi chAp thufln chfi truong dAu tu ndng c6p ducmg hiQn hiruvd d6u n6i giao
th6ng khu nhd 6 Hodng LQc - PhIi Chanh vdo ducmg DX42 xd Phri Ch6nh, thi
xd Tdn UyOn, tinh Binh Ducmg.

Qua xem x6t nQi dung vdn b6n ctra C6ng ty TNHH B6t dQng s6n Hodng
L6c. UBND xd Phri Ch6nh c6 ;i ki6n nhu sau:

-rL- Thdng nhAt cho COng ty TNHH Bdt tlQng s6n Hodng LQc dugc d6u n6i
dudng giao th6ng n6ng th6n (iludrng DX 10 theo bin tl6 quy ho4ch n6ng thdn
m6i) khu nhd 6 Hodng LQc - Phir Ch6nh vdo dudng giao th6ng n6ng th6n Phir
Ch5nh 30 (ducmg DX 42theo bin tl6 quy ho4ch n6ng th6n m6i) xd Phu Ch6nh,
th! xd Tdn UyOn, tinh Binh Ducmg.

n)'- DC nghi c6ng ty lflp h6 so thi6t kd bAn vE thi c6ng vd xin cAp ph6p thi
c6ng tru6c khi thuc hi6n thi c6ng cl6u ndi theo dring quy itinh.

DC nghf C6ng ty TNHH n6t Ogng sAn Hodng LOc thpc hiQn dring c6c nQi
dung n6u tr6n./.

Nai nhfin:
- Nhu tr6n;
- Luu: VT, DC. CHU TICH

Nguv6n V[n H5a



KI.IBND TiM{BiNHDUONG
so cmo nrduc vAN rar

SO:3 6sg ISGT\ru-QLGT
Vfu ,hilpmuqn ttri6t t<C Aiu nOi
duong EX-M10 cu,a Khu nha d

Hoang LQc Phi Chdnh vin ET.7 42,
xA Phf Chdnh, thi xa Tan Uy€n

CQNG nda xA ngr clr0 NGrfrA VTT,r NAM
DOc lOp - Tu do - Hanh phrfc

BinhDuong, ngayI! thdng I0 ndm2019

Kfnh gfri: C6ng ty TNFtrI n6t Aqng s6n Hodng LQc.

So Giao th6ng v4n t6i nban dugc C6ng vdn s6 I8l2AW/Iil--CV ngdy
18/9/2019 ctra Cdng ty TNHH nAt dQng san Hoang L6c v6 viQc ch6p thuan fri{t
I6-ry t]ruOl-1trt elao quctng EX-MI0 kh; nhA d Hodng LQc Phir Chd{rh vdo duong
DT .7 42 tai Km 1 2+91+ Q9" ph6i tuytin - hu6ng tt thilh pfrO rfrtr DAu MQt di ngfi
ba c6ng ianh), xd Phri bnanrr, thi xd r6n uy6n, tinh Binh Ducmg;

Cdn cri Ngbi dinh s6 11120194IE-QP ngey 24102/2010 cria Chfnh phriqlf *i*:t^ gyi lv vd b6o ue Kl:4' la t11rg"iao th6ng duo'ig bQ; Nlrrf a'4s6 100/201341E-cP 
,"F?y_ 031912013 cira chinh phu sui d6i, 66 sung mQt's6

didu ciaNghi dinh s6 fiizot0AlD-Cp; ' ev^' vv

Cdn cir Th6ng tg s6 5012015/TT-BGTVT ngdy 23/gl20t5 cria BO Giao
th6ng vpn t6i hu6ng ddn thgc hiQn mQt so dicu cnJNgni dinh s6 rilzoronro-
9P "g.uy 

241^02120t0 cria Chfnh phri quy dinh vA quan t1i vd b6o vQ k6t c6u hp
tAng giao thdng ducrng bQ;

cdn cir Th6.1g 
1"* 

15 35/2017/TT-BGTVT ngey 09/.10/2017 c,ia BQ Giao
thdng vQnthi sria d6i, b6 sung mQt s6 diAu cfiaTh6ig-tu sO SO/ZOL5/TT-BGTVT
nFdY. p tnltnq ! nim 2015 cria BQ trucmg BQ Giao t[6ng vgn t6i hu6rng ddn mQt
r^q.di* cua Nghi diqh s6 rr/z}t0arD:cp ngdy z! 61*9 02 ndm z01o cfru
chinh phri quy dinh v€ qual ly vn b6o vQ tet cfi ira tang gii th6ng ducmg bQ;

cdn cir c6ng v6n 
"6 ssqzNB.ND-KTN ngey rs/ttlz}rg cria Uy ban

nhdn ddn tinh BiS Dy*g vO viQc thgc hi6n quy cain e6u tt6i tri duirng i,franft
vdo c6c tuy6n ducmg do tiih quAn ly; L J

cdn cri colg uir,r .q 311 l/scrvr-elcT .rgdy }g/gtzlLg cria s6 Giao
1!6ne vfln t6i vC vig_c 9h6p thuQn chtr truongtar 

"Oiliuo 
th6ng dg 6n Khu nhd d

Hodng LQc - Phf Chdnh vi.o FT.7 42;

_). . !6n 9ri Quy6t dinh 26.!\7.?I9P_BM nsey 0zt7tz0t9 v6 viQc ph6 duyQt
q9 * Quy hopch chi qi6r tli lq 1/500 Khu nhd o floarrg LOc _ phri Ch6nh, xa phn
Ch6nh, thi xd Tdn UyOn;

Qua xem "e$tiel( phucng 6n d6u ntii giao th6ng tu ducrng EX-M10 Khu
nhe & Hoang LQc -. Phri chanh vdo ET.742, s& Giao th6ng ua" ai co ! n6n "il,;;;:. -^1 

Cla| tl".att plyqg 6n thitSt te A6u ,roi ve t6 chric giul thorrg tai nirt
eiag fal n6i tri ducrng EX-M10 khu nhd o Hodng Lqc - phri Cldnh virobi.lqZ,
cp th6 nhu sau:



- Vi tri dAu n6i: TailyJrinh Kml2+054 (bOn phii tuy€n - hudng tt thanh
pfrO fnri DAu MQt di ngd 3 CO"g Xanh);

Quy md e6u nOi vd tO chfrc giao th6ng: T6 chric giao th6ng deu n6i gi6n
ti6p ducrng DX-M10 Khu nha d Hoang LQc - Phf Chenh vdo DT.742v6ith6ng
sO kV thu0t nhu sau:

+ B6n kinh rE giao lQ: 16,5m.
+ Dudrng DX-M10 Khu nhA o Hoang LQc - Phf Ch6nh:2b}nx 4,0m : 8,0m.
+ Via hd: Zbdn x 4,0m : 8,0 m.
+ BC rQng dudrng nhap ldn vdo DT.742 tir duong DX-M10: 0+3,0m; chi6u

ddi 53m.

. + eA rQng m[t tlucmg tir DT.742 nhQp vdo dudng DX-M10: 0:3,0m;
chi6u ddi 54.3m.

+ I(tSt c6u m{t dudng d6u n6i: 86 t6ng nhga n6ng.
+ B6 tri ddn tin hiOu xanh d6 vdng tgi giao lQ.

+ BO trf vpch scrn chi d6n lOi ra vdo, bi6n b6o giao th6n g, cilc cpm vpch
scrt gO gi6m t5c tr6n F.TJ42 vd dudrng OX-Uff O f<nrintrd d H"odng LOc - Phf
Ch6nh theo quy chuAn ky thupt qn6" gia vA b6o hiQu dulng b9
QCVN41 :20I6|BGTVT.

+ DOi v6i phAn e6t ttri6t ki5 ducrng tdch,nhAp ldn vdo ET.742 (nim ngodi
ranh quy boa"lt), d6 nghi chu ddu tu dp 6n phii thUc hign th6a thufn vdi ddn
viQc thu h6i det henh lang b6o vQ dulng b0 d.e thi cdng, xdy dpg nirt giao dAu
n6i vd ldm co sd trinh Scy-Giao th6ng van tai c6p ph6p t[i c6ng. 

' -

2. TrCn co sd ch6qthufn tniet te d6u n6i, So Giao tlr6ng vfn t6i dA nehi
COng ty 10p thutpc gui v0 So Giao th6ng vpn tAi dO dugc cAp ph6p thi c6ng theo
quy dinh tpi Ei6u 27 Th6ng tus6 5012015/TT-BGTyT qgey n9l2015 cria BQ

Giao th6ng vQn t6i Hudng ddn thgc hi€n mQt s6 di6u cua Nghi dinh sO

11/20104ID-CP ngey 2410212010 ctra Chinh phri quy dinh vO qu6n ly vd b6o vQ

ktit cdu hp tAng giao ihOng ducrng bQ.

3. Ngdy 031512019, Uy ban nh0n d0n tinh c6 COng v6n sO 1958/UBND-
KTTH giao UBND thi xd TAn Uy0n tdm chrh dAu tu dr,r 6n,gi6i ph6qg m{t bdng
c6ng trinh ndng cAp, md rQng dudngDT.742; theo Quy6t tlinh sO 3247lQD-
UBND ngdy 1611212013 cua Uy ban phAn d6n tinh, dudng DT.742 do4n tir nrit
giao v6i dudrng DH.407 d6n ngd 3 C6ng Xanh dugc quy ho4ch vdi guy m6 06
ldn xe, lQ gi6i 42m..S0 Giao tfr6ng v6n t6i t16 nghi COpg ty.TNHH BAt dQng s6n

Hodng LQc luu y b6 tri qu! ddt dg phdng d.C di doi di6m d6u n6i (tt ngu6n kinh
phi cira COng ty) sau khi c6ng trinh n6ng c6p, pd r$ng ducmg DT.7 42 dugc d6u
tu hoan thiQn ph6i dim b6o sg phu hqrp v6i m6u quy c6ch ddu n6i dugc Uy ban
nhdn dAn tinh Binh Duqng ban hdnh tpi COng vdn sO 3090/UBND-KTN ngey
I0l7 12018 vd Cdng vdn s6 5542ru8ND-KTN ngay I5llIl20I8.

Sd Giao th6ng vfn t6i dO nghi Quf C6

NoinhQn:
- Nhut€n;
- I"JBNDbtTdnUy6n;
- BanGE S0
- Lrru:VT,QLGT,Tffi.W
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I JY BAN NHAN I)AN
TIII XA TAN UYEN

CQNG HOA X-{ HOI CHTI NGHIA VIET NAM
EQc lip - TU do - H4nh phric

36 hl\i /UBND-KTTH

V/v ddu tu tuytin c6ng tho6t
nudc va d6u n6i hC th6ng thoat
nuoc dg 6n Khu nha d Hoang
Loc Ph[ Chrinh, xi Phti
Chanh ra su6i Cai.

Tdn UyAn, ngdy b0 thdng 19 n6^ 29 , n

Kinh gti;
- Phdng Quan lj d6 th!;

- UBND x5 Phri Chd.nh;

- Cdng ly TNHH B5r d$ng sin Hoing LQc.

Qua xem xdt vin ban s6 3OO9/2019/HL-CV ngiy 30/9/2019 cria C6ng ty
TNHH Bat dong san Hoang Loc vC viec dC nghi,ch6p thuan cht truong deu tu
tuyCn c6ng tho6t nu6c mua vd cho phdp d6u n6i tho6t nu6c mua Khu nhd d
Hodng LQc Phi Ch6nh ra su6i C6i; 86o c6o s6 2OI/BC-QLET ngdy
O8/lOl2O19 cria Phdng Quin lj d6 thi v€ vi€c diu tu tuyi:n ciSng tho6t nuqc mua
vd ddu nQi h€ thiing tho6t nu6c mua Khu nhd o Hodng LOc Phri Chrinh ra su6i
Crii, xd Phri Chrinh, '

Chi lich UBND thi xd co 1i kidn nhu sau:

1. V.. chn truong, ch6p thu{n cho C6ng ty TNHH Bdt tlQng sdn Hodng
L6c (Chri tt6u tu dy 6n Khu nhd d Hodng LQc Pht Ch:inh) duoc ddu tu tuy6n
c6ng thorit nudc vi d6u r,6i nq tnti.rg tho,it nu6c (tho6t nu6c mua, tho6t nu6c
thdi sau khi xri lj ddm.b6o theo tiCu chuan quy dinh) dg 6n Khu nhd d Hodng
L6c - Phu Ch6nh ra su6i Crii cflng nhu tho6t nu6c cho c6c hQ ddn trong khu vgc
c6 tuydn cdng di qua, cg th€:

- Doan A-B (ddi khodng 320m) ddu tu xAy d{ng moi ruy6n muong BTCT
D600 di m6t b€n dudng Phu Chanh 30 (ben phdi tuydn phia bdn du rin, hudng tir
dg 6n ddn dudng Pht Chrinh 27), nim s6t mep dudng bC t6ng hiQn hiru.

- Doan B-C (ddi kho6ng 320m) diu tu xdy dr;ng moi tuy€n mLrong BTCT
D600 di mQt ben dudng Ph[ Chdnh 27 (ben rriii tuy6n. huong ra su6i Cdi).

-Doan C-D tddi khodng ol0m) diu lu xdy dung moi ruy6n c6ng rron
H ICT D800 di mot ben duong Phri Chdnh 27 1b€n rrdi ruy6n).

- Doan D-E (drii khoing 60m) diu ru crii tao ruydn c6ng rron BTCT D800
hidn hriu. ra cta xd D2.000 hidn htu lhodr ra su6i CAi.

- Tai di6m E: Cta xa thoat nudc D2.000 hiCn hiru tho6t nu6c ra suiii Crii.
Cht ddu tu co tr6ch nhi€m li€n hd voi Phong Qudn li .lo rhi, UBND xa

Phn Ch6nh vd c6c co quan, don vi c6 li6n quan dd duoc huong din rhgc hi6n



theo dring quy <linh. D6ng thdi, lua chon, ph6i hop vdi don vi tu vdn thi6r kd va
thi c6ng c6 uy tin, kinh nghiQm d6 thUc hiQn vi€c khio srit thi6t k6, thi c6ng he
thdng thoet nudc tr6n daLm beo theo quy dinh; xay dgng biQn ph6p gia co, xdy

dgng kd b6o vQ ch6ng sat 16 t?i vi tri a6u n6l trQ thiing thorit nu6c cira du dn ra

suiii cing nhu x6y dgng cric phuong 6n lirm gi6m rip llrc nudc khi thai ra suoi dd

tr6nh bix6i td, ngap ring cuc b0, rinh hudng khu vgc xung quanh.

Trong qu6 trinh thi c6ng, Cho ddu tu phii ddm biLo an toan giao th6ng

trong khu vuc, lnp dit c6c bi€n brio hi€u theo quy. dinh; neu kong quri trinh thuc
hi€n c6 anh hudng <ltin ddt, tdi sri,n tr€n d6t cia t6 chtic, c6 nh6n, Chrl diu tLr tu
th6a thuan giai quyiit vd chlu mgi trdch nhiQrn trong qu6 trinh thyc hiQn.

2. Giao-Phdng Qudn ly d6 thi, UBND xd Phri Chrinh thco d6i, ki6m tra,

huong d6n, h6 trg C6ng ty TNHH B6t dQng sin Hodng LQc trong vigc gidi
ph6ng mit b6ng (n6u c6) vd thgc hien vi€c diu tu tuydn c6ng thodt nuoc neu

tren ciing nhu thuc hien du 6n Khu nhd d Horing L6c Phir Chrinh d6rr bdo cdc
quy dinh hi6n hdnh./.P

-)"

- Nhu rrin;
. LDVP;
- LLtu: VT, (D).

CHI] 'I'ICII



KUBND TiNHBINH DUONG
so clq.o rnONc vaN rar

so:hlEi rccrvr-et.cr
V/v hoan chinh h6 so diu nOi duong
DX-M10 cua Khu nhd d Hoang Lgc

- Phri Ctuinh vdo DT .7 42, xA Phf
Ch6nh, t$ xAT6nUy€n

cgNG HOA XA HQr CrrU NGrfA VryT NAM
Oj. np - fU A" - Ifa"n

Binh Duong, ngfu43 thang I I nnm 2019

Kinh grii: C6ng ty TNHH B6t dQng s6n Hoirng LQc.

So Giao thdng vQn t6i nhQn duoc Dcrn c16 nghi. c6p ph6p thi c6ng s6
04120I9ftn--CV ngdy 04llIl20l9 cria Cdng ty TNHH BAt ct6ng s6n Hodng LQc,
+lAtil6 nghi cdp ph6p thi cdng ddu n6i ducng DX-M10 khu nhd 6 Hodng LQc - Phu
Ch6nh vdo dudngDT.742;

Theo quy dlnh tpi Khoan 2 Di6u 27 Th6ngtu s6 5)12OI5/TT-BGTVT
ngdy 231912015 cria B6 Giao th6ng vdn tii hucnrg d6n thgc hiQn m6t sO di0u cria
Nghi dinh s6 lllz}.l0AiD-CP ngey 2410212010 cua Chinh phu quy dinh vC quin
a, r r ? n t L r \
ly vd b6o vQ kct cdu h4 tAng giao th6ng ducrng b0, quy dinh ho so d0 nghf cAp
ph6p thi c6ng xAy dgng nrit giao dAu n6i bao g6m "a) Don di nghi ctip phdp thi
c6ng c6yg trinh theo mdu tqi Pha lqc 4 ban hdnh kdm theo Th6ng tu ndy; b) Vdn
bdn chiip thuQn xdy dryng hofic chtip thuqn tHAt k€ nilt giao ctiaio'quan qudn ty
dudng b9 c6 thdm qryi, (bdn sao c6 ch*ng thryc hofic bdn sao idm theo bdn
chfnh ae aAi chidu); 4 HA so thidt te Uan vaTnt c6ng / (trong d6 co biQn phdp to
chftc thi c6ng ddm bdo an,todn giao th6nd da duqc cdp c6 thiim quyin pha
duyQt (bdn ch{nh) "; Theo h6 so ph6p ly xin ph6p thi c6ng, Scy Giao thQng v4n t6i
nh0n thAy dy 6n Kl.ru nhd o Hodng LOc - Phf Ch6nh chua dugc thAm dinh vd
ph6 duyQt h6 so thi6t kC b6n vE thi c6ng.

. Do- d6, sd Giao th6ng van tai do nghf c6ng ty lap vd trinh co quan thAm
quy0n thAm dinh vd t6 chirc ph6 duyQt h6- so theo dring
quy dinh tru6c khi gui vO So Giao thdng vdn c6ng theo
quy dlnh tai Di6u 27 Th}ngtu sO 50/20t5lT 15 ctra B0
Giao th6ng vfln tii Hucrng d6n thuc hi6n mQt t6 di6u cria Nghi dinh ro
11/20104ID-CP ngdy 2410212010 cria chinh phu quy dinh v6 qu6n l11i vd bao vQ
kOt c6u h4 t6ng giao th6ng tlucmg bQ.

Sd Giao thong van tai phric d6p cli5n Quj c6ng ty duoc bi6t, t6 chfc
thuc hiQn./.9

NoinhQn:
- Nhut€n;
- Ban GE Sct
- Luu: VT, QLGT, Tri'r.h'/Y=
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UBND riNu eiNFI nUONc CoNG HoA xA rror CHU Ncrri,q. vrnr NAM
sO rar NcuyfiN va nnOr TRI/ONG E6c lap - Tr; do - Hgnh phric

SO: 576! IGXI{-STNMT Binh Daong, ngdy J} thdng /t4 ndm 2019

GIAY xAc NHAN oAxC rf
'?Axf uo4.cH BAo vE MOr rRrlor{c

so TAr NGUyfN VA Mor rRuoI,{C XAC NH,il\

Cdng ty TNHH n6t egng s6n Hoing LQc dA ddng ki k6 hopch b6o vQ m6i
trudng cua dg 6n Khu nha 6 Hodng LQc - Phf Ch6nh, diQn tfch 18.096,7m2, guy
m6 115 cdn hQ, d6n sti +OO ngudi tqi xd Phf Ch6nh, thi xd Tdn Uy€n, tinh Binh
Ducrng v6i So Tdi nguy6n vh Mdi trudrng vdo ngdy 12 thang 1 1 nim 2019.

C6ng ty TNHH e6t dgng s6n HoAng Lgc c5 trdch nhiQm thuc hiQn c6c nQi

dung sau:

1. TU chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p 1u0t vO th6ng tin, c6ng trinh, biQn
ph6p b6o v6 m6i trudng dO *rrat trong bin ki5 hoach b6o vQ m6i trudng dd

, ddng lqy.

2. f 6 chric thgc hiQn c6c bi6n ph6p b6o vQ m6i trucrng theo kti hoach b6o vQ

m6i trulng dd ddng ky vd c6c tr6ch nhiQm kh6c theo quy dinh tai Di6u 33 Lupt
BAo vd m6i trudng ndm 2014.

3. TO chirc thUc hiqn c6c c6ng trinh qu6n ly, xfi Iy chdtth6i theo nQi dung
k6 hoach b6o vQ m6i truln g dd d1ngky v6i thoi hpn hodn thanh nhu sau:

- T6ch ri6ng hQ th6ng tho6t nu6c mua vd nudc th6i ri6ng biQt; xdy dUng he
,t I a 1 'th6ng xu ly nuoc th6i.

-Ldp d6t, bt5 tri phucmg tiQn, thitit bi luu git cdcloqi chatthai (ch6t thhirhn
sinh hopt, bin thai tt hQ th6ng xu ly nu6c thdi, ch6tth6i nguy h4i).

-! t' 1r- LFtp d{t, b6 tri phucrng tiQn, thiet bi phdng ngira img ph6 sg c6.

. Thdi gian hoirn thdnh c6c c6ng trinh tr0n: khi thuc hiQn xong c6c c6ng trinh
ha t6ng cfia khu nhe 6.

4. Cdcydu cdu,rd bao vQ mdi truorng:

4.1 Cdc ydu cAu vO chti dQ b6o c6o, quan tric:

Brio c5o k6t quA hodn thanh c6c c6ng trinh b6o vQ m6i trudrng vd thgc hiQn
. ! r A. .r ". a. r t \quan trdc chAt thAi dinh kj' v6i tAn sudt 06 thdng/Ol l6n (duqc tich hqp trong

bilo c6o c6ng tdc bdo vQ m6i trudng dinh k!).

4.2 Cdc yOu cAu vA xt ly ch6t th6i:

- Nudc th6i ph6i dugc xu ly dpt Quy chuAn k! thu$t q,r5c gia v6 nudc th6i
sinh ho4t QCVN 14:2008/BTNMT, cQt A (K: 1,0) tru6c khi thei .a su6i C6i;



- Khith6i ph6i dugc xir ly dat Quy chu6n lc! thuat qu6c gia v0 khi thai c6ng

nghiQp d6i vdi br,ri vd c6c.chAt v6 ccv (QC\IN D:2009|BTNMT, cQ! B), Quy
.fr"A" k! thupt qu5. gia vA khi th6i cdng nghiQp OOi vOi mQt s6 ch6t hiru co
(QCVN 20:2009|BTNMT) tru6c khi thii ra m6i trudrng;

Titing 6n, dQ rung ph6i d6m bAo dat qyy chuAn k! thuqt qu6. e1a vO ti{5ng

6n (QCVN 26:20I0/BTNMT) vi quy chuAn k! thupt qu6c gia vC dQ rung
(QCVN 27:2010/BTNMT);

- Chdt thhi rilnph6i dugc thu gom, quan ly vd xri ly dirng quy dinh tpi Nghi
dinh s6 38120I5AID-CP ngdy 24 thdng 4 ndm 2015 cria Chinh phu vd quAn ty

r A. .r ,. . r ( r,^ \ \r r . 4' 1

chdt th6i 
"ud 

phe liQu vd Nglri djnh sd 40120194ID-CP ngdy 13 th6ng 5 ndm 2019

vd sfra eOi, UO sung mQt s6 didu ctra c6c nghi dinh quy dinh chi ti6t, hu6ng d6n

thi henh LuQt 86o vQ m6i trucrng;

- Thr,rc hiQn phdn loai chdt thhi rln sinh hopt t4i ngu6n theo hu6ng ddn tai
Vdn bin sO qOlqfiD-STNMT ngay 26 thfung9 nim 2017 cira Sd Tdi nguy€n vd

M6i trudrng;

- Qu6Ln Ii chAt thAi nguy hai theo
3612015/TT-BTNMT ngAy 30 thing 6 ndm
trulng vd qu6n ly chdtth6i nguy h4i.

5. C6c ydu cAu v6 b6o vQ m6i truong kh6c.

Trpm xu ly nu6c thAi ph6i dim b6o khoAng c5ch an todn vA m6i trulng
theo quy dinh tqt Chumrg 6 (mUc Q.t.t) cua quy chu6n QCXD\N
01:200818XD, trong khoAng c6ch an todn vC m6i trubng ph6i tr6ng cAy xanh v6i
chiAu r0rg,Z 10m; tr4m xtr ly nu6c thhi phhi c6 thitlt bi xu ly mui h6i, xay dUng

kfn, c6 tniet Ui ldm kh6 birn, kh6ng Anh hucrng d6n c6c cdng trinh, d6i tuqng
xung quanh.

dfing quy dinh tai Th6ng tu sO

2015 cira Bd Tdi nguy6n vd M6i

, , t L l 1 1.Gi6y x6c nhpn ddng ky ke hopch bio v0 m6i trudng ld cdn cfr dd co quan

c6 thAm quy6n ki6m tra, thanh tra vA b6o vQ m6i trucm g cua dg 6n, co so.l .L

Noi nhdn:
- Cty TNItrI B6t dQng s6n HodLng LQc;
- UBND th! x5 Tdn Uy6n;
- Luu: VT, CCBVMT, Thao5 p--
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V/v: ch6p thufn cht truong
dau tu du rin KIu nhd d
Hodng LQc - Phrl Ch6nh

CONG HOA XA HQI CHO NGHIA VIET NAM
DOc l4p - TrI do - Hanh phtic

Binh Dtong, ngdy .C.b tluing Z ndm 2020

Kinh gti:
- Sd X6y dUng;
- C6ng ty TNHH B6t d$ng san Hodng LQc.

-.,11

C.an ct Nghitlinl s6 99rzot sND-CP.n gity 20110/2015 cia Chinh phn quydir\ trf)^,
chi ri6t vd hudng d6n thi hinh mQt s6 didu cOa Luat Nhe d: Nghi dinh t6 //i/ffi
100/20l5ND-CP 

-ng 
ity 20t10t2015 cta Chinh phri v6 phrit tri6n vd quan lli nha d xa 

fl I/fi{.., 'hOi: \r"\Sl
Theo ttd nghl cria Sd Xdy dlmg t?i Td tdnh t6 629lTTr-5>o ngey 2512/2020 \;i

dd ngh! chip thuln cht truong dAu tu du 6n Khu nhA d Hoeng LOc - Phri ChA,nh; Ui Y.
ban nhdn ddn tinh Binh Duong chdp thu{n cht truong dau u xay dUng dU 6n Kltu
nhi d Hoang LQc - Phri Chrinh vdi c6c nQi dung sau d6y:

1. Ten du 6n: KIu nhi d Hoang LQc - Ph[ Ch6nh.

2. TOn chri ddu tu: C6ng ty TNHH B6t dong san Hodng Loc.

3. Hinh thrlc dau tu: Edu tu hoan chinh hQ th6ng ha t6ng k! thuAt, xay dung nnd
g oe Dan.

4. Muc ti€u diu tu: X6y dung nhd d phuc vr,rcho ngudi d6n, c0ng nhdn lao ttQng

tai c6c khu cdng nghiep tr€n dia ban c6 nhu cdu v€ nhd d. Khai thdc hieu qua quy det,
g6p phdn chinh trang <16 th! TAn Uy€n.

5. Dia di6m x6y dUng: xE Phri Ch6nh, th! xd T6n UyEn, tinh Binh Duong.

6. Quy mO du an. di€n tich si dung d6t cria dg 6n:

- T6ng diQn tich s} clung d6t: 18.096,7m2, tlong d6, c6 2l8,lm2 d6t thuQc hdnh

lang an toan dudng bO.

- T6ng diQn tich sri dung dAt d: 9.319,4m2; T6ng diQn tich san x6y dqng nhd d
khoang 22.502m2san.

- Di€n tich d6t c6y xanh: 1.042,9m2.

- DiCn tich d6t giao thdng vi d6t h4 tAng kf thult: 7.516,3m2.

7. Ranh gidi sri dung d6t:

- Phia Bic: giSp etuong d6t rQng zm.

- Phia Nam: gi6p truong ti6u hqc Phi Chdnl vd ddt dan.

- Phia D6ng: gi6p dudng ddt rqng 2m vd d6t ddn.

- Phia Tay: gi6p duong DT 742 vd d6t dan.

8. C6c nQi dung chinh:

- lons so can nna: Il) can.



- 56 ngudi dLr kiiin st dgng trong khu quy ho4ch: 460 ngudi.

- C6c h4ng mlrc c6ng tdnh chinh cta khu nha 0:

+ Hd th6ng giao th6ng: diu tu cric tuy6n duong giao th6ng nQi b0 Dl. D2. D3

duqc diu tu thdm nhUa. l0 gidi I2ml 13m. via he ldt gach ket hqp trdng cdy xanh. kdt

n6i vdi tuy6n dudng DX-MI0 l0 gi6i 16m (theo quy hoech x6y dl'rng nong th6n m6i)
di qua dy a,n d6 ddu n6i voi ruy6n giao th6ng d6i ngoqi duong DT 742llO ei'li 42mt
vd khu vgc xung quanh. Ngodi ra, tloqn ducmg dit hi€n htu ti6p girip ranh dU 6n phia

DOng <l6n duong DX42, Cdng ty sd diu tu nang c6p thdn} duong b€ t6ng lQ gi6i 7m.

Cdng ty da duqc Sd Giao th6ng V{n tai, UBND thi xa Tin Uydn ch6p thu4n cht
truong thoa thuAn diu n6i giao th6ng vi nu6c mua tei du 6n ft 1timgET 742.

+ H€ thiSng tho6t nudc mua: todn b0 nudc mua cta khu nhd d sE tlugc thu gom

tt 
"a" 

t.rv6n iotg (cling tho6t nudc mua dugc b6 tui I bcn rtuong, dqc theo tuy6n

dan nudc bi5 tri c6c hi5 ga thu nudc mLra, khodng crich giria cdc h6-ga thu nudc mua

trung binh 30m. phdi c6 song ch6n rdc. dugc dat duoi via hd) ddc ve duong DX-M l0
ldudng k inh ruy6n cring D6O0 ) o phia Ddng. sau do. ruy€n c6ng ndy sE duo. c C6ng ty

diu nimoi ,i ptria oong eic oin ra su6i C6i, c6ch ranh dg rin khoang 800m. C6ng

ry tla dugc So Giao rhdng Van tdi. UBND thi xa fan U1€n ch6p thuan chi truong

rhda thuan adu niii he tl6ng thodt nuoc mua tei du an ra duong DT 742. dan vC su6i

c6i.

- Hf th6ng c6p nuoc sinh hoat va phong ch6y chla c.hdy: b6 tri I di6m diu n6i

ngudn nu6c thriy clrc tCn duong DT 742 d phia Tey khu clAt dE ciip nuoc cho khu nhd

d.

+ HQ thilng c6p diQn vd chi6u s6ng c6ng cQng:

. Ngu6n difn cdp cho khu vgc quy hoach ld ngudn difn.ludi quiic gia qua duong

rrung thd 22kV hien htu ren duong DT742. Tu vitri dau noi c6p.trung the dugc dan

al niim a6n cac tiam bi6n 6p. Hi th6ne di€n ha rhi:. thidt k6 di ngim duoi.ria he. .,ip
ha th€ tu tram bi6n rip di ddn cdc ru didn phdn ph6i. tu tu didn phan phdi cung cdp

dien diin c6c cOng trinh.

. HQ th6ng chiiiu s6ng cdng c$ng: duqc b6 tri 1.tu diiu khi6n.chi6u s6ng., tu didu

ttri6n chiiiu s#g d4t gin-"a" tt!. Ui6n 6p, ldy ngudn tir. tram bi6n dp va didu khi6n

chitiu s6ng cho tirng phdn khu tuong ung. HQ thdng chi6u sang duqc bd tri moi ben

dudng, crip di ngAm du6i via hd.

+ He th6ng thdng tin lien lec: Tn t6ng ddi cta thi xa Tan UyCn, dt\ng hQ th6ng

rrung rhii crip quang dan ,i 0 t ru .,ip t6ng rong liu. quy ho4ch. C6p thong lin lidn

lac duqc rhi6t ke di ngdm duoi via he vd duqc thidt ke dang hinh lia.

+ HC thOng tho6t nudc thdi: dugc thiilt kii ri€ng v6i hQ th6ng tho6t nu6c mua,

chia ldm b2 phin: he tlting xt li ridng trong nmg nla. cong trlnh (h6ng qua bd ty
hoai 3 ng6n; h€ th6ng thu gom b6n ngodi gom m4ng luoi tho6t nuoc dua vC trem xri

l.i nu6c 
-thei ya nu6c thai iau thi xri-ty aat QCW-I+,ZOOS/BTNMT c0t A d6u n6i

riao hri ga tloat nudc mua tren ruy6n duong D3. sau do thorit ra su6i Cdi rheo he thiing

thoiit nudc mua.

- Cdng trinh x61 dung n}d o thuong mai liin ki: Mri-t d0 xriy dgng: 5969": Tang

cao: 53 rangl He s6 su dung dat 103 lan.



. 
- Cdng trinh xay drrng nhd d.xa hQi lidn kd: M6t tl6 x6y dqng: 596%; Teng cao:

=2 
tangl He so si dung dat S 02 lan.

- CAry xarit:l2,27m'zlngudi, chi6m 5,83% di€n tich dit khu quy ho4ch dg 6n.

. - Phuong 6n ti6u thu sin phim: Diu tu hodn chinh hQ th6ng ha tdng k! thuft vd

dau tu xay dung nhd d d€ b6n.

- Khu vgc d6 xe cho h$ gia clinh, c6 nhin: hQ gia dinh, c6 nhen t.u b6 tri d6 xe

trong nhd.

- C6c cong trinh ha tang ky thuat cua du 6n: Chrl ddu tu rlAu tu theo Quyitt dinh
sij +tZglQO-r.BNO nldy O2/7l2\l9 cihUBND thixd Tdn Uy€n.

- C6c cong trinh h4 tdng xa hQi: Chri tliu tu tliu tu theo Quy6t dinh s6 4l 79lQD-
UBND ngdy 0217/2019 crla TIBND thi xd Tin Uydn.

Dign tich d6t dnnh tlii xay dung nhd d xi hOi: Cin crl khoan 2, DiAu 5 NghiI- urgu ueu ^4J u9rr5 rxra v ^s uYr. vqr i-,"" - -,'5,i
dinh sii 100/2o15ND-CP rlgity 20/10/2015 cria Chinh pht quy dinl vc qu! ttdt d€

oL6t tri6n nhd o xa h6i. Chrl=dlu tu <luoc nop bans ticn tuong durmg gi6 tri qul tl6tpir6t tri6n nhd O xa hQi, Chn-dlu nr <luo,,c nQp bang tien tuong dunnq gi6 tri quY tliit
20% theo gti ddt mii ;hn dau tu thuc hie, ngiiu ,,J udi I'Ihe nrrdc nhim b6 sung vdo

ng6n s6ch <lia phu<rng dinh d6 dAu tu x6y dqng nhd d xa h0i tr6n pham vi <lia

9. Du ki6n t6ng ntc <liu nr cta d1r rin khodng: 108,51 t! ddng.

10. Thdi gian, ti6n d0 thUc hi€n: nr ndm 2019 - nam 2021.

I 1. Tr6ch nhiQm cta chu dAu tu d6i vdi du rin: ThUc hign dring theo ciic q

diu tu dq dn phdt triin nhir d r i c6c quy dinh kh6c cna ph6p luat vd kinh
d0ng san, d6t dai, xay dung, mdi truong, phdng ch6y chta ch6y.

12. Tdch nhiem cta chinh quydn dia phuong di5i v6i dg rin:

- Ph6i hqp ch{t ch€ gita chi ddu tu, chinh quydn dia phuong nhim thuc hiQn

viQc quan lj x6y drmg khu nhd d theo d0ng quy hopch <lu-o. c duyQt.

- ciao Sd Tdi chinh huong.din Cht dau thuc hiCn viec nOp.bang tiAn uong
duong gi6 tri qui dat 20o/o tl€ ddu tu x6y dLmg nhd d xa hQi theo gi6 det d ma Chn

dAu tu thUc hign nghia vg vdi nhd nudc theo quy dinh.

C6ng ry TNHH B6t tlQng san Hoang LQc cdn cir vdo nQi dung crla vdn bdn dii t6
chtc triii khai thuc hign du rin theo dring quy dinh cria ph6p ludt./.7

Ndi nhin:
- Nhu trcn;
- CT, c6c PCT;
. Sd: KHDT,TNMT,GTVT;
- UBND fi Tan UyCn;
- LD\?. Kfl.TH;
- Luu: VT.7- t

TM. UY BAN NHAN DAN

Nguy6n Thanh Tnic
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coNG aN rixn eiNH Dr.IoNG
PHoNG c4NHI4r lccc&cNcH

sa:2x) /PCO7-CTPC
V/v nghiQm thu v6

phdng ch6y vi chfra chiiy

CQNG HOA XA Hql cHU NGHIA VrET NAM

Binh Duong, ngdy Z)thdn7 $ ndnt 2020

Kinh gti: C6ng ty TNHH b6t Ogng sAn Hoirng LQc

- Crn crilu6t P_hong chdy vi chta chiry vd Lu6t sira d6i, b6 sung mQt stidi6u cta Lupt phdng chilyia .ntu ch6y;
- Cdn cri Nghi dinh s6, 7912}14AIE-CP ngdy 3t/712014 chaChinh phtr quydinh chi ti6t thi henh TOt s6 di6u cua Lupt Phdng chhyvi chta chiryvd Luft siraaoi, uo sung mQt s6 di6u cta Luat phdng ch6y vd chta chdy;
- cdn cir Th6ng tu s5 66l2ol4lrr-Bc$ ngdy 16/t212014 ctnB6 trucrng Boc6ng an quv dfnh chi ti6t thi hanh m6t s5 aicu c"ua Nghl;irh ,iigtzol4aID-cp

ngdv 31/7/2014 quy dinh chi tirit thi hdnh Tot.s6 diE;'.,ff"^;rnorg ch6y vdchta chdv vi Lu6t sfra d6i, b6 sung mot s6 dicu cua Ldnhd; ch1yvd chfrachdy;

- cdn cir Gi6y chimg nhpn 
lham duygt thi6t ke v6 phdng ch6y chfia ch6y s6363/TD-PCCC ngey n/612019 cria Phdng Cinh sat pCCCecNbn - C6ng antinh Binh Duong;

- x6t h6 so v.1 da nghf ki6m tra c6ng t6c nghiQm thu vd phdng ch6y vdchfra chiy ngay 04/5/zoz0 cira c6ng ty TNi{H u6t ogng sin Hoang L0c;
- Cin cir h6 so nghiQm thu vd phdng chiy vi chfta chitycria C6ng ty TNHH

b6t Ogng s6n HoAng LQc;

- Cdn cu cdc bi6n bin ki6m tra nghi6m thu v6 phong chdyvi chfra ch6y do
.aij aien Phdng canh s6t pccc&cNaH - c6ng an tinh Binh Duong vd c6cbi6n b6n li6n quan l{p ngiy 26/5/2020; "

. r. lhdlg cinh s6t pccc&cNcH - c6ng an tinh Binh Ducrng chdp thu6n
k_6t qua nghiQm 

thu vC phong ch6y chta ch6i,..iu COng-; n lHlliilil;;;
Hodng LQc v6i cdc n6i dung sau:

I. Th6ng tin chung vd c6ng trinh
1. T6n cong trinh: Khu nhd 6 Hodng Lqc - phfi ch6nh.
2. chndau tu: C6ng ry TNHH uat agng san Hodng LOc.

3. Dia ditim xay dpg: X6 phir ch6nh, thi xd r6n uy6n, tinh Binh Duong.
4. Quy m6 c6ng trinh: 19096,7 mz.

5. Ecrn vi thi cdng, gi6m siit:
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- Dcm vi thi c6ng FCCC: C6ng ty TNHH mQt thinh vi6n thuong mai dich v.u

Mai Anh Thu.

II. Cdc nQi dung nghiQm thu v6 phdng chiy vh chfra chiy cria chfr tliu
tu

1. Du&ng giao th6ng phUc vp chira chdy;

2.H|th6ng c6p nu6c chta chdy ngodi nhd.

III. MOt s5 y6u ciu kim theo
pC Uao d6m an toiur phdn g chdy chfra chdy cho c6ng trinh, hang mpc c6ng

trinh trong su6t qu6 trinh su dpng theo tu6i thq, dd ngh! C6ng ty TNHH b6t Ogng
sin Hodng LQc, dcm vf qu6n ly sir dUng vd c6c dcrn vi c6 li6n quan thgc hiQn c6c
y6u cdu kdm theo sau d6y:

- Thgc hign dAy dtr c5c diAu kiQn an toe,n PCCC atii vOi co s0 tru6c khi dua
vdo ho4t dong theo quy dinh tai Di6u 7 Ngh! dinh s6 7\/2OL4ND-CP ngAy
3117/2014 cua Chinh phu;

- Thgc hiQn dring quy trinh, quy dinh v6 vQn hinh su drpg, bio tri, bao
dudng, sua chta, thay 

"*a 
ia" frg ifr6"g, miet Ui p'CCC vA hQ tfraig k! th4t c6

li6n quan;

- ?ry tri 1i6n tpc chti dQ hoat dQng binh thuong cria hQ th5ng, thii5t bi PCCC
vd hq th6ng ky thuat c6 li6n quan di dugc LEp digtheo dirng chfrc ndng trong su6t
qu6 trinh su dpng;

- Khi c6i t4o, thay d6i tinh ch6t su dpng cfia c6ng trinh, hang mpc c6ng trinh
ph6i d6m b6o c6c y6u cAu ,A pCCC theo quy dfnh t4i Di6u 13 Nghi dinh sO

7912OL4ND-CP ngiy 3117l2OL4 ctra Chinh phri, sau d6 gfti hd so d6n co quan
Canh s6t PCCC vd CNCH aC tnAm duyQt theo quy dinh.

Vdn bin ndy ld m6t trong nhimg c6n cri d6 chtr dAu tu nghiQm thu vd dua
c6ng trinh vio sri dpng./. 

Gf-_
Noi nh|n:
- Nhu tr6n;
- Cuc Canh s6tPCCC&CNCH;
- C6ng an thi xd TAn UyOn;
- Lrru: CTPC.

G PHONG

Mnrwr,{rlfr,f^















coNG HoAxA HeI cHU xcgla vrET NANr
D6c lAp - Tqr do - H4nh phirc

so, J!19lscrw-er-cr Binh Duong, ngay 30 thdng 7 ndm 2020

GIAY PrrrP THI COXC

C6ng trinh: Ddu n6i duong DX-MI0 cua du an Khu nhd cy Hodng L6c - Phir

Lf trinh: Kmi2+054 (b6n phii tuyOn - hu6ng tu thdnh ph6 Thri DAu M6t di ngi
3 COng Xanh)

Cdn ca Th6ng tu s6 50/2015/TT-BGTVT ngdy 23/9/2015 cila Bo Giao
thong van tdi haong ddn thuc hi€n m6t s6 diAu cua tr'{ghi dinh s6 11/2010/l{E-
CP ngdy 24/02/2010 cua Chinh phit quy dinh vi qudn ty vd bao vA kA cau hq
;

tang giao thong duong bo,

Cdn c* Cong vdn s6 |L2/SGTVT-QLGT ngdy 16/01/2020 cila Sct Giao
th6ng vdn tdi v€ vi6c chdp thuqn thiAt ke ddu n6i dwong DI Khu nhd ct Thudn
Giao (daong ThuQn Giao I 3 cil) voi QuiSc l0 I 3;

Cdn ca Don di nghi cap phdp thi c6ng sii ZI/ZOZ0/HL-CV ngdy 21/7/2020
cila C6ng ty TNHH Btit dQng san Hodng L\c,

1. C6p cho: Cong ty TNHH B6t d6ng sAn Hoirng LQc

. - Eia chi: 9414,T6 Vinh Di6n, khu ph6 TAn Hda, phubng D6ng Hoa, thdnh
ph6 DI An, tinh Binh Dr-rcrng;

- Ei6n thoai: 0945.662737.

2. Eucvc ph6p thi cong c6ng trinh: Oau nOl duong DX-M10 cria du 6n Khu
nhd 6 Hodng LQc - Phf Ch6nh vdo duln gDT.7 42, cu th6:

Vi tri d6u nOi: Kml2+054 (b6n ph6i tuyi5n - hucrng tu thhnh pnO ffrt OAu
Mot di ng6 3 C6ng Xanh);

UBND TINH EINH DUONG
SO GIAO THONG VAN TAI

. - Quy m6 d6u noi ,rd to
ti6p ducrng DX-M10 Khu nhd
sO k! thupt nhu sau:

+ B6n kinh rE giao 16:

chric giao th6ng: T6 chuc giao th6ng dAu ,6i gi6.t
6 Hodng LQc - Pht Ch6nh vdo DT.742 voi th6ng

16,5m.
+ Eulng DX-M10 Khu nhe 0 Hodng LOc - Phf Chenh: 2 bdn x 4,0m : 8,0m.

ddi 53m.
-F BA rQng m{t ducrng tri DT.742 nhQp'v}ro ducrng EX-MI0: 0+3,0m; chidu

ddri 54,3m.
+ KOt cAu mflt dudrng dAu n6i:

: + 86 tri ddn tin hj6u xanh d6 vdng t4i giao lQ.

BO t6ng nhga n6ng.

t;
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+ BO tri vach scrn chi dAn tOi ra vdo, bi6n b6o giao th6ng, cac cum vach). ., ason gO gidm t6c tr6n DT.742 vd dulng EX-M10 Khq nhe 6 Hodrng L6c - Phir
ch6nh theo quy chuAn ky thuat- qu6c gia ,o b6o hicu 

- ducrng bq
QC\N41 :20L6|BGTVT.

. ^,(.+ D6i v6i ph4" dAt thi6t kO duong t6ch, nhQp ldn vdo ET.742 (ndm ngodi
ranh quy l]oa*), dC nghf chu d6u tu du 6n phii thuc hi6n th6a thu6n v6i dAn
viQc thu h6i d6t hanh lang bAo v6 duong bO de thi c6ng, xdy drmg nrit giao d6u
nol.

+ Chi phi'thi c6ng, b6o tri pham vi nirt giao d6u nOi tu ngu6n v6n cira
Cong ty.

3. Cdc y6u cAu aOi vOi dcrn vi thi c6ng c6ng trinh:

- Mang giAy nd.y d6n do4 vi quAn lli ducrng bO (Se Giao th6ng v6n t6i) dO

nh4n bdn giao m{t bing hiQn trucrng;.ti6n bdrh thr;c hi6n cdc bi6n ph6p d6m bAo
an todn giao th6ng theo b6n vE mdt bing t6 chirc thi cong duo-c duyQt re 

"6. 
quy

dinh cua phSp ludt vd d6m b6o an todn giao th6ng khi thi c6ng tr6n Aat aanfr cfrt
duong b6;

- Sau khi nhfln m5t bing hi6n trucrng, don vi thi c6ng ph6i chiu tr6ch nhiem
I.

vC an todn giao th6ng, chiu sq ki6m tra, ki6m soSt cria don vi quAn l1i duong b6,
So'Giao th6ng vdn tAi vi co quan co thdm quy6n kh6c;

-.x--Ke tu ngdy nhfln bdn giao mdt bing, n6u dqn vi thi c6ng kh6ng thuc hi6n
viQc t6 chrlc giao th6n E, Edy mdt an todn giao thong sE bi dinh chi thic6ng; mgi
tr6ch nhiQm 1i6n quan d6n tai npn giao th6ng vd chi phi thi6t hai kh6c (n6u c6)
don vi thi cong tu chiu, ngoii ra cdn chiu xu'ly theo quy dlnh cfia ph6p luAt;

- Thgc hiQn dAy dtr c6c quy dinh cira ph5p ludt vd ddn bu thi6t hai c6ng
trinh duorrg.bQ do l5i cua dcrn vi thi c6ng gdy rakhi thi c6ng trOn dudng bQ dang
khai th6c (ndu co);

. - Trong qu5 trinh tO chirc, tri6n khai thi c6ng, n6u gdp phAi c6c c6ng trinh
.rg?*, 96"9 ty phai tpm drmg thi c6ng vd 1i6n he v6i co quan quAn iy c6ng trinh
ngdm dC th6ng nh6t gi6i ph5p xri ly.

Khi kdt thirc thi cong phai thong b6o cho So Giao th6ng vAn t6i t6 chric,.;. -rki6m tra nghiCm thu hang muc d6u n6i vd hohn trA hi6n trang mat bing.

4. Thdi han thi c6ng:

GiAy ph6p thi c6ng nhy c6 thd-i h4n tiingdy ky dcn h6t ngay 0lll0/2020.
Qu6 thoi han quy dinh phAi di: nghi cdp giahpn./.y

,r'

Noinlfin:
- Nhutr6n;
- UBND tx Tdn Uy6n;
- Thanh tra GTW;
- Ban CrE ScE

- Lm: VT, QLGT, Trinh.T
-t"/
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UBND TiNH BiNH DUONG
so'GrAo rsoNc vaN rAr

ceNG HoA xA HeI cHU xcuia vrET NAM
DQc lAp - Tu do - H4nh phric

Sa, : 39 6I /sGTVT-eLGT Binh Duong, ngdyy'b thdngt.cndnt 20;20

rTT QUA THAM DINII AN TOAN GIAO THONG

Cong trinh: Khu nhd d Hoirng LQc - Phir Ch6nh

Kinh grii: COng ty TNFtrI n6t aqng sAn Hodng LQc

Cdn c* NShi Qinh sii 1l/201I/NE-CP ngdy 24/02/2010 ct)a Chinh Pht) vi
qudn ty vd bdo v€ ket cdu ha ting giao th6ng iuons b0;

Cdn c{r ll7hl dinh s6 6!/20!6/ND-CP ngdy 0t/7/2016 cila Chinh Phu vi
chinh s*a, bd sung m1t s6 diiu cila Nshi dinh s6 Il/2010/ND-cp ngdy
24/02/20I0;

Cdn cr| Th,ong w sd 50/201S/TT-BGTW ngdy,23/9/2015 cila Bo Giao.
thong vdn tdi ,i ,iet hudng din thurc hign mgt t6 aiu cila Nghi dinh s6
I1/201)/ND-CP ngdy 24/02/2010 cila Chinh Phfi vi qudn ly vd bdo vQ k& cdu
hq ting giao th6n[ du'd'ng bQ;

Cdn c* cong,a,,ti 3502/TBND KTTH ngdy 09/10/2015 cila (Jy ban
nhdn ddn tinh Binh Duong vi vi€c td ch*c thdm dtih an todn gioo thdng d6t vdt
cdc c6ng trinh giao th6ng tr1n dia bdn tinh;

Cdn c* Giiiy phdp xdy drng sii ZOSZrcpm ngdy 15/7/2020 cia SoXdy
dtng, cdp phep cho Con-g ty TNHH Bdt ddng san Hodng L)c duqc phdp xdy
dqmg cdc c6ng trinh hq ting tfi thuQt Khu nhd 6 Hodng L0, - Phil Chinh;

Cdn c* Giriy phdp thi c6ng s,i ZZ\g|SCTVT-QLGT ngdy 30/7/2020 cua
So Giao th6ng vQn tai, ciip phdp cho C6ng ty TNHH Biit dQng sdn Hodng LOc
daqc phdp thi c6ng ddu n6i dudng DX-ML0 c*a &rr dn Khu nhd 6 Hodng L6c -
Phil Chdnh vdo DT.742,

Qua d0 nghi cria C6ng ty TNHH B6t dgng sAn Hodng LQc t4i To trinh s5
15/TTr-HL ngey O4l9l2O2O vB viQc th6m dfnh an todn giao th6ng c6ng trinh:
Khu nhi d Hoirng L-0c - Phir Ch6nh; Sau khi xem x6t, Sd Giao thdng v4n tAi
th6ng b6o kt5t qua tnA* dinh an todn giao th6ng c6ng trinh trOn nhu sau:

I. Th6ng tin chung vd c6ng trinh:
l. TCn c6ng trinh
2. : Khu nhd 0 Hoing LQc - Phir Ch6nh;

3. Cht dAu tu: C6ng ty TNHH n6t agng sin Hoing LQc;

4. Dia di€m x6y drmg c6ng trinh: phulng Pht Chenh, thi x6 TAn UyCn, tinh
Binh Duongi

5. Giai dopn thim tra an todn giao th6ng: Tru6c khi dua c6ng trinh vdo khai
thdc;

lt
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6. Don vi lap 86o c5o thAm tra an todn giao th6ng: C6ng ty TNHH MTV
Xdy drmg Tdn Thinh;

7. Cht tri thAm tra: Ong Hulnh Dri'c Vinh - chimg chi thAm tra vi6n 15 tS-
0050i do T6ng cuc Dud,ng b0 Viet Nam c6p.,gay t6l12l2ol5.
II. Y6u t6 k! thu6t chu y6u cria c6ng trinh:

1. Danh muc c6c quy chuAn k! thuAt, ti6u chuAn chri y6u duoc 6p dung:

. - Quy chuAn 07:2O16IBXD - Quy chuAn k! thuAt Qu6c gia cdc c6ng trinh ha
tAng k! thu4t;

- Quy chuAn QC\rN 4l:2Ol6lBGTVT "Quy chuAn k! thuAt Qu6c gia v6 bfo
hieu duo'ng b0".

2. Cdcth6ng sO ty thuQt ehu y6u:

Ouy m6 c6ng trinh:

- Eudng DX-M10: L0 gi6'i 16,0rn, mlt dudng r0ng 8,0m, via hd r0ng 4mx 2
bdn;

-Duong Di, D3: L6 gi6i i3,0m; idng ducrng rOng 7,0m; via hd r6ng 3,0 m x
2 b€n;

-Ducrng D2 (do4n mflt cit 3-3): Ld gi6i 13,0m; ldng dudng rOng 7,0m; via
hd rQng 3,0 m x 2 b6n; do4n m[t cit 3'-3': L6 gi6.i 12,0m; ldng ducrng r0ng
7,0m; via hd phAi rQng 3,0 m, via hd tr6i r6ng 2,0m.

III. C6c n6i dung thim tra an todn giao th6ng:

1. C5c tdi liQu thu thAp ding cho c6ng t6c thAm tra:
- Ho so thi6t tc uan vc rhi cong bao g6m (Bin v6 - Thuytit minh - Du to6n)

du 6n: Khu nhi d Hoing LQc - Phu Ch6nh do C6ng ty TNHH Tu v6n Thiet kc
XAy dpg Phf Gia Hda lap.

- H6 so ning lgc ctra don vi tu vAn thAm tra.

- Ed cuong thAm tra an toin giao th6ng.
- 86o c6o thAm tra an todn giao th6ng.

2. DAnhgiS ctia Don vi tu v6n thAm tra:

2.l.DO d6c, hu6ng tuy6n vitric ngang chung:,_--- --o_--D -^^*^^D'
- TAm nhin tr6n dinh d6c, clt ngang bung dulng cong ndm, tr6n duirng dAn

di5n niitejao yd tai ch5 lll ,?.*rOng:rrigiao-khec *li.'
+ TAm nhin trcn dinh d6c: Todn tuycn c6 dia hinh bdng phing, khong c6

nhirng dogn d6c cao gAy 6nh hu6rng dtin t6m nhin.:
+ TAm nhin cit ngang bung dudrng cong: Tuy6n thi6t kti c6 1 ducmg cong

R:44m tr6n duong EX -Ml0 ctAm b6o c6c y6u t6 k! thu4t.
+ Tim nhin d6n d6n nrit giao: Nhin chung tr€n ducrng ddn d6n nirt giao tAm

nhin tucrng aOi th6ng tho6ng, b6n kinh rno igrrg @i vi 1ri giao dAm b6o ti6u
chu6n k! thuQt.

- Nhu cAu chung cin phii bO tri rdo hO lan hodc c6c rdo chin an todrn kh6c:
Tr€n tuy6n kh6ng c6 m6i taluy suln ddc cao vir kh6ng di qua nhirng vi trf nguy
hi6m nhu ao h6, s6ng su6i ncn khong c6 nhu cAu b6 trf rdo h6 rurr.



2.2. Dirc di6m b6 tri ldng dudrng:

. - Ba rOng long duong (s6 luqng vd chidu rOng lin), bd rOng lA ducrng hodc
bC r6ng lin d6 xe. be rQng vach phdn cdch hodc d6i ph6n cdch:

+ ge rOng long duong tr6n tuy6n: 3.5rn d6n 4m x 2b6n; Via hd 2.0m d6n
4m x 2 bdn, phu ho.p v6i c6p dudrng vd ltru lugng xe luu th6ng tr6n tuy6n hi6n
tai.

+ TrCn tuy6n kh6ng c6 c6c ldn phu gAy nhim l5n.

2.3. Bi6n b6o giao thOng:
Tdng quan:

Sau khi xem xdt t6ng th6 bAn vE thi5t k6, thuc t6 thi c6ng don vi tu vAn
nh4n th6y khu nhi 6 Hodng Lgc - Phri ChSnh de bO tri tucrng AOi AAy-dn bi6n
b6o theo quy dinh tuy nhi6n cdn t6n tai m6t s6 r6n dA sau:

- Tru6c. giao lQ DT.742 vdi DX-M10, tr6n du&ng DT.742 thi6t kii vi thi
c6ng chua bO trf hO th6ng bi,5n b6o cinh b5o ducrng giao nhau.

. - ,i tri rio ..han o lorg vdo dAu vi cu6i oxlrfrr0 chua gin bitin cAnh b6o
chi6u cao rdo ch8n, ddn c6nh b6o ban d6m.

Thi6t k6 vn thi c6ng chua c6m bi6n b6o giao nhau W.205 ru5i trytin DX-
M10 tru6c giag lQ DX-MI0 vi DX.42.

- Thitit k6 vi thuc t5 b6 tri bi6n b6o W.205c vdW.224 d dAu vd cu6i dudng
cong tr6n ?X-Ml0 la kh6ng hqp ly.

DC xuAt:

:::-
'1:il
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- Tru6c giao 10 DT.742 voi DX-M10 c10 xu6t c6m bi6n b6o hi6u W.207
(giao v6i dulng kh6ng uu ti6n) tr6n ci hai hu6ng tuy6n trOn duon gDT.742:

- vi tri rdo cnin? c6ng uao aA, ua.r6i oi-rr,no;h;r;r;-bi6;.*t uao
chiAu cao rdo chdn, ddn tfn h-iQu ban d6m, dA xu6t b6 sung. 

e

- fhi6t kti vA thi c6ng thiilu bi6n b6o giao nhau W.ZOS cr6i tuy6n DX-MI0
tru6c giao lQ DX-M10 vd DX.42, de*u6t bO sung.

- Thay bi6n W.205c diu ducrng cong tr6n DX-M10 thinh bii5n W.201a
(Ch5 ngodt nguy hi6m ) vi bo 2 bi6n W.224 0 dAu vi cu6i <luirng cong tr6n DX-
M10.

* Ki6m tra bi6n b6o hi€u duong b6:

. - Vi tri ddt bir5n b6o cho ph6p l6i xe c6 thO thuc hiQn nhimg hanh dQng cAn
thi6t: HiQn trang kho6ng cacn dptbi6n b6o tucrng d6i phu h.qrp.

,LoaJ bi6n phAn quafB, miu, ch6t luong v.v..l trOn bi6n giao th6ng:
+ Bi6n b6o tr6n tuy6n dd d6n phin quang ddy dtr theo TCVN 7887:2008

"Mdng phAn quang ding cho b6o hi6u duong b0" Id phu hqrp.
I

-. Kho6ng c6ch vi vi tri det bi6n b6o: Vi tri d{t bien b5o th6ng tho6ng, dAm
bio tAm nhin cho ngudi lru th6ng tr6n tuy6n vd m6p ngodi bi6n b6o d[t c6ch
mdp dudng xe chqy b 2 0.5m lA phu hsrp theo QCVN 41:2016/BGTVT.

- DQ cao l6p bi6n: Chi€u cao treo bi6n tfnh tu mdp du6i cria bi€n dtln phAn
duong xe ch4y L:2.0m ld phu hqrp.

-Vi tri bi6n b6o kh6ng cAn tro tAm nhin tai cdc nrit giao ho{c 6 bpng dudrng
cong. Vf tri d[t bi6n b6o tr6n tuy6n ld phn hgp, kh6ng anh hu6mg d6n t6rn nhin
cria ngudi l6i xe.

ilN{,



- Lo4i, kfch thu6'c (chidu cao chir), s6 lrro..rg chir va giAi thich tr6n bi6n
giao thong vA khoAng c6ch dt dO nim bit ducrc th6ng tin: Phir hop.

2.4.Yach scrn dudng:
Hi6n trane:

i'Tr€n tuy6n da b6 tri tuong d6i dAy dfi hg th6ng son dulng dring quy c6ch
vach.scrn theo quy chuAn QCVN 4l:2016lBGTVTl'Qry chuAn ry th"ai eu6c
gia vC b6o hi6u duong b9". Cq th6:

- V4ch doc tuy6n:
+ vach 1.1: vpch phan chia hai chi6u xe chay, dang vach don, ndt drit.

(vach tim ducrng).

+ V4ch 7.3 (Vach nguoi di b9 bdng ducrng). T4i c6c vi tri giao lQ dAu tuy6n
co b6 tri v4ch uing duoni. 

. --o - - ---o"-

. 1 Cprn son gQ tru6c c6c nrit giao vd c6c vi tri nhi6u duong h6m cit ngang
tiOm 6n nguy co mAt an todn giao th6ng.

C6c bi6n chi d6n, b6o hi6u, b6o nguy hi6m tiugc b6 tri dAy ciri vd dring theo
"diAu le b5o hi6u ducrng b9" cua b6 g[oth6ng vAn tAi. Kfch thu6o vn quy c6ch
b6 tri phu hqp v6i quy dinh hi6n hdnh.

*Tuy nhi6n v6n cdn v6n dA sau:

+ Tru69 giao l0 DT742 v6i DX-M10 tr6n duong ET.742 thiet tC vd thi
.9.g chua b6 tri vach di b0 bing dudng (tr6n cd 2 hu6ng) vd cum son 96 gi6m
t6c cinh b6o duong giao nhau (hu6ng di KCN Phri Ch6nh).

+ Hi6n tai Vach son nsudi di b0 lenq dudng d,at tai Km0+ 037 tr6n duong
EX-MIo irreo thlrc t5 .hru'harp ly, cAn dlch chuy6n vd s6t giao lQ dAu tuy6n
theo hiQn trpng d6n khi dy 6n *".Ong dudng ET.742thuc hiQn,rrr u6 

"i;;ilson lpi dring theo quy ho4ch dg ki6n.

^), A.t)e xuat:

" ** giao lQ DT.742 vo'i EX-M10 tr6n duong DT.742thi6t kO vd thi

"gng 
chua bO tri vpch di b0 bdng ducrng (tr6n cA hai huong) vd cum son gd giam

t6c cinh b6o ducrng giao nhau (hucrng di KCN phf Ch6nh), d6 xu6t b6 sung.

+ Hi6n tai vach son nsud'i di b0 Qdrg ducrng dflt @i Km0+ 037 tr6n dudng
Dx-Mto itreo thuc t6 chul hQp 1y,..* ai.[ 

"i-"y5;;3 *ii.-io"ai, *r,5;
theo hiQn trang d6n khi 9u 6n -aiO"g d"o',rg F)r.lqzthuc hien rrri#"i;;t
son lai dirng theo thitit kii.

2.5: HO th6ng ddn chi6u s6ng: Hign tr4ng tr6n c6c tuy6n da bO fti ddn chi6u
s6ng dAy dri, dim b6o an toin ttri ttram gia glao th6ng vio ban d6m.

2.6. Cdnh quan vA c6c di6m an toAn b6n dud'ng:

. Hi€n tranq: Hai b6n tuy6n la he th6ng via hd, tho6t nudc, chi6u s6ng dugc
d6u tu tucrng d6i hoan thiQn,.tuy nhi6n cdn t6n t?i cdc v6n dA sau: HiQn cdy xanh
tr6n via hd c6c tuy6n chua tr6ng xong.

Ed xu6t: Hoin thign tr6ng cdy xanh via hd, don dgp ldng l€ dulng.



III. K€t quA thAm dinh an toAn giao th6ng:
1. va ndng luc cria t6 chric vd cil nhan thuc hi6n thAm tra:
Don vi thuc hiOn tu vAn thAm tra an Join giao th6ng ld Cong ty TNHH

MTV XAy dmg TAn Thinh co ph6p nhan day du theo quy airn. Ho so neng luc
cua dcrn vi ccr bAn d6p fmg theo quy dinh tai Khoin 1 Di€u I Nghi dinh s6
6412016fl'{D-CP ngay 0U712016 v0 Sua d6i, b6 sung m6t s6 di€u cria Nghi dinh
sO t tlZOlOAID-CP ngay 2410212010 cria Chinh phir quy dinh v0 quAn ly vn bAo
vQ k6t c6u ha tang gLo th6ng ducrng bg.vA Ngni ainrr r25/zoran{o-cp ngay
l9l9l20l8 cta Chinh phri vd Sira d6i, bO sune m6t s5 didu cria Nghi Oi"tisO
64/2o16alD-cP ngey ou7lz0l6 sria d6i, b6 r,,"ng mQt s5 oia, .rr" N?rri ;trh ;;
lll20l0AIE-CP ngdy 24102/2010 cria Chinh phu quy dinh vA quAn ly vd bAo vQ
k6t c6u ha tAng giao ihOng ducrng bQ.

2.Ya c6c h6 so tai li6u thu thap phuc vu thAm tra, thAm dinh:

, Hq so tai li6u ldm cdn cri thAm dinh an todn giao th6ng do Chri dAu tu cung
c6p dAy dtr theo quy dinh tai Di€u 55 Th6ng tu s5 solzolsiTT-BGTVTngnt
231912015 cria 86 Giao th6ng vAn tAi.

3. Y Uen cria Sd Giao th6ng vfn t6i:
Co bAn th6ng nhAt v6i d6nh gi6 vd c6c ki6n nghi cua dcrn vi tu vAn thAm tra

tai B5o ciio thArn tra cua C6ng ty TNHH MTV.iav dung TAn Thinn @icm{D

thuc hi6n theo dirng giay pfrep thi c6ng dd duo-c So Giao th6ng ua.,iai caiine(
tai C6ng vdn s6 2T|IISGTVT-QLGT ngay 30l7l20ZO;

Tai c6c vi trf dulng cong (kh6ng phAi giao 16) dA nghi b6 sung vach son
tim dudng - vach 1.2 "vach phAn chia hai chiAu xe ch4y,,;

Tqi vi tri ducrng cong tr6n dudrngD2, hi6n dang bO tri bi6n b6o W.201a
"'Ch6 ngoit lguy hi6m vdng b6n tr6i" ta k} org aring, dc nghi chinh stra thAnh
W.20lb "Ch5 ngo6t nguy hi6m vdng b6n phAi".
IV. Ki5t luAn:

H6 so b6o c6o thAm tra an todn giao th6ng du 6n Khu nhi d Hoing LOc -
Phri Ch6nh dt di6u kiQn xem xdt, pfie auygt sau khi rh so6t, thyc hiQitheo 1i
ki6n cta Sd Giao thong van trli vd c6c nQi dung .iru uao ra" irra-'tra./.

tai B6o c6o thArn tra cua C6ng ty TNHH MTV X6y dpng TAn Thinh (Dicml\
Muc III cta 86o c6o k6t qui thAm dinh ndy). D6 tang cudng c6ng tric dAm b4d-t\
an todn giao thong, Sd Giao th6ng vAn t6i dC nghi: '';.il

, - T?i vi tri nrit giao gita ducrng DX-M I 0 vd DT. 7 42 d,e nghi chri aa" t il

- Nhu tr€n;
- Gi6m d6c (b/c);

- Luu: VT, QLGT, Trinh..ilb,-

.crAvr o6c

|inrno rHott;

,EJ VAN TfiIV'/i
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UBND TiNH BiNH DTJONG
so GrAo rHoNG vaN TAr

36;|95Z6GTIy"I-QLGT Binh Duong, nCaytl- thong f nnm 20r'7

CQNG HOA XA HQr CHU NGniA Vrpr XAU
DQc lip - Tg do - H4nh phric

GIAYPIIEPTIilC6NG

C6ng tinh: O6u nOi giao thOng duong DX-MI0 cua dg rin Khu nhd d Hoang
LQc-Pht Chdnh vio duong DT.742

Ly rinh: Tei Km12+{54 h6n duong DT.742

Cdn c* NShi dinh tii t ttZOtOtNO-CP ngdy 24/02/2010 cila Chinh phil quy

dinh vi qudn lj, vd bdo v€ kit ciiu hq ting giao th6ng dudng b6;

Cdn cti Nshi dinh td tOotzotsttto-CP ngdy 03/9/2013 cia Chinh phil sta
it6t, bii sung mot s6 diiu cila.Ngh! dinh 11/2010/I'{D-CP ngay 24/02/2010;

s6 50/2015/TT-B
th6ng thyc hign mAt s6

nCay inh phil quY dinh
giao th6ng dudng bQ;

Cdn cti Th6ng ttt sii SStZOt

th6ng vqn tdi sha ddi, bO sung m6t

ngay 23/09/2. th6ng

Nghi dinh sQ ngdy 2 cia Chinh phi quy ilinhv| qudn lv

vd bdo v€ k€t th6ng

Cdn cri C6ng vdn tii SSIZfiISUO-KTN ngay l5/t l/2018 cin Uy ban nhdn

ddn tinh vi vigc tittc hi€n quy cdch diiu niii ti dudng nhdnh vdo cdc tuydn dudng

do tinh qudn $';
Cdn cti Ciiiy phlf thi c6ng tii ZttgtSCfW-QLGT ngdy 30/7/2020 cila So

Giao th6ng vQn tdi, ciip phdp thi c6ng ddu n6i fudng DX-MI0 cita dtr dn Khu nhd

6 Hodng L7c - Phil Chdnh vdo ihrdng DT.742;

cdn cti c6ngvdn ta tlastscrw-QlGT ngdy 27/4/2021 cia so Giao th6ng

vdn tdi, chiip thuqi diiu thiiit # aiiu 
"iii 

vd phuong dn t6 ch*c giao thdng_nilt giao

dudng DX-M\7 ctto &{dm Khutrha 6 Ho:angLac- Plni Chanhvdo dingDT'742;

cdn ctl Quydt itinh ,6 t t-zozttuL-QD "s"y 
13/5/2021 cila C6ng ty TNHH

Aiit aA;s ti"TiiU*'LAc, pha duy1t diiu-chnt iniet ni m, vd thi c6ng diiu n<ii

duong iX-Ut7 ctia dr dn Khu nhd d Hodng LQc - Phil Chdnh vdo dudng DT.742;

X6t Don rt6 nghi c6p phlg thi c-olC s6 tz-zoztm,-cv ngdy l3l5l202l ct]a

C6ng ty TNHH S6t dqng ran Iioang LQ- vi h6 so ttrii5t tii, t6 chric thi c6ng dusc

duyQt:

1. C6p cho: C6ng ty TNHH B6t dQng san Hoang LQc'

- Dia chi: g4l4,TA Vinh DiQn, khu phi5 Tdn Hda, phudng D6ng Hda' thdnh

ptri5 ui An, tinh Binh Duong.



- Dien thoai;0708.240.264 (Gdtp 6ng Hirng).

2.Dugc ph6p thi c6ng: D6u n5i giao th6ng dudng DX-M10 cria dg 6n Khu
nhir o Hodng LQc - Phri Chrinh vdo duimgDT .7 42, cg th6:

- Vi tri: O6u nOi du<rng DX-M10 vdo dudng DT.742 t4i Kml2+054 (b6n
ph6i tuy6n - hu6ng thdnh ptr6 fnt Ddu MQt di ng6 3 COng Xanh);

- Quy m6: Dudng DX-M10 (mAt duong rQng 8m, via hd 4m m5i ben; cria
dg 6n Khu nhd & Hoang LQc - Phri Ch6nh d6u n6i try" tii5p vdo dudng DT.742 vdi
brin kinh \,u6t n6i 12m.

- Tp chric giao th6ng: g6 tri AOn tin higu (xanh,,d6,vdng), ktlt hgrp v4ch s<rn

dudng, bi6n b6o theo Quy chldrr 4|:2019/BGTVT d6 di6u tiCt giao th6ng, canh
b6o cilc phuong tieri khi luu thdng qua khu vuc nrit giao.

3. C6c y6u cdu diii voi C6ng ty TNHH B6t ttQng san Hodng LQc

- Ti6nhdnh thuc hiQn c6c biQn ph6p tl6m b6o an todn giao th6ng theo b6n
vE mit bing t6 chric thi c6ng dugc duyQt vd c6c quy dinh cria pt ap tr4t.,-C da. bao
an todn giao th6ng khi thi c6ng t€n tludng dang khai th6c; brio c6o So Giao thdng
vAn t6i d6 ki6m tra trudc khi tri6n khai thi c6ng vir gi6m s6t trong qu6 trinh thi
c6ng.

thi6t ki5 dd tlugc Sd Giao th6ng vqn t6i
Acap chinh thi6t kC ph6i trinh Sd Giao th6ng

vAn c c6p ph6p thi c6ng.

ri diu tu ph6i li6n hE v6i c5c don vi hiru
vi thi c6ng (rliQn lpc, vi6n th6ng, c6p

di doi, ban giao mf,t bing thi c6ng c6ng
c6ng; ph6i hqrp v6i dia phuong th6a thu6n v6i c6c
h4m vi nrit giao nim ngodi ranh du 6n dC thi c6ng

- Trong quri trinh tri6n khai thi c6ng, chri dAu tu ph6i chlu tr6ch nhi6m v6
an todn giao th6ng, chiu sg ki6m tra, ki6m so6t cia rlon-vf qu6Ln lj duong bQ, S0
Giao th6ng^van tii vd crlc co quan c6.thim quy,in klrric; neu ch,i diu tu kh6ng thuc.^ .: ^ !,hren vrgc t0 chuc glao thong., gay m6t an todn giao th6ng sd bi tlinh chi thi c6ng;
moi tr6ch nhi6m li6n quan dcn tai nan giao th6ng vd chi phi thiQt hai kh6c chri dAu
tu tU chiu, ngoiri ra cdn chfu xri ly theo quy dinh cria ph6p lu6t.

- Thr,rc hi6n_dAy dir c6c quy dinh cria ph6p lu6t ve Aen bt thiet h4i c6ng
trinh dudng b6 do l6i cria dcyn vi thi c6ng g6y ra (n6u c6).

- Sau khi hodn thanh cdng trinh ph6i b6o c6o sd Giao th6ng vfln t6i d6 kii5m
tra, xem xdt ch6p thuQn nghiQm thu dua nrit giao vdo khai th6c.

^ly6u c6u c6i tao, thqc hi6n cdc gi6i ph6p

s6 \2-20211HL-CV ngiy t3t5/2021; dit
gifra dudng DT.742 vd duong EX-M10



nhan dan tinh ban henh tei C6ng vdn sO :O9OAISNO-KTN ngdy l}l7l2}l8l<hi
tuy6n dudng DT.742 duo. c dAu tu ndng c6p, md rgng.

4. Thoi h4n thi c6ng:

- Gi6v ph6p thi c6ng ndy c6 thoi h4n 30 ngdy k6 tir ngiry lcj vi thay thii, f , ,

Gi6y ph6p sO 27I9ISGTVT-QLGT ngdy 3017/2020 crla Sd Giao th6ng vfn t6i

- Qu6 thoi han quy <tinh chri dAu tu phni dC nghi cip giahqn.l.V
Noi nhQn:

- Nhu tr6n;
- UBND thi xe Tan UyEn (h5 trq);
- Cty TN IIH Duo'rg ViCt (h6 trq)r
- Thanh tra GTVT (d(i bi60;
- BGD Sd (b/c);
- Luu: VT, QLGT, P (>$iO

6tA0 TH0[6

VAN TAI

NguySn Hiru Tudn







s6:4501 /scrw-et-cr
V/v chdp thu4n dua ntt giao gita

tlucrng DX -Ml0 voi <ludmg

DT.742 vdo khai th6c

Binh Datng, ngay ,l 3 tMng ,12 nim 2021

Kinh gui: C6ng ty TNHH Bdt dQng san Hoang Lgc

Cdn c* Th6ng tu tij SOtZOlSryT-BGTW ngdy 2j/09/2015 cila 86 Giao
th6ng vqn tdi hudng din thsc hi4n mil tii aii, cia Nghi dinh sii 11/2010/ND-
CP ngdy 24/02/2010 cila Ch{nh phil quy dinh vi qudn ly vd bdo v€ hit ciiu hq

ting giao th6ng ddng bQ;

Cdn cri Th6ng tu t6 SS.ZO\ZnT-BGTW ngdy 09/10/2017 cila BQ Giao
th6ng vQn tdi s*a diii, b6 sung mAt sii diiu cila Thdng tu tii SO/ZO|S/fT-BGTW
ngay 23/09/2015 ct)a BQ Giao th6ng vQn tdi hudng ddn th7c hiQn mpt si| diiu
cita Nghi dinh sii 1t/201I/ND-CP ngay 24/02/2010 ct)a Chinh phil quy dinh vi
qudn lj,vd bdo v,A ket 

"d, 
hq ting giao th6ng dudng bQ;

Cdn crh C6ng vdn sii tcsZBCfW-QLGT ngdy 3l/5/2021 cila Sd Giao

th6ng vqn tdi, cdp phdp thi c6ng ddu niit dudng DX-M|0 cia dU dn Khu nhd 6
Hodng L7c - Phil Chdnh vdo dudng DT.742;

Cdn cti BiAn bdn kiiim *a hign trudng ngdy 0j/12/2021 gitia Sd Giao

th6ng vqn tdi, Ban An todn giao th6ng tinh, Uy ban nhdn ddn thi xd Tdn UyAn

vd C6ng ty TNHH Biit dpng sdn Hodng LQc, kidm tra hiQn *rdng nit giao giica

dudng DT.742 vdi duong DX-ML0.

X6t C6ng v5n s6 18-202I/I{L-BC ngdy 15/1 ll202l cinC6ng ty fN[+t S6t

dQng san Hodng LQc, brio c6o dE thi c6ng hoan thdnh viQc tl6u n6i euong OX-
M10 vdo iluong DT.742; TrEn co s0 f kiiin cria c6c thdnh vi6n dg kh6o s6t hiQn

trudng nrit giao dudng DX-M10 voi tludng DT.742 rgiry 0311212021, Sd Giao

th6ng vdn titi c6 !,ki6n nhu sau:

1. ChAp thuQn cho C6ng ty C6ng ty TNHH AAt dOng sin Hodng LQc dua

nrit giao gifta duong DX-MI0 voi duong DT.742 vdo khai th6c.

2. C6ng ty TNHH e6t OEng s6n Hoing L6c thgc hiQn c6ng t6c sria chta,
bAo tri c6c hang muc d6u n5i, duy tri hoqt <IQng nirt giao tilt nh6t theo c6ng ning
thi6t kii; ptrOi hqp v6i dia phuong theo ddi tinh hinh giao th6ng tqi nft giao, kip

thdi bdro c6o Sd Giao th6ng vAn t6i c6c trudng hqp xiy ra m6t an todn giao th6ng

t4i nrit giao d6 xem xdt. c6 1!' ki6n chi tl4o./.,,
-...

UBNDTiNHBiUTOUONC
so crAo rHoNG vaN TAr

NoinhQn:
- Nhu tr€n;

- Ban ATGT tinh (b/c);

- UBND B. TAn Uy€n;

- Ban GD Sct

- Luu: VT, Q[CT, Ph.7
,2

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l4p - Tg do - H4nh phric

Nguy6n Hiru Tu6n



UBND riNH eiNH DLIoNG
sO xAy DTING

ceNG HoA xA Her cHU Ncui,t vIET NAM
O0. t4p - fU Ao - Ua"l, p

So:J[I1 /SxD-PTDT&HTKT Binh Duong, ngh)'lb thdng 0t ndm 2022
V/v th6ng b6o k0t qui ki6m tra viQc

ddu tu ha tAng k! thu4t cira dp 6n

Khu nhi d Hodng LQc - Phf Ch6nh

Kinh gti: C6ng ty TNHH n5t Ogng Sin Hodng LQc.

Cdn cf Nghi rlinh s6 O612O21A{D-CP ngey 26111202l cria Chinh phtr v6 quy
clfnh chi ti6t rnQt s6 nQi dung vd quin ly chil lugng, thi c6ng xdy dpg vd b6o tri
cdng trinh xdy dqng;

Cdn cf Nghi dinh s6 99120154ID-CP ngay 2011012015 cria Chinh phri quy
rlinh chi titft vd hu6ng d6n thi hdnh mQt s6 diiiu cira luQt nhd o;

Cdn cir Nghi tlinh s6 3O12021AID-CP ngey 261312021 cira Chinh phu sria

d6i, b6 sung mQt s5 ei6u cta Nghi dinh s5 99l20l5lND-CP ngay '20ll)l20l5 cua

Chinh phu quy dinh chi tii5t vi hu6ng din thi hdnh mQt-s6 di6u cira Luflt Nhd o,
Ngey O8l}ll2021, Sd Xdy dgng di thgc hiQn ki6m tra viQc <lAu tu hp tAng k!

thuQt cria dU 5n Khu nhd 6 Hoirng LQc - Phri Ch6nh. TrOn co sd VEn bin s6

}i12O2O|HL-BC-TCT ngdy l2llll2}20 cua C6ng ty TNHH g6t pQng Sin Hodng
LQc v6 viQc ki6m tra viQc dAu tu ha tAng k! thuQt dg 6n Khu nhd cr Hodng LQc -
Phir Ch5nh, phucrng Phf Ch6nh, thf x5 Tdn UyCn, tinh Binh DY*rq1Bi6n b6n ldm
viQc vd c6c h6 scy do chir ddu tu, c6c dcrn vf li€n quan cung c6p; Vdn bin s6 18-

2021-HL-GT ngdy 161121202l cria C6ng ty TNHH Bdt DQng Sin Hodng L6c vC

viQc hodn 6t c;c nOi d.r.rg t6n tpi trong qr6-ttirh <lAu tu c6ng irinh ha tAng ky
Khu nhir o Hodng LQc - Phri Ch6nh; Bi6n bin phric tra ngdy 0610112022; So

dUng th6ng b6o k6t qui ki6m tra nhu sau:

l. Th6ng tin chung vd cdng trinh:
- TOn c6ng trinh: HQ th6ng ha tAng k! thuQt Khu nhi <r Hodng LOc - Phri

Ch6nh.
- Nh6m, lopi, c6p vi quy mO c6ng trinh:
+ Lopi vd c6p .6,19 trinh: c6ng trinh h4 tAng k! thuqt, c6p III.
+ Qui m6 cdng trinh: Dien tich 18.096,7m2.

- Dia <1i6m x6y dpg: phucmg Phf Ch6nh, thixd Tdn Uy€n, tinh Binh Ducng.
- Chir clAu tu dy 611: COng ty TNHH n6t dgng san Hodng L6c.
- Nhe thAu thi6t tc6 Uan vC thi c6ng: C6ng b/ TNHH Tu v6n Thi6t kC Xay dtmg

Ph0 Gia Hda.
- Nhe thAu thi c6ng xdy {Ung, C6ng ty C6 phAn Tu v6n Dia 6c vd Xdy dUng

An Dric (thi c6ng hang mpc hp tAng ki thupt); COng ty TNHH MTV TMDC Mai Anh
Thu (thi c6ng hang mgc m?ng lu6i cdp nu6c-PCCC); C6ng ty TNHH Phfc An (thi

c6ng hpng rnlrc c6p diQn, diQn chi6u s6ng); C6ng ty TNHH Gi6i phrip m6i trucrng Dai
Nam (thi c6ng \ang mpc 86 xu ly nu6c thaD.

- Nha thdu girlm.s6t x6y dpg: COng ty TNHH Tu vdn XAy dpng Dd Thi M6i
(gi5m s6t hang mpc hp tdng k! thupt).

2. HiQn tr4ng cdng trinh xiy dqng
2.1. Viec thqc hiQn xdy dpg hodn thdnh c6ng trinh ha t6ng ky thuat phu hgp

s6'
it u1

la'

l



quy hoach chi ti6t dugc guyet vi h6 so dugc c6p ph6p:

- Theo k6t qu6 ki€m tra hiQn tr?ng c6ng trinh dAu tg xdy dpg c6c h?ng mpc

cdng trinh: Giao th6ng, tho6t nu6c mua, tho6t nu6c thii, c6p diQn, c6p nu6c, PCCC,

chieu s6ng, cfly xanh, th6ng tin li6n lpc cua dg rln; Theo hd so chu d6u tu cung c6p

tru6c ki6ri'tra ua UO sung hoirn thiQn sau khi kiOm tra, k6t qu6 ghi nhdn nhu sau:

+ phu hep vdi qJy hoach i6ng m6t bing ti lC 1/500 d6 dusc duyQt t4i Quytit
dinh s6 4171!QD-UBND ngay 0210712019 cua Uy ban nhdn ddn thi xd Tdn UyCn

vC viQc phe duyQt d6 6n quyho4ch tdng m4t bang ti l9 l/500 Khu nhi o Hoing LQc

- phir Ciann; euy6t dinh s6 1400/QD-UBND ngay 0810412020 cira Uy ban nhdn

ddn thi xi Tdn Uyen vd viQc ph€ duyQt di6u chinh cuc b0 D6 6n quy ho4ch t6ng

m4t bing ti l9 1/500 Khu nhd o Hodng LQc - Phri Ch6nh;

+ phu hqp hd so thi6t tcti Uan vC thi cdng vd gi6y ph6p xAy dung do So Xdy

dUng cdp taiVdn bin sO ZASZTCPXD. ngey 15107 12020.

- Ki6m tra ngfiu nhi6n nhpn thAy ihyc t6 hign trpng dAu tu c5c hpng muc c6ng

trinh ccy ban phir hqp v6i nQi dung b6o c6o theo php htrc 2 c:0ra Bien bin ldm viQc.

- Circ vdn bin Ph6P lY kh6c cua dr,r 6n:

+ Vdn b6n s6 386^IBND-KTN ngey 2410112019 ctra UBND tinh vC chdp

thupn cho Cdng ty TNHH B6t dQng san Hoeng LQc lhm chtr dAu tu Khu nhd o

Hodng LQc - Phti Ch5nh, xd Phf Ch6nh, thixd Tdn UyCn.
-+ quy6t dinh s6 41791QD-UBND ngd"y 0210712019 ctra UBND thi x6 TAn

Uy6n 
"C 

iie. ph6 duyQt pd 6n Quy hopch t6ng mat bing ti 19 1/500 Khu nhd <v

Hoirng LQc - Phir Ch5nh, x6 Phf Ch6nh, thixd TAn UyCn.
-+ 

euy6t dinh s6 1400/QD-UBND ngey 0810412020 cira UBND thf xd Tdn

Uy6n ud iie. ph6 duyQt di6u chinh cuc b0-D6 6n Quy hopch t6ng m[t bing t] lQ

1/500 Khu nhi o Hodng LQc - Phf Ch6nh, thi xd Tdn Uy6n
+ Vdn b6n s5 896/UBND-KT ngey 0410312020 ctia UBND tinh v0 vi6c chdp

thu4n chir trucmg dau tu dy ?n1(hY nhd o Hodng LQc- Phri Chrinh.

+ Gi6y chimg nhQn s6 :6:lto-P.CCP +gay Dl06l20l9 cta Phong Cinh s6t

pccc & CNCH uC 
"ie. 

tham duyQt thi6t k6 vd phdng ch5y vd chira 
"\i,y.+ Gi6y x6c nhdn ding k)i k6 hopch b6o vQ m6i trudng s6 5768/GXI{-

STNMT ngey 27llll20l9 cua Sd Tai nguy6n vir M6i trudng'
+ Th6ng b6o s6 }S}1ISXD-PTDT&HTKT ngiry 0710712020 cira Scr XAy

dyng vd viQc iirOng bdo k6t qui th6m dinh thi6t t<6 Uan vE thi c6ng c6ng trinh hp

tAng k! thuQt Khu nhd o Hodng LQc - Phri Ch5nh.
+ Vdn b6n sti 3418/SXD-PTDT&HTKT ngiy 04i0912020 cira S0 Xdy dpg

vA viQc th6ng b6o ktlt qui thAm clinh thitit tc6 Uan vC thi c6ng xAy dUng hang muc

c6ng trinh Tr4m xu ly nudc th6i Khu nhe 6 Hodng Loc - Phti ch6nh.- 
+ Gi5y ph6p xay dpng s6 ZASZ|CPXD ngay fi10712020 cira So XAy dpg vC

c6c c6ng trinh hp tang k! thu4tKhu nhd o Hodng Lgc - Phri chrinh.

+ ctav ph6p ,,5v au"g'so :+19/GPXD ngey 0410912020 cira So Xdy dpg v6

h?ng mpc (tr?m xu ty nu6c th6i) Khu nhd o Hodng Loq - Phir ch6nh.

2..2. VigcdAm b6o t<6t nOi giira cdc h4ng mgc hA t6ng k! thuQt trong khu vpc dy

in voihQ th6ng hp tAng k! thuQt ngodi pham Yi dU 6n trong truong hqp h€ th6ng h4

tAng k! thuQt ngodi pham vi dy 6n chua ducv. c dAu tu dirng quy hoach dugc duyQt:

-Theo bi6n b6n ki6m tra ngey 0810112021, bi6n bAn phric tra ngey

0610112022 vit citc h6 so chtr dAu tu iung c6p sau khi hoin thiQn h6 so theo bi6n
2



bAn kirim tra, dg 6n dim bAo k6t ndi c6c linh vgc hp tAng k! thupt trong vd ngodi du
in.

n. T6 chtic thuc hi6n ciic hopt dQng cung cdp hQ th6ng hp tdng k! thupt

thuQc ph?T ri dU 6n trong thdi gian chua bdn giao:

- Vd d6u n6i giao th6ng: Dq 6n <15 c16u tu co b6n h0 th6ng giao thdng trong

ranh dg 6n, ch[r dAu tu dd dugc th6m dinh an todn giao th6ng bu6c trudc khi dua

c6ng trinh vdo str dung tai Vdn bin s6 3966/SGTVT-QLGT ngey rc1rcD020 cira

So Giao th6ng Vpn tii, chu diu tu dd d6,u ndi giao th6ng tu duong DX-MI0 ra

duong DT.74i vi dE dugc So Giao th6ng VQn tii x6c nhQn hodn thanh d6u n6i giao

th6ng Khu nhd o Hodng LQc - Phri Ch6nh tir dudng DX-MIO ra duongDT.T42tai
Vdn b6n s6 4507ISGTVT-QLGT ngdy l3ll2l202l.

- VA d6u n6i tho6t nu6c mua: Dy 6n iH ctAu tu hohn thiQn trong ranh du 6n,

cld dAu n6i tho6t nu6c mua ra sutSi C6i vir dugc UBND thi x5 Tdn Uydn x6c nh4n

hodn thdnh viQc dAu tu vli d6u nOi hQ th6ng tho6t nu6.c mua tir dy 6n Khu nhd d
Hodng LQc - Phf Chrlnh ra Su6i Cii t1i Vdn bin sO ISS:IUBND-KTTH ngdy
2U0512021.

- VC A6u n6i tho6t nu6c thii: Dd t6ch ri6ng hQ th6ng thorit nu6c mua vir thu
gom nu6c thAi todn khu, dd xdy dpg phAq th6 cua hQ th6ng *U li.nudc th6i (chua

lhp datthi6t bixri ly do chua c6 d6n rirt, rO.rg), dA thi c6.tg tuy6n 6ng d6u n6i nudc

thei tir hQ th6ng xtr ly ra h6 gathoirt nu6c mua tr6n ducng D3..
- VC Aau nOi-c5p nu6c-PCCC: Dr,r in dd dAu tu hQ th6ng c5p nu6c dd bin

giao cho dcrn vi qu6n ti tai Vdn b6n ngay O5lO5l2O20 vC viec bdn giao toirn bQ hang

mpc m?ng.ludi c6p nu6c spch cho C6ng trinh: Khu nhd o Hodng L6c-Phri Chrlnh

gifra chu ddu fi vd Chi nh6nh c6p nu6c Khu Li6n hqp. DU in dd' thUc hien thir tpc
nghiQm thu v6 phong ch6y chfia chriy v6i Phdng Cenh s6t PCCC&CNCN theo \$
b6n s5 2871PC07-CTPC nsdy 271512020 i

- He thtug viSn th6ng: Dy 5n cI6 cl6u tu hC th6ng 6ng bC cho, khi :". pF

sinh nhu cAu uA dich vu viSn ttrOn g, circ dcrn vi cung c6p sE dAu tu d6y din t<6t,[t
/

theo hqp cl6ng rti OO1ZZO1I9-HEVIETTEL-HOA|{G LOC- KNO Hodng Loc }
ChSnh vd viQc hgp t6c dAu tu, cung cdp dfch vu vi6n th6ng, cdng ngh€ th6ng tiri
dU 6n khu nhd.o Hoirng LQc - Phri Ch6nh. . ,

- He th6ng cap diQn: Dg 6n dd cl6u tu hQ th6ng c6p diQn vir dd dugc nghiCm

thu d6ng diQn vpn hdnh sO 99-10/BB-DLTT ngey 2111012020 cta Dien luc Trung

tdm.
--;. ^ rr- V€ ciy xanh c6ng vi6n: Dy 6n dd tr6ng cdy xanh dgc tuy6n duong; de bo

tri qu! O6t trOng cdy, ddtrdng cdy xanh 16n vd dAu tu tOi 0i trong c6ng vi6n.

3. SB' tuan in,i .e. quy tlinh cria ph6p lu$t thdng qua ki6m tra hd so

hoin thnn[ c6ng trinh theo quy tllnh t4i Nghi tllnh sii 06l202ltND-CP ngiy
26l l/2021 cria Chinh phri:

- Cht dAu tu dd lpa chgn c6c dcrn vf thi c6ng, don v! gi6m s6t c6 ning lqc
phu hqp d6m nhi6m.Qrg viQc theo dirng quy clfnh.

- viEc luu trt h6 so c6 danh mpc kdm theo dfing theo quy itinh; trong d6:

+ H6 so chuAn bidAu tu xdy dyng vd hqp d6ng: Phu hqp theo quy dinh.
+ H6 so kh6o s6t xdy dUng vi thi6t kti xdy dgng: Phil hqp theo quy <l!nh.

+ Hd so quin ly ch}t lugng thi c6ng xAy dpg: Phu hqp theo quy dinh.

4. Cicy6u cAu Aiii vtYi chfi tIAu tu:
a
J



- Trong giai doan ti6p theo, chu dAu tu c6 trrich Slern ti6p tgc thi c6ng hogn

thiQn tr4m xulli nu6c thai khi c6 nguoi ddn vdo sinh s6ng. Thqc hiQn gi6i phdg lip
Aait O ifrA"g U".* il6 bcym nudc th6i vC hQ th6ng xu ly nu6c th6i vd 16p dit thi6t bi,

vin hdnh n9 tnOng xu ly nu6c thii dqt chuAn quy clinh tru6c khi thai ra mdi truong

,a te, he Sd Tei frguyCn & M6i trudng de duil hu6ng d6n thqc hiQn c6c budc ti6p

theo sau khi hodn thanh b6o c6o d6nh giirtirc clong m6i trucrng.

- Ti6p tpc chdm s6c c6y xanh dgc ducrng vi c6ng vi6n cdy xanh theo giAy ph6p

hp tdng k! thu4t vd quy hopch du-o. c duyQt.
-- 

Hodn chinh, *p *6p vh luu tri, t O so cdng t6c quin lf chdLt lugng c6ng trinh x6y

dUng theo dirng quy dinh.

- Cht ddu tu vd c6c don vi c6 li6n quan chfu tr6ch nhiQm vC tinh chinh x5c

trong viQc triiSn khai c6ng trinh hp tAng k! thuQt ra thuc <lfa phir hqp theo quy hopch

chi ti6t dugc duyQt vd theo tqa dQ VN2000.
5. K5t lu$n
- Dr,I 6n Khu nhd cr Hodng !0. - Phir Ch6nh, phudng Ph[ Ch6nh,.thixi TAn

Uy6n, tinh Binh Ducrng dd dugc dAu tu hodn thdnh c6c hpng mpc c6ng trinh hp tAng

t y tnuat thi6t y6u, bao"gd-' giao thdng, tho6t nu6c mua, tho5t nu6c thiti, cdp di6n,

c6p .ru6c, PCCC, chi6ui6ng,1h6ttg tin li6n 14c, bti xu ly.

- Cht dAu ru chiu tr6ch nhiQm vd c6ng t6c qu6n ly chdt lugng c6ng trinh xdy

dUng vi tr6ch nhiQm Jfr. cac nhd thAu tham gia hopt dQng xiy dlmg.v6 ch6t lugng

.ong trinh xfly dung do minh thyc hiQn theo quy dfnh cua phirylyat.l.,w
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